
Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

I ĐẤT QUỐC PHÒNG 114.65 56.09 23.38 1.97 10.00 20.24 0.50 58.56

1 
Mở rộng doanh trại quân đội, thị trấn Bát Xát,
huyện Bát Xát

CQP 1.37 0.07 0.07 1.30 TT Bát Xát QH được duyệt 

2 
Thao trường huấn luyện cấp huyện mới, xã
Quang Kim, huyện Bát Xát

CQP 10.00 10.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

3 Ban chỉ huy quân sự huyện Bát Xát CQP 10.26 10.26 xã Quang Kim QH được duyệt 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Bát Xát CQP 2.05 0.05 0.05 2.00 TT Bát Xát QH được duyệt 

5 
Đội sản xuất 3 - Đoàn Kinh tế quốc phòng 345
cơ sở 2

CQP 16.32 16.32 16.32 xã A Mú Sung QH được duyệt 

6 
Mở rộng trụ sở Đồn BP A Mú Sung-Bộ CHBĐ 
Biên phòng tỉnh

CQP 34.02 4.52 2.55 1.97 29.5 xã A Mú Sung
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

7 Đồn BP Y Tý CQP 1.92 1.92 1.92 xã Y Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

8 
Mở rộng diện tích khu vực đóng quân Đồn
biên phòng Bát Xát, tại thôn Tân Bảo, xã Bản
Qua

CQP 6.30 2.30 1.30 1.00 4.00 xã Bản Qua QH được duyệt 

9 
Mở rộng diện tích khu vực đóng quân Đồn
biên phòng Trịnh Tường, tại thôn Phố Mới 2

CQP 3.41 3.41 0.56 2.85 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

10 Ban chỉ huy quân sự huyện Bát Xát CQP 10.00 10.00 10.00 xã Pa Cheo QH được duyệt 

11 
Trận địa SMPK 12,7 mm thị trấn Bát Xát,
huyện Bát Xát

CQP 0.50 0.50 TT Bát Xát QH được duyệt 

12 
Trận địa SMPK 12,7 mm xã Mường Hum,
huyện Bát Xát

CQP 0.50 0.50 xã Mường Hum QH được duyệt 

13 
Trận địa SMPK 12,7 mm xã Bản Qua, huyện
Bát Xát

CQP 0.50 0.50 0.50 xã Bản Qua QH được duyệt 

14 
Trận địa SMPK 12,7 mm xã Bản Vược, huyện
Bát Xát

CQP 0.50 0.50 xã Bản Vược QH được duyệt 

15 Tổ công tác Nậm Chạc CQP 0.21 0.21 0.21 xã Nậm Chạc Đăng ký mới

16 Tổ công tác Phù Lao Chải CQP 0.44 0.44 0.44 xã A Mú Sung Đăng ký mới

17 
Tổ kiểm soát biên phòng khu vực Cột cờ Lũng 
Pô

CQP 0.10 0.10 0.10 xã A Mú Sung Đăng ký mới

18 Chốt dân quân thôn Tân Bảo, xã Bản Qua CQP 1.58 1.58 1.58 xã Bản Qua Đăng ký mới

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT
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19 Thao trường bắn Đồn BP Y Tý CQP 14.05 14.05 14.05 xã Y Tý Đăng ký mới

20 Trạm kiểm soát BP Y Tý- cũ CQP 0.12 0.12 0.12 xã Y Tý Đăng ký mới

21 Trạm kiểm soát BP Y Tý- mới CQP 0.32 0.32 0.32 xã A Lù Đăng ký mới

22 Tổ công tác BP Hồng Ngài CQP 0.02 0.02 0.02 xã Y Tý Đăng ký mới

23 Tổ công tác BP Phìn Hồ CQP 0.04 0.04 0.04 xã Y Tý Đăng ký mới

24 Tổ công tác BP Ngải Thầu CQP 0.08 0.08 0.08 xã A Lù Đăng ký mới

25 Tổ công tác BP A Lù CQP 0.04 0.04 0.04 xã A Lù Đăng ký mới

II ĐẤT AN NINH CAN 9.65 9.10 1.01 4.83 0.62 2.41 0.23 0.48 0.07 QH được duyệt 

1 Xây dựng trụ sở công an xã Mường Vi CAN 0.20 0.15 0.15 0.05 xã Mường Vi
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

2 Xây dựng trụ sở công an xã Sàng Ma Sáo CAN 0.20 0.20 0.20 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

3 Xây dựng trụ sở công an xã Toòng Sành CAN 0.20 0.20 0.20 xã Toòng Sành QH được duyệt 

4
Xây dựng trụ sở công an xã Dền Thàng, tại 
thôn Tả Phìn

CAN 0.20 0.10 0.10 0.10 xã Dền Thàng
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

5 Xây dựng trụ sở công an, quân sự xã Dền Sáng CAN 0.20 0.13 0.13 0.07 xã Dền Sáng
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

6 Xây dựng trụ sở công an xã Bản Xèo CAN 0.14 0.14 0.02 0.12 xã Bản Xèo QH được duyệt 

7 Xây dựng trụ sở công an xã Mường Hum CAN 0.15 0.14 0.14 0.01 xã Mường Hum QH được duyệt 

8 
Xây dựng trụ sở công an, quân sự xã Bản
Vược

CAN 0.20 0.15 0.15 0.05  Xã Bản Vược QH được duyệt 

9 Xây dựng trụ sở công an xã Cốc Mỳ CAN 0.21 0.05 0.05 0.16 xã Cốc Mỳ
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

10
Quy hoạch trụ sở công an xã Nậm Chạc, 
huyện Bát Xát

CAN 0.20 0.20 0.20 xã Nậm Chạc
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11 
Quy hoạch trụ sở công an xã Trung Lèng Hồ, 
huyện Bát Xát

CAN 0.20 0.20 0.20 xã Trung Lèng Hồ
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

12 
Quy hoạch Trụ sở công an xã Quang Kim,
huyện Bát Xát

CAN 0.22 0.22 0.22 xã Quang Kim QH được duyệt 

13
Quy hoạch trụ sở công an xã Bản Qua, huyện 
Bát Xát

CAN 0.25 0.25 0.02 0.23 xã Bản Qua
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14 
Quy hoạch trụ sở công an xã Phìn Ngan,
huyện Bát Xát

CAN 0.14 0.14 0.14 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
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15 Quy hoạch trụ sở công an xã Trịnh Tường CAN 0.20 0.20 0.20 xã Trịnh Tường
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

16
Quy hoạch trụ sở công an xã A Mú Sung,
huyện Bát Xát

CAN 0.23 0.23 0.23 xã A Mú Sung QH được duyệt 

17 
Cơ sở làm việc công an huyện Bát Xát (vị trí 
mới)

CAN 3.00 2.93 0.09 1.64 1.20 0.07 xã Y Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

18 Xây dựng trụ sở công an thị trấn Bát Xát CAN 0.21 0.17 0.17 0.04 TT Bát Xát
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

19
Quy hoạch trụ sở công an xã Pa Cheo, huyện 
Bát Xát

CAN 0.20 0.20 0.10 0.10 xã Pa Cheo
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

20 
Quy hoạch trụ sở công an xã Nậm Pung, 
huyện Bát Xát

CAN 0.20 0.20 0.10 0.10 xã Nậm Pung
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

21 
Quy hoạch trụ sở công an xã A Lù, huyện Bát 
Xát

CAN 0.20 0.20 0.10 0.10 xã A Lù
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

22
Quy hoạch trụ sở công an xã Y TÝ, huyện Bát 
Xát

CAN 0.20 0.20 0.10 0.10 xã Y Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

23 Nhà công vụ, nghiệp vụ công an tỉnh CAN 0.50 0.50 0.10 0.10 0.30 xã Y Tý Đăng ký mới

24 
Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo a
ninh trật tự và PCCC và CNCH tại cửa khẩu
Bản Vược

CAN 0.25 0.25 0.20 0.05 xã Bản Vược Đăng ký mới

25
Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo a
ninh trật tự và PCCC và CNCH tại KCN Cốc
Mỳ - Trịnh Tường

CAN 0.25 0.25 0.10 0.15 xã Cốc Mỳ Đăng ký mới

26 Mở rộng công an huyện Bát Xát CAN 0.50 0.50 0.20 0.20 0.10 TT Bát Xát Đăng ký mới

27 
Đội cảnh sát PCCC và CNCH thuộc công an
huyện Bát Xát

CAN 1.00 1.00 0.10 0.60 0.30 TT Bát Xát Đăng ký mới

III CÁC CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH 1,731.61 1,326.42 136.01 359.48 213.54 22.22 544.16 51.01 341.64 63.55 QH được duyệt 

1 Cửa khẩu Bản Vược 198.66 160.93 22.10 63.31 25.61 41.53 8.38 37.73 QH được duyệt 

1.1 Cửa khẩu Bản Vược, tại xã Bản Qua 138.41 109.61 19.50 48.95 19.31 14.47 7.38 28.80 QH được duyệt 

Đất hành chính  TSC 5.17 5.17 xã Bản Qua QH được duyệt 
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Đất thương mại -  dịch vụ  TMD 37.58 33.81 24.84 3.00 2.09 3.88 3.77 xã Bản Qua QH được duyệt 

Đất quốc phòng CQP 8.95 3.37 3.37 5.58 xã Bản Qua QH được duyệt 

Đất ở hiện trạng ONT 5.33 4.50 3.00 1.50 0.83 xã Bản Qua QH được duyệt 

Đất ga rác DRA 0.11 0.11 0.11 xã Bản Qua QH được duyệt 

Đất công trình, đầu mối PNK 3.78 2.51 2.51 1.27 xã Bản Qua QH được duyệt 
Đất khu vui chơi giải trí công cộng (Đất cây
xanh) 

DKV 12.81 12.81 10.00 2.81 xã Bản Qua QH được duyệt 

Đất giao thông DGT 64.68 52.50 9.50 21.00 12.00 6.50 3.50 12.18 xã Bản Qua QH được duyệt 

1.2 Cửa khẩu Bản Vược, tại xã Bản Vược 60.25 51.32 2.60 14.36 6.30 27.06 1.00 8.93 QH được duyệt 

Đất hành chính TSC 5.56 5.56 1.00 2.00 2.56 xã Bản Vược QH được duyệt 

Đất kiểm hóa TMD 4.10 1.60 0.40 1.20 2.50 xã Bản Vược QH được duyệt 

Đất an ninh, quốc phòng CQP 0.57 0.57 xã Bản Vược QH được duyệt 

Đất ở hiện trạng ONT 4.64 1.83 1.83 2.81 xã Bản Vược QH được duyệt 

Đất thương mại dịch vụ TMD 6.04 4.61 1.25 0.66 1.70 1.00 1.43 xã Bản Vược QH được duyệt 
Đất khu vui chơi giải trí công cộng (Đất cây

xanh) 
DKV 11.74 11.74 11.74 xã Bản Vược QH được duyệt 

Đất ga rác DRA 0.15 0.15 0.15 xã Bản Vược QH được duyệt 

Đất sản xuất kinh doanh SKC 0.82 0.82 0.40 0.42 xã Bản Vược QH được duyệt 

Đất giao thông DGT 26.63 25.01 2.20 9.88 3.07 9.86 1.62 xã Bản Vược QH được duyệt 

2 Khu Logistics (Dịch vụ hậu cần) 231.96 182.12 14.78 40.78 7.35 108.58 10.63 48.06 1.78 QH được duyệt 

2.1
Khu Logistics (Dịch vụ hậu cần), tại thị trấn

Bát Xát
41.14 40.14 2.80 3.50 4.35 22.86 6.63 1.00 QH được duyệt 

Quy hoạch đất Y Tế DYT 6.04 6.04 1.00 0.78 4.26 TT Bát Xát QH được duyệt 

Quy hoạch Trung tâm TDTT huyện DTT 2.82 2.82 0.80 0.50 0.50 1.02 TT Bát Xát QH được duyệt 

Đất thương mại dịch vụ TMD 8.63 8.63 3.00 5.63 TT Bát Xát QH được duyệt 
Khu vui chơi giải trí công cộng (Đất cây

xanh đô thị) 
DKV 15.58 15.58 15.58 TT Bát Xát QH được duyệt 

 Đất giao thông DGT 8.07 7.07 1.00 3.07 2.00 1.00 1.00 TT Bát Xát QH được duyệt 

2.2
Khu Logistics (Dịch vụ hậu cần), tại xã

Quang Kim
190.82 141.98 11.98 37.28 3.00 85.72 4.00 47.06 1.78 QH được duyệt 

Đất quốc phòng  CQP 0.51 0.51 xã Quang Kim QH được duyệt 

Quy hoạch khu hành chính quản lý TSC 3.20 3.20 2.20 1.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

Quy hoạch đất thể thao DTT 9.86 9.86 2.00 3.86 1.00 3.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

Đất thường mại dịch vụ TMD 50.66 46.74 1.00 9.00 36.74 2.92 1.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

Sản xuất gia công, đóng gói, bảo quản SKC 32.16 32.16 5.41 9.00 17.75 xã Quang Kim QH được duyệt 

Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 18.14 18.14 6.00 1.00 11.14 xã Quang Kim QH được duyệt 

Cây xanh cách ly DCK 1.38 1.38 1.38 xã Quang Kim QH được duyệt 

Mặt nước MNC 3.62 3.62 1.31 0.40 1.91 xã Quang Kim QH được duyệt 

Đất giao thông DGT 67.01 25.98 2.26 6.72 15.50 1.50 40.25 0.78 xã Quang Kim QH được duyệt 
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Ga rác DRA 0.69 0.69 0.10 0.59 xã Quang Kim QH được duyệt 

Đầu mối công trình PNK 3.59 0.21 0.21 3.38 xã Quang Kim QH được duyệt 

3
Quy hoạch chung xây dựng khu đô thị du
lịch Y Tý

378.21 152.96 1.10 33.02 10.86 22.22 85.76 163.48 61.77 QH được duyệt 

Đất ở ODT 14.44 14.44 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất trụ sở cơ quan TSC xã Y Tý QH được duyệt 

Đất văn hóa DVH 9.00 0.11 0.11 8.89 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất giáo dục DGD xã Y Tý QH được duyệt 

Đất y tế DYT 0.40 0.40 0.40 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất Bệnh viện đa khoa DYT 5.06 5.06 1.10 2.10 1.86 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất thể dục thể thao DTT 58.56 15.73 7.00 8.73 42.83 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất giao thông đô thị DGT 50.41 4.41 3.41 1.00 46.00 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất thương mại dịch vụ TMD 94.20 46.51 20.00 8.00 18.51 47.69 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất quốc phòng CQP 1.80 1.80 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất xử lý rác thải DRA xã Y Tý QH được duyệt 

Đất nghĩa trang NTD 2.30 0.47 0.47 1.83 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất trồng lúa nước LUK xã Y Tý QH được duyệt 

Đất trồng cây hàng năm khác HNK 142.04 80.27 22.22 58.05 61.77 xã Y Tý QH được duyệt 

Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV xã Y Tý QH được duyệt 

Đất mặt nước chuyên dùng MNC xã Y Tý QH được duyệt 

Đất chưa sử dụng CSD xã Y Tý QH được duyệt 

4

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ
tầng khu công nghiệp gia công, chế biến,
đóng gói hàng xuất nhập khẩu huyện Bát
Xát, tỉnh lào Cai

SKK 228.00 191.38 28.00 54.37 29.72 79.29 36.62
Xã Bản Qua, Bản 

Vược
QH được duyệt 

5
Dự án: Nhà máy sản xuất dây điện và cáp
điện công nghệ cao

SKC 15.78 15.03 15.03 0.75 xã Bản Qua QH được duyệt 

6 Khu công nghiệp Cốc Mỳ - Trịnh Tường SKK 679.00 624.00 55.00 168.00 140.00 229.00 32.00 55.00 QH được duyệt 

6.1 Khu công nghiệp Cốc Mỳ - Trịnh Tường SKK 409.78 364.78 45.00 91.78 60.00 148.00 20.00 45.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

6.2 Khu công nghiệp Cốc Mỳ - Trịnh Tường SKK 269.22 259.22 10.00 76.22 80.00 81.00 12.00 10.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

II  CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẤP HUYỆN QH được duyệt 

1  Đất cụm công nghiệp SKN 54.00 41.00 5.60 1.00 18.00 15.40 1.00 13.00 QH được duyệt 

Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bát Xát,
huyện Bát Xát

SKN 54.00 41.00 5.60 1.00 18.00 15.40 1.00 13.00 TT. Bát Xát QH được duyệt 

2 Đất thương mại - dịch vụ 405.17 335.98 9.40 107.06 32.31 187.21 26.21 25.08 QH được duyệt 

2.1 Xây dựng cây xăng trung tâm xã Y Tý TMD 0.26 0.16 0.16 0.10 Xã Y Tý QH được duyệt 
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2.2 Xây dựng cây xăng Bản Xèo TMD 0.08 0.08 xã Bản Xèo QH được duyệt 

2.3 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Biển Mây TMD 16.00 16.00 16.00 xã Y Tý QH được duyệt 

2.4
Xây dựng trụ sở điện lực Bát Xát, tại khu đô
thị đường D7

TMD 0.18 0.18 0.18 TT Bát Xát QH được duyệt 

2.5
Quy hoạch đất thương mại, dịch vụ, tại khu đô
thị đường D7

TMD 1.01 1.01 1.01 TT Bát Xát QH được duyệt 

2.6
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ trung tâm
xã Trịnh Tường

TMD 1.39 1.39 1.39 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

2.7
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Hải
Khê, xã Bản Qua, huyện Bát Xát

TMD 20.59 20.59 13.66 6.93 xã Bản Qua QH được duyệt 

2.8
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ Cán Cấu,
xã A Lù, huyện Bát Xát

TMD 9.85 9.85 0.85 6.00 3.00 xã A Lù QH được duyệt 

2.9
Khu nghỉ dưỡng sinh thái suối Bản Mạc, thôn 
Bản Trung, xã Trịnh Tường

TMD 88.27 71.57 9.40 24.87 10.40 26.90 11.50 5.20 Xã Trịnh Tường
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

2.10
Cây xăng Quang Kim thuộc đường Kim Thành- 
Ngòi Phát

TMD 0.52 0.52 0.50 0.02 Xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

2.11

dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng cao 
cấp kết hợp nông dược Y Tý tại huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai của Công ty Cổ phần Tập 
đoàn EcoPark

TMD 118.4 106.86 106.86 1.86 9.68
xã Y Tý, A Lù, A 

Mú Sung

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

2.12
Khu du lịch thác rồng xã Trung Lèng Hồ
huyện Bát Xát

TMD 8.00 4.80 2.20 2.60 2.00 1.2 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

2.13
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ xã Dền 
Thàng

TMD 26.34 22.94 19.80 3.14 3.40 xã Dền Thàng Đăng ký mới

2.14
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Bản 
Qua xã Bản Qua

TMD 0.33 0.33 0.33 xã Bản Qua Đăng ký mới

2.15 Dự án nhà đầu tư Thác tiên Dền Sáng TMD 95.58 79.78 43.30 8.98 27.50 10.20 5.60 xã Dền Sáng Đăng ký mới

2.16 Đất thương mại dịch vụ thôn Nà Lặc TMD 0.47 0.47 xã Trịnh Tường Đăng ký mới

2.17
Khu nghỉ dưỡng Y Tý Resort tại thôn Cán
Cấu, xã A Lù huyện Bát Xát

TMD 8.60 8.60 8.00 0.60 xã A Lù QH được duyệt 

2.18
Khu phức hợp nghỉ dưỡng Y Tý ECO (Khu
nghỉ dưỡng Y Tý Resort tại thôn Cán Cấu, xã
A Lù huyện Bát Xát)

TMD 9.30 9.27 0.22 8.45 0.60 0.04 xã A Lù QH được duyệt 

2.14
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông
nghiệp

SKC 130.58 125.69 14.70 28.18 34.10 35.73 12.98 3.89 1.00 QH được duyệt 

2.16
Xưởng sản xuất, chế biến Miến Đao, tại thôn

Bản Xèo 1
SKC 0.96 0.96 0.96 xã Bản Xèo QH được duyệt 

2.17 Bãi sang tải hàng hóa SKC 12.06 12.06 12.06 xã Trịnh Tường QH được duyệt 
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2.18
Quy hoạch lò mổ gia súc gia cầm Bát Xát, xã
Quang Kim, huyện Bát Xát

SKC 1.00 1.00 1.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

2.19
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh khu vực
Tả Van xã Trịnh Tường

SKC 4.69 4.00 3.00 1.00 0.69 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

2.20
Dự án nhà máy dược liệu nông sản tại Thôn
Bản Mỏ xã Bản Qua

SKC 3.00 3.00 3.00 xã Bản Qua QH được duyệt 

2.21
Dự án nhà máy chế biến sợi chuối tại xã Trịnh
Tường

SKC 3.00 3.00 2.00 1.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

2.22
Dự án nhà máy chế biến nông sản (Hoàng Sin
Co) tại xã Trịnh Tường

SKC 3.00 3.00 1.00 2.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

2.23 Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã A Lù SKC 2.00 2.00 1.50 0.50 xã A Lù QH được duyệt 

2.24
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã A Mú
Sung

SKC 1.70 1.70 0.70 1.00 xã A Mú Sung QH được duyệt 

2.25
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Bản
Qua

SKC 0.96 0.96 0.96 xã Bản Qua QH được duyệt 

2.26
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Bản
Xèo

SKC 1.10 1.10 0.50 0.60 xã Bản Xèo QH được duyệt 

2.27 Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Cốc Mỳ SKC 4.50 4.50 1.20 1.30 2.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

2.28
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Dền
Sáng

SKC 2.00 2.00 1.00 1.00 xã Dền Sáng QH được duyệt 

2.29
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Dền
Thàng

SKC 2.00 2.00 1.00 1.00 xã Dền Thàng QH được duyệt 

2.30
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Mường
Hum

SKC 4.30 4.30 1.30 2.00 1.00 xã Mường Hum QH được duyệt 

2.31
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Mường
Vi

SKC 4.50 4.50 1.00 1.30 0.70 1.50 xã Mường Vi QH được duyệt 

2.32
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Nậm
Chạc

SKC 4.50 4.50 0.19 1.80 0.85 1.66 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

2.33
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Nậm
Pung

SKC 2.00 2.00 1.00 1.00 xã Nậm Pung QH được duyệt 

2.34
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Pa
Cheo

SKC 2.60 2.60 2.60 xã  Pa Cheo QH được duyệt 

2.35
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Phìn
Ngan

SKC 2.00 2.00 1.00 1.00 xã  Phìn Ngan QH được duyệt 

2.36
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Sàng
Ma Sáo

SKC 2.00 2.00 1.00 1.00
xã  Phìn Sàng Ma 

Sáo
QH được duyệt 

2.37
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Tòng
Sành

SKC 4.50 3.50 1.50 0.50 1.50 1.00 xã  Phìn Tòng Sành QH được duyệt 

2.38
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Trung
Lèng Hồ

SKC 2.00 2.00 1.00 1.00 xã  Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

2.39 Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh xã Y Tý SKC 5.60 5.60 1.00 1.70 1.20 1.70 0.9  xã Y Tý QH được duyệt 
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2.40
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh TT Bát
Xát

SKC 33.86 33.86 4.58 0.06 6.95 9.37 12.90 TT Bát Xát QH được duyệt 

2.41
Dự án khu sản xuất, chế biến nông sản tập 
trung tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai

SKC 1.24 1.24 0.80 0.44 Xã Trịnh Tường
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

2.42 Quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.31 0.31 0.23 0.08 xã Quang Kim Đăng ký mới

2.43
Quy hoạch đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp xã Cốc Mỳ

SKC 19.20 16.00 16.00 3.20 xã Cốc Mỳ Đăng ký mới

4 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 1,014.56 743.83 27.15 204.27 189.13 305.99 17.29 79.05 3.25 QH được duyệt 

4.1
Đầu tư khai thác quặng Apatit khai trường 25
tại xã Quang Kim, xã Bản Qua, huyện Bát Xát

SKS 36.50 30.50 3.27 8.23 19.00
Xã Quang Kim, xã 

Bản Qua
QH được duyệt 

Đất khai thác khoáng sản khai trường 25, xã
Bản Qua

SKS 25.23 24.23 1.00 8.23 15.00 1.00 TT. Bát Xát QH được duyệt 

Đất khai thác khoáng sản khai trường 25, xã
Bản Qua

SKS 11.27 6.27 2.27 4.00 5.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

4.2
Dự án khai thác quặng A Patit Khai trường 26
tại xã Bản Qua 

21.37 21.31 0.13 0.30 4.49 15.69 0.70 0.06 QH được duyệt 

Dự án khai thác quặng A Patit Khai trường 26
tại xã Bản Qua 

SKS 4.00 4.00 1.00 3.00 TT. Bát Xát QH được duyệt 

Dự án khai thác quặng A Patit Khai trường 26
tại xã Bản Qua 

SKS 17.37 17.31 0.13 0.30 3.49 12.69 0.70 0.06 QH được duyệt 

4.3
Khai thác mỏ đồng Vi Kẽm (Khu sân công
nghiệp)

SKS 7.49 7.49 2.00 2.00 1.00 2.00 0.49 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

4.4
Khai thác mở rộng và nâng công suốt khu mỏ
tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai

SKS 14.45 14.45 2.00 6.00 6.45 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

4.5 Khai thác mỏ đồng vĩ kẽm (bổ sung) SKS 10.74 10.74 3.00 2.00 5.74 Xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

4.6
Khai thác quặng Apatit khu vực Quang Kim,
huyện Bát Xát

SKS 11.33 11.33 2.44 6.89 2.00 xã Quang Kim QH được duyệt 
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4.7

Đầu tư xây dựng công trình Khai thác quặng
Apatit Khai trường 23, xã Đồng Tuyển, thành
phố Lào Cai, xã Quang Kim, huyện Bát Xát,
tỉnh Lào Cai

SKS 19.90 9.90 3.00 2.50 2.90 1.50 10.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

4.8
Dự án khai thác quặng Apatit khu vực Quang
Kim

SKS 6.78 6.50 1.50 0.50 2.50 2.00 0.28 xã Quang Kim QH được duyệt 

4.9
Dự án khai thác quạng Apatit thuộc Làng
Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát và đội
1, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai

SKS 0.26 0.26 0.26 xã Quang Kim QH được duyệt 

4.10 Dự án mỏ đồng Suối Thầu, Phìn Ngài Chải SKS 136.59 134.59 4.00 39.70 44.00 44.89 2.00 2.00
Xã Trịnh Tường, 

Cốc Mỳ
QH được duyệt 

4.11 Dự án quặng đồng Trịnh Tường, Nậm Chạc SKS 143.75 140.50 16.25 36.98 39.77 47.50 3.25 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

4.12 Dự án quặng Apatit Khai trường 27 SKS 20.61 19.61 8.00 6.61 5.00 1.00 xa Bản Qua QH được duyệt 

4.13 Dự án quặng Apatit Khai trường 28 SKS 34.50 27.50 16.00 4.50 6.00 1.00 7.00 xa Bản Qua QH được duyệt 

4.14 Dự án Khai thác quặng Apatit khai trường 29 SKS 8.50 5.50 3.50 2.00 3.00 Xã Bản Vược QH được duyệt 

4.15
Dự án mỏ đồng khu vực xã Nậm Chạc và xã
Trịnh Tường, huyện Bát Xát

29.70 29.70 3.23 15.44 11.03 QH được duyệt 

4.16 Mở rộng mỏ đồng Sin Quyền 204.44 184.44 39.44 62.00 83.00 20.00 QH được duyệt 

Mở rộng mỏ đồng Sin Quyền SKS 50.00 50.00 15.00 12.00 23.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

Mở rộng mỏ đồng Sin Quyền SKS 154.44 134.44 24.44 50.00 60.00 20.00 xã Bản Vược QH được duyệt 

4.17
Quy hoạch đất khai thác khoáng sản, mỏ đồng
Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát

SKS 35.71 35.71 xã A Mú Sung QH được duyệt 

4.18
Đầu tư khai thác quặng Apatit khai trường 25
tại xã Quang Kim, xã Bản Qua, huyện Bát Xát

SKS 8.73 8.73 0.18 2.00 6.05 0.50 QH được duyệt 
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4.19
Quy hoạch đất khoảng sản mỏ đồng Lũng Pô, 
xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (bổ sung)

SKS 1.51 1.51 0.51 1.00 xã A Mú Sung Đăng ký mới

4.20 Dự án khai thác mỏ đồng Vĩ Kẽm SKS 71.77 71.77 1.10 25.70 44.97 xã Cốc Mỳ Đăng ký mới

4.21

Đầu tư xây dựng công trình Khai thác quặng 
Apatit Khai trường 23, xã Đồng Tuyển, thành 
phố Lào Cai, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, 
tỉnh Lào Cai (bổ sung)

SKS 0.11 0.11 0.11 xã Quang Kim Đăng ký mới

4.22
Bãi thải khai thác quặng Apatit khai trường 25 
tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát

SKS 7.50 7.50 2.60 2.80 2.10 Thị trấn Bát Xát Đăng ký mới

4.23
Dự án khai thác quặng Apatit khu vực Quang
Kim xã Quang Kim, huyệnt Bát Xát, tỉnh Lào
Cai

SKS 6.00 6.00 6.00 Xã Quang Kim QH được duyệt 

4.24
Dự án khai thác mở rộng và nâng công suất
khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai (điều
chỉnh)

SKS 149.03 45.57 7.50 38.07 92.06 11.40 QH được duyệt 

4.25
Khai thác quặng Apatit khu vực Quang Kim,
huyện Bát Xát (điều chỉnh bổ sung)

SKS 20.46 19.14 16.65 2.49 1.32 xã Quang Kim QH được duyệt 

4.26
Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng
Apatit khai trường 26 (bổ sung)

SKS 3.70 3.70 2.70 1.00 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

4.27
Đầu tư xây dựng công trình khai thác chế biến
quặng đồng Suối Thầu- Phìn Ngàn Chải, Cốc
Mỳ huyện Bát Xát

SKS 3.24 3.24 3.24 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

5 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 57.66 21.92 0.36 0.32 4.98 16.26 10.42 1.66 QH được duyệt 

5.1
Khai thác Cát làm vật liệu xây dựng thông
thường

SKX 0.55 0.55 Xã Quang Kim QH được duyệt 

5.2

Khai thác mỏ cát làm VLXD thông thường
trên suối Quang Kim, thuộc xã Quang Kim và
suối Sin Quyền thuộc xã Bản Vược và xã Cốc
Mỳ, huyện Bát Xát

SKX 4.22 0.02 0.02 4.20 xã Bản Vược QH được duyệt 

5.3 Mỏ đá thôn Cán Cấu, xã A Lù SKX 2.50 2.50 2.50 xã A Lù QH được duyệt 

5.4
Mỏ cát suối Sin Quyền, thôn Mường Đơ, xã
Bản Vược

SKX 0.94 0.94
xã Bản Vược, xã 

Cốc Mỳ
QH được duyệt 

Mỏ cát suối Sin Quyền, thôn Mường Đơ, xã
Bản Vược

SKX 0.48 0.48 xã Bản Vược QH được duyệt 

Mỏ cát suối Sin Quyền, thôn Mường Đơ, xã
Bản Vược

SKX 2.09 2.00 0.09 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

5.6
Khu vực phụ trợ dự án khai thác mỏ cát làm 
VLXD thông thường trên suối Quang Kim

SKX 1.30 0.66 0.36 0.30 0.64 xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích
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5.7
Quy hoạch đất khai thác vật liệu xây dựng,
khai thác cát Ngòi San- Van Hồ, xã Toòng
Sành

SKX 0.98 0.98 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

5.8
Quy hoạch khai thác cát, mỏ cát Thiên Sinh,
xã A Lù, huyện Bát Xát 

SKX 0.81 0.81 xã A Lù QH được duyệt 

5.9
Quy hoạch khai thác đá thôn Cán Cấu, xã Y
Tý

SKX 5.06 5.06 5.06 xã Y Tý QH được duyệt 

5.10
Quy hoạch khai thác cát, mỏ cát Thiên Sinh,
xã Y Tý

SKX 2.23 2.23 xã Y Tý QH được duyệt 

5.11
Quy hoạch khai thác đá, mỏ đá thôn Mường
Hum, xã Mường Hum, huyện Bát Xát

SKX 5.50 5.50 5.50 xã Mường Hum QH được duyệt 

5.12
Quy hoạch khai thác đá, mỏ đá Bản Xèo, thôn
Pờ Xì Ngài, xã Bản Xèo

SKX 4.93 3.20 3.20 0.07 1.66 Xã Bản Xèo QH được duyệt 

5.13
Dự án khai thác đất sét sản xuất gạch Tuynel
tại thôn Hải Khê, xã Bản Qua, huyện Bát Xát

SKX 1.92 1.92 0.92 1.00 xã Bản Qua QH được duyệt 

5.14
Quy hoạch đất khai thác vật liệu xây dựng, mỏ
đá Tùng Sáng, xã A Mú Sung

SKX 4.98 4.98 4.98 xã A Mú Sung QH được duyệt 

5.15
Quy hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng, khai
thác cát sỏi 

SKX 6.27 6.27 xã Dền Thàng QH được duyệt 

5.16
Quy hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng, khai
thác vật liệu xây dựng thông thường 

SKX 4.66 4.66 2.50 2.16 xã Mường Vi QH được duyệt 

5.17
Quy hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng, khai
thác vật liệu xây dựng thông thường 

SKX 0.86 0.86 0.86 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

5.18
Quy hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng, khai
thác vật liệu xây dựng thông thường 

SKX 1.36 1.36 1.36 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

5.19
Quy hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng, khai
thác vật liệu xây dựng thông thường 

SKX 0.21 0.21 0.12 0.09 xã Tòng Sành QH được duyệt 

5.20
Quy hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng, khai
thác vật liệu xây dựng thông thường 

SKX 0.50 0.50 0.50 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

5.21 Mỏ đá thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung SKX 3.15 3.15 3.15 xã A Mú Sung QH được duyệt 

5.22 Khai thác cát Trịnh Tường SKX 6.65 4.50 2.15 xã Trịnh Tường Đăng ký mới

6 Đất trụ sở cơ quan TSC 23.80 19.58 0.20 10.64 6.08 2.36 0.30 4.22 QH được duyệt 

6.1
Mở rộng trụ sở thi hành án dân sự huyện Bát
Xát

TSC 0.16 0.16 0.16 TT Bát Xát QH được duyệt 

6.2
San tạo mặt bằng trụ sở UBND xã Trịnh
Tường

TSC 0.20 0.20 0.20 xã Trịnh Tường QH được duyệt 
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6.3 Quy hoạch đất trụ sở cơ quan huyện  TSC 4.00 4.00 2.00 2.00 xã Y Tý QH được duyệt 

6.4
Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Bản
Vược, huyện Bát Xát

TSC 0.84 0.79 0.71 0.08 0.05 xã Bản Vược QH được duyệt 

6.5
Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Bản Qua,
huyện Bát Xát

TSC 5.24 5.24 0.20 2.24 2.50 0.30 xã Bản Qua QH được duyệt 

6.6 Mở rộng trụ sở UBND xã Dền Sáng TSC 0.16 0.16 0.16 xã Dền Sáng QH được duyệt 

6.7
Mở rộng đất trụ sở UBND (Xây dựng nhà
công vụ xã Bản Xèo)

TSC 0.10 0.10 xã Bản Xèo QH được duyệt 

6.8
Quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan thôn

Lũng Pô 
TSC 0.16 0.16 xã A Mú Sung QH được duyệt 

6.9 Trụ sở UBND xã Y Tý TSC 2.00 2.00 2.00 Xã Y Tý QH được duyệt 

6.10
Xây dựng khu hành chính mới của huyện tại
xã Trịnh Tường

TSC 10.14 6.64 3.14 3.50 3.50 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

6.11 Trụ sở làm việc khối đoàn thể xã A Lù TSC 0.30 0.30 QH được duyệt 

6.12 Mở rộng trụ sở UBND xã Bản Xèo TSC 0.19 0.19 0.19 xã Bản Xèo Đăng ký mới

6.13
Nhà làm việc khối đoàn thể, nhà công vụ xã 
Dền Thàng, huyện Bát Xát

TSC 0.31 0.20 0.20 0.11 xã Dền Thàng Đăng ký mới

6.14 Nhà công vụ, nhà bếp ăn UBND xã Bản Vược TSC 0.05 0.05 0.05 xã Bản Vược Đăng ký mới

6.15
Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Phìn Ngan,
huyện Bát Xát (bổ sung)

TSC 0.50 0.50 0.23 0.27 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

7
Đất xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự
nghiệp

DTS 6.60 6.60 0.33 2.00 2.39 0.26 1.62 QH được duyệt 

7.1
Công trình xây dựng trụ sở XN kinh doanh
nước sạch

DTS 0.73 0.73 0.33 0.40 Xã Bản Qua QH được duyệt 

7.2
Quy hoạch, xây dựng trụ sở hạt Kiểm Lâm, tại
Thôn Bản Mạc

DTS 0.36 0.36 0.26 0.10 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

7.3
Trụ sở Hạt kiểm lâm, Ban quản lý, trung tâm
Giáo dục môi trường

DTS 0.08 0.08 0.08
Thôn Ngải Trồ - xã 

Dền Sáng
QH được duyệt 

7.4 Trạm kiểm lâm Sim San, Hồng Ngài DTS 0.96 0.96 0.92 0.04
Thôn Sim San - xã 

Y Tý
QH được duyệt 

7.5 Trạm kiểm lâm Sàng Ma Sáo DTS 0.18 0.18 0.05 0.13
Thôn Mà Mù Sử 1 - 

xã Sàng Ma Sáo
QH được duyệt 

7.6 Trạm kiểm lâm Trung Lèng Hồ DTS 0.16 0.16 0.05 0.11
Thôn Séo Tả Lé - xã 

Trung Lèng Hồ
QH được duyệt 
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7.7 Chốt bảo vệ rừng Hồng Ngài DTS 0.04 0.04 0.04
Thôn Hồng Ngài - 

xã Y Tý
QH được duyệt 

7.8 Chốt bảo vệ rừng Thác đỏ DTS 0.04 0.04 0.04
Thôn Ngải Trồ - xã 

Dền Sáng
QH được duyệt 

7.9 Chốt bảo vệ rừng Nhìu Cù San DTS 0.04 0.04 0.04
Thôn Nhìu Cù San - 

xã Sàng Ma Sáo
QH được duyệt 

7.10 Chốt bảo vệ rừng Ky Quan San DTS 0.03 0.03 0.03
Thôn Trung Hồ - xã 

Trung Lèng Hồ 
QH được duyệt 

7.11 Chốt bảo vệ rừng Pu Ta Leng DTS 0.03 0.03 0.03
Thôn Tả Tả Lé - xã 

Trung Lèng Hồ 
QH được duyệt 

7.12 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp thị trấn DTS 0.29 0.29 0.29 TT Bát Xát QH được duyệt 

7.13 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã A Lù DTS 0.29 0.29 0.29 xã A Lù QH được duyệt 

7.14 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã A Mú Sung DTS 0.42 0.42 0.42 xã A Mú Sung QH được duyệt 

7.15 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Bản Vược DTS 0.42 0.42 0.42 xã Bản Vược QH được duyệt 

7.16 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Bản Xèo DTS 0.18 0.18 0.18 xã Bản Xèo QH được duyệt 

7.17 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Cốc Mỳ DTS 0.20 0.20 0.20 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

7.18 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Dền Thàng DTS 0.23 0.23 0.23 xã Dền Thàng QH được duyệt 

7.19 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Mường Hum DTS 0.36 0.36 0.36 xã Mường Hum QH được duyệt 

7.20 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Mường Vi DTS 0.24 0.24 0.24 xã Mường Vi QH được duyệt 

7.21 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Nậm Chạc DTS 0.24 0.24 0.24 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

7.22 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Nậm Pung DTS 0.24 0.24 0.24 xã Nậm Pung QH được duyệt 

7.23 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Pa Cheo DTS 0.22 0.22 0.22 xã Pa Cheo QH được duyệt 

7.24 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Phìn Ngan DTS 0.20 0.20 0.20 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

7.25 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Quang Kim DTS 0.26 0.26 0.26 xã Quang Kim QH được duyệt 
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7.26 Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp xã Tòng Sành DTS 0.16 0.16 0.16 xã Tòng Sành QH được duyệt 

8 Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 13.15 2.77 0.49 0.57 0.11 1.58 0.02 1.02 QH được duyệt 

8.1
Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện
Bát Xát

DVH 1.02 1.02 TT Bát Xát QH được duyệt 

8.2
Xây dựng trung tâm văn hóa truyền thống
huyện Bát Xát

DVH 0.30 0.30 0.30 TT Bát Xát QH được duyệt 

8.3
Xây dựng nhà văn hoá 1, tại khu đô thị đường
D7

DVH 0.05 0.05 0.05 TT Bát Xát QH được duyệt 

8.4
Xây dựng nhà văn hoá 2, tại khu đô thị đường
D7

DVH 0.16 0.16 0.16 TT Bát Xát QH được duyệt 

8.5
Xây dựng nhà văn hoá 3, tại khu đô thị đường
D7

DVH 0.12 0.12 0.12 TT Bát Xát QH được duyệt 

8.6
Quy hoạch nhà văn hóa, tại khu đô thị Phía
Đông

DVH 0.10 0.10 0.10 TT Bát Xát QH được duyệt 

8.7
Quy hoạch nhà văn hoá khu dân cư Cửa Cải,
xã Mường Vi

DVH 0.06 0.06 0.06 xã Mường Vi QH được duyệt 

8.8 Quy hoạch đất văn hóa xã Mường Vi DVH 0.16 0.16 0.08 0.06 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 

8.9
Quy hoạch nhà văn hoá Khu tái định cư số 2,
thôn Nậm Chỏn 2 

DVH 0.08 0.08 0.08 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

8.10 Quy hoạch nhà văn hóa, thôn Láo Vàng DVH 0.23 0.23 0.23 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

8.11 Quy hoạch nhà văn hóa thôn Bản Mạc DVH 0.08 0.08 0.08 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

8.12
Quy hoạch xây dựng nhà văn hoá, khu dân cư
tổ 10

DVH 0.14 0.14 0.14 TT Bát Xát QH được duyệt 

8.13 Đất nhà văn hóa, tổ 6, tổ 7 DVH 0.18 0.18 0.18 TT. Bát Xát QH được duyệt 

8.14 Quy hoạch nhà văn hóa thôn Tả Hồ DVH 0.06 0.06 0.06 xã Toòng Sành QH được duyệt 

8.15 Mở rộng nhà văn hóa thôn Láo Vàng DVH 0.02 0.02 0.02 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

8.16 Quy hoạch nhà văn hóa thôn Suối Chải DVH 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

8.17 Mở rộng nhà văn hóa thôn Dền Thàng 2 DVH 0.04 0.04 0.04 xã Dền Thàng QH được duyệt 

8.18
Quy hoạch khu tổ hợp văn hóa thể thao xã Bản
Qua

DVH 0.90 0.90 0.90 xã Bản Qua QH được duyệt 

8.19 Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa Bản Pho DVH 0.04 0.04 0.04 xã Bản Qua QH được duyệt 

8.20
Quy hoạch nhà văn hoá thôn Láo Vàng (Khu
dân cư mới thôn Láo Vàng)

DVH 0.23 0.23 0.23 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

8.21 Mở rộng nhà văn hóa thôn Làng San DVH 0.07 0.07 0.07 Xã Quang Kim QH được duyệt 

8.22 Mở rộng nhà nhà văn hóa thôn Làng Toòng DVH 0.10 0.10 0.10 Xã Quang Kim QH được duyệt 

8.23 Xây dựng nhà nhà văn hóa thôn Tả Trang DVH 0.10 0.10 0.10 Xã Quang Kim QH được duyệt 

8.24 Mở rộng nhà văn hoá thôn Vĩ Kẽm DVH 0.05 0.05 0.05 Xã Quang Kim QH được duyệt 
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8.25 Quy hoạch đất văn hóa xã A Lù DVH 0.32 0.32 0.32 QH được duyệt 

8.26 Quy hoạch đất văn hóa xã A Mú Sung DVH 0.53 0.48 0.23 0.25 0.05
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

8.27 Quy hoạch đất văn hóa xã Bản Xèo DVH 0.32 0.32 0.12 0.20 QH được duyệt 

8.28 Quy hoạch đất văn hóa xã Cốc Mỳ DVH 0.19 0.19 0.19 QH được duyệt 

8.29 Quy hoạch đất văn hóa xã Dền Sáng DVH 0.42 0.42 0.22 0.20 QH được duyệt 

8.30 Quy hoạch đất văn hóa xã Dền Thàng DVH 0.70 0.70 0.20 0.20 0.30 QH được duyệt 

8.31 Quy hoạch đất văn hóa xã Mường Hum DVH 0.40 0.40 0.40 QH được duyệt 

8.32 Quy hoạch đất văn hóa xã Nậm Chạc DVH 0.64 0.49 0.10 0.09 0.30 0.15
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

8.33 Quy hoạch đất văn hóa xã Nậm Pung DVH 0.54 0.54 0.30 0.24 QH được duyệt 

8.34 Quy hoạch đất văn hóa xã Pa Cheo DVH 0.54 0.54 0.20 0.34 QH được duyệt 

8.35 Quy hoạch đất văn hóa xã Phìn Ngan DVH 0.28 0.28 0.20 0.08 QH được duyệt 

8.36 Quy hoạch đất văn hóa xã Quang Kim DVH 0.48 0.38 0.20 0.18 0.10
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

8.37 Quy hoạch đất văn hóa xã Tòng Sành DVH 0.18 0.18 0.18 QH được duyệt 

8.38 Quy hoạch đất văn hóa xã Trịnh Tường DVH 0.58 0.58 0.25 0.33 QH được duyệt 

8.39 Quy hoạch đất văn hóa xã Trung Lèng Hồ DVH 0.54 0.54 0.20 0.34 QH được duyệt 

8.40 Nhà văn hóa thôn Nà Lặc DVH 0.02 0.02 0.02 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

8.41 Trung tâm văn hoá thể thao xã Quang Kim DVH 1.60 1.60 1.60 Xã Quang Kim Đăng ký mới

8.42 Đất văn hóa xã Bản Qua DVH 0.05 0.05 xã Bản Qua Đăng ký mới

8.43 Đất nhà văn hóa xã Y Tý DVH 0.11 0.11 xã Y Tý Đăng ký mới

8.44 Nhà văn hóa các thôn xã Bản Qua DVH 0.37 0.37 xã Bản Qua Đăng ký mới

9 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8.46 5.46 1.74 0.37 1.58 1.77 QH được duyệt 

9.1 Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát DYT 4.27 4.27 1.50 1.00 1.77 TT Bát Xát QH được duyệt 

9.2 Mở rộng trạm Y tế xã Dền Thàng DYT 0.23 0.23 0.23 xã Dền Thàng QH được duyệt 

9.3
Mở rộng trạm Y tế xã Nâm Chạc, tại thôn
Nậm Chạc

DYT 0.58 0.58 0.58 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

9.4
Mở rộng đất y tế xã Mường Vi, tại trung tâm
xã Mường Vi

DYT 0.19 0.19 0.10 0.09 xã Mường Vi QH được duyệt 

9.5 Trạm y tế xã Trịnh Tường DYT 0.19 0.19 0.14 0.05 QH được duyệt 

9.6 Quy hoạch đất y tế xã A Lù DYT 0.19 0.19 0.19 QH được duyệt 

9.7 Quy hoạch đất y tế xã A Mú Sung DYT 0.19 0.19 0.14 0.05 QH được duyệt 
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9.8 Quy hoạch đất y tế xã  Bản Qua DYT 0.34 0.34 0.20 0.14 QH được duyệt 

9.9 Quy hoạch đất y tế xã  Bản Vược DYT 0.19 0.19 0.19 QH được duyệt 

9.10 Quy hoạch đất y tế xã  Bản Xèo DYT 0.19 0.19 0.19 QH được duyệt 

9.11 Quy hoạch đất y tế xã Cốc Mỳ DYT 0.19 0.19 0.09 0.10 QH được duyệt 

9.12 Quy hoạch đất y tế xã Dền Sáng DYT 0.19 0.19 0.19 QH được duyệt 

9.13 Quy hoạch đất y tế xã Mường Hum DYT 0.19 0.19 0.09 0.10 QH được duyệt 

9.14 Quy hoạch đất y tế xã Nậm Pung DYT 0.19 0.19 0.10 0.09 QH được duyệt 

9.15 Quy hoạch đất y tế xã Pa Cheo DYT 0.19 0.19 0.10 0.09 QH được duyệt 

9.16 Quy hoạch đất y tế xã Phìn Ngan DYT 0.19 0.09 0.09 0.10 QH được duyệt 

9.17 Quy hoạch đất y tế xã Quang Kim DYT 0.19 0.19 0.09 0.10 QH được duyệt 

9.18 Quy hoạch đất y tế xã Sàng Ma Sáo DYT 0.19 0.19 0.19 QH được duyệt 

9.19 Quy hoạch đất y tế xã Tòng Sành DYT 0.19 0.09 0.09 0.10 QH được duyệt 

9.20 Quy hoạch đất Y tế  xã Trung Lèng Hồ DVH 0.19 0.19 0.10 0.09 QH được duyệt 

QH được duyệt 
10 Đất chợ DCH 18.04 15.67 2.00 4.90 2.14 6.63 2.37 QH được duyệt 

10.1
Xây dựng chợ Trịnh Tường và hạ tầng kỹ
thuật

DCH 3.15 3.15 1.31 0.84 1.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

10.2 Caỉ tạo mở rộng khuôn chợ văn hóa xã Y Tý DCH 1.25 1.25 1.00 0.25 Xã Y Tý QH được duyệt 

10.3 Chợ Trung tâm Bát Xát DCH 0.20 0.18 0.18 0.02  Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

10.4 Chợ Bản Vược DCH 0.69 0.56 0.56 0.13 xã Bản Vược QH được duyệt 

10.5
Quy hoạch chợ Mường Hum, xã Mường Hum,
huyện Bát Xát

DCH 7.64 6.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.64 xã Mường Hum QH được duyệt 

10.6
Xây dựng chợ trung tâm xã A Lù, huyện Bát
Xát

DCH 0.58 0.58 xã A Lù QH được duyệt 

10.7 Chợ Dền Thàng DCH 3.50 3.50 3.50 QH được duyệt 

10.8 Chợ Nậm Pung DCH 0.30 0.30 0.30 QH được duyệt 

10.9 Chợ Sàng Ma Sáo DCH 0.60 0.60 0.60 QH được duyệt 

10.10 Chợ Trung Lèng Hồ DCH 0.13 0.13 0.13 QH được duyệt 

11 Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 137.24 57.08 4.61 26.27 4.43 20.17 1.61 24.08 QH được duyệt 

11.1 Xây dựng giáo dục quy mô mới 1 DGD 0.28 0.28 0.28 TT Bát Xát QH được duyệt 

11.2 Xây dựng giáo dục quy mô mới 2 DGD 0.89 0.89 0.89 TT Bát Xát QH được duyệt 

11.3
Mở rộng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Bát Xát

DGD 0.44 0.44 0.44 TT Bát Xát QH được duyệt 

11.4 Mở rộng trung tâm dậy nghề huyện Bát Xát DGD 1.46 1.46 1.46 TT Bát Xát QH được duyệt 
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11.6
Quy hoạch điểm trường khu dân cư thôn Láo
Vàng 

DGD 0.07 0.07 0.07 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.7 Quy hoạch trường mầm non thôn Bản Mạc DGD 0.10 0.10 0.10 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.8 Mở rộng trường tiểu học Trịnh Tường DGD 0.41 0.41 0.41 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.9 Mở rộng trường trung học cơ sở Trịnh Tường DGD 0.50 0.50 0.50 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.10  Quy hoạch đất giáo dục thôn Lao Chải DGD 1.40 1.40 1.40 xã Y Tý QH được duyệt 

11.11  Quy hoạch đất giáo dục thôn Sín Chải DGD 0.31 0.31 0.31 xã Y Tý QH được duyệt 

11.12
Quy hoạch đất giáo dục (Khu hành chính

mới) 
DGD 2.57 2.57 2.57 xã Y Tý QH được duyệt 

11.13
Nhà giáo dục thể chất trường trung học cơ sở
xã Y Tý, huyện Bát Xát

DGD 0.26 0.26 0.26 Xã Y Tý QH được duyệt 

11.14
Mở rộng trung tâm sát hạch lái xe ô tô, để làm
sân tập lái, sát hạch xe ô tô, tại Tổ 4

DGD 3.68 3.68 2.58 1.10 TT Bát Xát QH được duyệt 

11.15
Xây dựng các điểm trường Mầm non xã Phìn
Ngan huyện Bát Xát, tại thôn Suối Chải

DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.16
Mở rộng trường trung học cơ sở xã Mường Vi,
tại thôn Cửa Cải, xã Phường Vi

DGD 0.13 0.13 0.13 xã Mường Vi QH được duyệt 

11.17
Mở rộng trường THCS Sàng Ma Sáo, tại trung
tâm xã

DGD 0.24 0.24 0.24 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

11.18
Mở rộng trường tiểu học Sàng Ma Sáo, tại
trung tâm xã 

DGD 0.14 0.14 0.14 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

11.19
Mở rộng trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu
học và trung học cơ sở Trung Lèng Hồ 

DGD 0.40 0.40 0.20 0.20 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

11.20
Quy hoạch mới điểm trường Tả Hồ, xã Toòng
Sành

DGD 0.80 0.80 0.80 xã Toòng Sành QH được duyệt 

11.21
Mở rộng điểm trường mầm non + tiểu học Láo
Vàng, xã Phìn Ngan

DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.22
Quy hoạch điểm trường thôn Suối Chải, xã
Phìn Ngan

DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.23 Mở rộng trường tiểu học Nậm Chạc DGD 0.32 0.32 0.32 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

11.24
Quy hoạch trường mầm non Pa Cheo, tại trung
tâm xã

DGD 0.35 0.35 0.35 xã Pa Cheo QH được duyệt 

11.25
Mở rộng trường tiểu học + trung học cơ sở xã
Dền Sáng

DGD 0.50 0.50 0.20 0.30 xã Dền Sáng QH được duyệt 

11.26
Quy hoạch đất giáo dục tại khu đô thị Phía
Đông

 DGD 0.67 0.67 0.67 TT Bát Xát QH được duyệt 

11.27
Quy hoạch trường Mầm non Bản Xèo, xã Bản
Xèo

DGD 0.78 0.78 0.78 xã Bản Xèo QH được duyệt 
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11.28
Quy hoạch mở rộng trường mầm non Bản Pho,
xã Bản Qua

DGD 0.20 0.20 0.20 xã Bản Qua QH được duyệt 

11.29
Quy hoạch mở rộng trường THPT số 3, xã
Mường Hum

DGD 3.00 3.00 3.00 xã Mường Hum QH được duyệt 

11.30
Quy hoạch mở rộng trường mầm non Séo Tà
Lé, xã Trung Lèng Hồ

DGD 0.10 0.10 0.10 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

11.31
Quy hoạch mở rộng trường mầm non Nậm
Pung

DGD 0.72 0.72 0.72 xã Nậm Pung QH được duyệt 

11.32 Quy hoạch mở rộng trường THCS Nậm Pung DGD 1.80 1.80 1.80 xã Nậm Pung QH được duyệt 

11.33
Quy hoạch mở rộng trường mầm non Pa Cheo,
xã Pa Cheo

DGD 0.70 0.70 0.70 xã Pa Cheo QH được duyệt 

11.34
Quy hoạch mở rộng trường PTDTBT
THCS+TH+MN A Mú Sung, xã A Mú Sung

DGD 2.56 2.56 2.01 0.55 xã A Mú Sung QH được duyệt 

11.35 Trường mầm non Láo Vàng Chải DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

54 Trường mẫu giáo Dền Thàng DGD 0.40 0.40 0.40 Xã Dền Thàng
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.38 Trường PTDTBT THCS Y Tý DGD 5.00 5.00 5.00 xã Y Tý QH được duyệt 

11.39
Làm nhà bán trú học sinh, Ngoại thất trường
Trường TH&THCS Nậm Chạc

DGD 0.65 0.65 0.65 xã Nâm Chạc QH được duyệt 

11.40
Mở rộng trường TH Quang Kim, xã Quang 
Kim

DGD 0.34 0.34 0.34 xã Quang Kim QH được duyệt 

11.41
Mở rộng điểm trường TH Làng Kim, xã 
Quang Kim

DGD 0.40 0.40 0.40 xã Quang Kim QH được duyệt 

11.42
Mở rộng điểm trường tiểu học Làng Toòng, xã 
Quang Kim 

DGD 0.50 0.50 0.50 xã Quang Kim QH được duyệt 

11.43
Mở rộng trường THCS Quang Kim, xã Quang 
Kim

DGD 1.10 1.10 1.10 xã Quang Kim QH được duyệt 

11.44 Mở rộng trường MN Phìn Ngan, xã Phìn Ngan DGD 1.95 0.05 0.05 1.90 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.45
Mở rộng điểm trường MNTrung Chải, trường 
Mở rộng điểm trường MN Phìn Ngan

DGD 0.55 0.05 0.05 0.50 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.46
Mở rộng điểm trường MN Lò Suối Tủng, 
trường MN Phìn Ngan

DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.47
Mở rộng điểm trường  MN Trung Hồ, trường 
MN Phìn Ngan

DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
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11.48
Mở rộng điểm trường MN Láo Sáng, trường 
MN Phìn Ngan

DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.49
Mở rộng điểm trường MN Tả Trang, trường 
MN Phìn Ngan

DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.50
Mở rộng điểm trường MN Sùng Vành , trường 
MN Phìn Ngan

DGD 0.06 0.06 0.06 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.51
Mở rộng điểm trường MN Sùng Vui, trường 
MN Phìn Ngan

DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.52
Mở rộng đất trường PTDTBT Tiểu học Phìn 
Ngan

DGD 6.73 0.23 0.23 6.50 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.53
Mở rộng đất trường PTDTBT TTHCS Phìn 
ngan

DGD 8.40 0.20 0.20 8.20 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.54
Quy hoạch đất xây dựng mới trường MN thị
trấn 

DGD 1.35 1.35 1.35 TT Bát Xát QH được duyệt 

11.55 Trường tiểu học thị trấn Bát Xát DGD 1.20 0.90 0.24 0.36 0.30 0.30 Thị trấn Bát Xát
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.56 Trường THCS thị trấn Bát Xát DGD 2.40 0.08 0.08 2.32 Thị trấn Bát Xát
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.57 Mở rộng trường MN Bản Qua, xã Bản Qua DGD 2.00 xã Bản Qua QH được duyệt 

11.58
Trường mầm non Bản Qua ( phân hiệu Lùng 
Thàng) xã Bản Qua

DGD 0.20 0.20 0.20 Xã Bản Qua
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.59
Mở rộng điểm trường Mn Bản Pho, xã Bản
Qua

DGD 0.30 xã Bản Qua QH được duyệt 

11.60 Mở rộng trường TH&THCS, xã Bản Qua DGD 2.00 xã Bản Qua
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.61
Mở rộng điểm trường MN San Bang, xã Bản
Vược

DGD 1.41 1.42 1.20 0.22 xã Bản Vược QH được duyệt 

11.62
Mở rộng điểm trường MN Tân Long, xã Cốc
Mỳ

DGD 0.30 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

11.63 Mở rộng điểm trường MN Sơn Hà, xã Cốc Mỳ DGD 0.30 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

11.64
Mở rộng điểm trường MN Tả Câu Liềng, xã
Cốc Mì 

DGD 0.30 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

11.65
Mở rộng điểm trường MN Séo Phìn Than, xã
Cốc Mì 

DGD 0.20 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

11.66
Mở rộng điểm trường Tiểu học Dìn Pèng, xã
Cốc Mì 

DGD 0.20 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
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11.67
Mở rộng điểm trường Tiểu học Seo Phìn Than,
xã Cốc Mì 

DGD 0.20 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

11.68 Mở rộng điểm trường TH&THCS, xã Cốc Mì DGD 3.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

11.69
Mở rộng trường MN Trịnh Tường, xã Trịnh
Tường

DGD 2.30 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.70
Mở rộng điểm trường MN Nà Lặc, xã Trịnh
Tường

DGD 0.20 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.71
Mở rộng điểm trường MN Tân Quang, xã
Trịnh Tường

DGD 0.20 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.72
Mở rộng điểm trường MN Phìn Ngan, xã
Trịnh Tường

DGD 0.20 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.73
Mở rộng điểm trường MN Bản Trung, xã
Trịnh Tường

DGD 0.20 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.74
Mở rộng điểm trường MN Dền Thàng, xã
Trịnh Tường

DGD 0.20 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.75
Mở rộng điểm trường MN San Hồ, xã Trịnh
Tường

DGD 0.30 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.76
Trường PTDTBT trung học cơ sở  Trịnh 
Trường

DGD 3.20 3.20 3.20 Xã Trịnh Tường
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.77 Mở rộng trường MN Nậm Chạc, xã Nậm Chạc DGD 1.00 0.68 0.47 0.03 0.18 0.36 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

11.78
Mở rộng trường PTDTBT TH&THCS Nậm
Chạc, xã Nậm Chạc

DGD 0.20 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

11.79
Mở rộng điểm trường MN Y Giang, xã A Mú
Sung

DGD 0.20 xã A Mú Sung QH được duyệt 

11.80
Mở rộng trường PTDTBT TH&THCS A Mú
Sung

DGD 3.00 A Mú Sung QH được duyệt 

11.81 Mở rộng trường MN A Lù, xã  A Lù DGD 1.00 1.00 0.30 0.70 xã  A Lù QH được duyệt 

11.82 Mở rộng trường TH&THCS A Lù DGD 3.00 3.00 0.03 2.97 TH&THCS A Lù QH được duyệt 

11.83 Mở rộng trường TH&THCS Ngải Thầu DGD 2.00
TH&THCS Ngải 

Thầu
QH được duyệt 

11.84 Mở rộng trường MN Y Tý, xã Y tý DGD 3.00 xã Y tý QH được duyệt 

11.85 Mở rộng trường PTDTBT TH Y Tý, xã Y tý DGD 3.00 xã Y tý QH được duyệt 

11.86 Mở rộng trường MN Dền Sáng, xã Dền Sáng DGD 2.00 xã Dền Sáng QH được duyệt 

11.87
Mở rộng điểm trường MN Ngải Trồ, xã Dền
Sáng

DGD 0.20 xã Dền Sáng QH được duyệt 

11.88 Mở rộng trường TH&THCS, xã Dền Sáng DGD 2.00 xã Dền Sáng QH được duyệt 
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11.89
Trường mầm non Sàng Ma Sáo xã Sàng Ma 
Sáo, huyện Bát Xát

DGD 0.05 0.05 0.05 Xã Sàng Ma Sáo
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.90
Mở rộng điểm trường Ki Quan San, xã Sàng
Ma Sáo

DGD 0.20 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

11.91
Mở rộng điểm trường Nậm Pẻn 1, xã Sàng Ma
Sáo

DGD 0.30 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

11.92 Mở rộng trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo DGD 2.00 0.30 0.30 Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

11.93 Mở rộng trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo DGD 2.00 Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

11.94 Mở rộng trường MN Trung Lèng Hồ DGD 2.00 Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

11.95
Mở rộng điểm trường Phìn Páo, xã Trung
Lèng hồ

DGD 0.30 xã Trung Lèng hồ QH được duyệt 

11.96
Mở rộng điểm trường Tả Tà Lé, xã Trung
Lèng hồ

DGD 0.60 xã Trung Lèng hồ QH được duyệt 

11.97
Mở rộng điểm trường Trung Hồ, xã Trung
Lèng hồ

DGD 0.30 xã Trung Lèng hồ QH được duyệt 

11.98
Mở rộng điểm trường Pờ Hồ, xã Trung Lèng
hồ

DGD 0.30 xã Trung Lèng hồ QH được duyệt 

11.99 Mở rộng trường TH&THCS Trung Lèng Hồ DGD 5.00 Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

11.100 Mở rộng trường MN Nậm Pung, xã Nậm Pung DGD 2.00 xã Nậm Pung QH được duyệt 

11.101 Mở rộng trường TH&THCS Nậm Pung DGD 2.00 xã Nậm Pung QH được duyệt 

11.102
Quy hoạch xây dựng mới trường MN Dền
Thàng, xã Dền Thàng

DGD 2.00 xã Dền Thàng QH được duyệt 

11.103
Mở rộng điểm trường MN Sín Chải, xã Dền
Thàng

DGD 0.30 xã Dền Thàng QH được duyệt 

11.104
Mở rộng điểm trường MN Cô Đông, xã Dền
Thàng

DGD 0.30 xã Dền Thàng QH được duyệt 

11.105
Mở rộng điểm trường MN Ngải Thầu, xã Dền
Thàng

DGD 0.30 xã Dền Thàng QH được duyệt 

11.106 Mở rộng trường PTDTBT TH Dền Thàng DGD 1.00 TH Dền Thàng QH được duyệt 

11.107
Mở rộng điểm trường TH Ngải Thầu, xã Dền
Thàng

DGD 0.20 xã Dền Thàng QH được duyệt 

11.108 Mở rộng trường PTDTBT THCS Dền Thàng DGD 3.20 THCS Dền Thàng QH được duyệt 

11.109 Mở rộng trường PTDTBT TH Mường Hum DGD 2.00 TH Mường Hum QH được duyệt 

11.110
Mở rộng điểm trường TH Séo Pờ Hồ, xã
Mường Hum

DGD 0.50 xã Mường Hum QH được duyệt 
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11.111
Mở rộng điểm trường TH Tả Pờ Hồ, xã
Mường Hum

DGD 0.50 xã Mường Hum QH được duyệt 

11.112
Mở rộng điểm trường Mn Tả Pa Cheo, xã Pa
Cheo

DGD 0.50 0.20 0.20 xã Pa Cheo QH được duyệt 

11.113
Trường PTDTBT THCS Pa Cheo, xã Pa Cheo, 
huyện Bát Xát

DGD 0.20 0.20 0.20 Xã Pa Cheo
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.114
Quy hoạch vị trí xây dựng mới trường MN
Bản Xèo

DGD MN Bản Xèo QH được duyệt 

11.115
Mở rộng điểm trường MN Cán Tỷ, xã Bản
Xèo

DGD 0.20 xã Bản Xèo QH được duyệt 

11.116
Mở rộng điểm trường MN Pồ Chồ, xã Bản
Xèo

DGD 0.30 xã Bản Xèo QH được duyệt 

11.117
Mở rộng điểm trường TH San Lùng, Xã Bản
Xèo

DGD 0.40 Xã Bản Xèo QH được duyệt 

11.118 Mở rộng trường THCS Mường Vi DGD 1.00 1.07 0.95 0.12 THCS Mường Vi QH được duyệt 

11.119
Nâng cấp, mở rộng trường THPT số 3 Mường
Hum huyện Bát Xát

DGD xã Mường Hum QH được duyệt 

11.120 Trường PTDTBT tiểu học Sàng Ma Sáo DGD 2.10 0.90 0.50 0.40 1.20 Xã Sàng Ma Sáo Đăng ký mới

11.121
Trường mầm non Tòng Sành xã Tòng Sành, 
huyện Bát Xát

DGD 0.18 0.18 0.12 0.06 Xã Tòng Sành Đăng ký mới

11.122
Trường PTDTBT TH &THCS Tòng Sành, 
huyện Bát Xát

DGD 0.73 0.38 0.13 0.10 0.15 0.35 Xã Tòng Sành Đăng ký mới

11.123
Trường PTDT bán trú - Tiểu học và THCS
Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát

DGD 0.61 0.61 0.61 Xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

11.124
Trường PTDT bán trú - THCS Trịnh
Tường,  xã  Trịnh  Tường, huyện Bát Xát

DGD 3.00 3.00 3.00 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

11.125
Trường Mầm non Phìn Ngan, huyện Bát
Xát

DGD 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 Xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.126
Xây dựng các điểm trường mầm non xã Phìn
Ngan, huyện Bát Xát (bổ sung)

DGD 0.05 0.05 0.05 Xã Phìn Ngan QH được duyệt 

11.127
Trường PTDTBT-TH xã Pa Cheo, huyện Bát
Xát

DGD 3.00 3.00 2.00 1.00 Xã Pa Cheo QH được duyệt 

11.128 Trường PTDTBT tiểu học Trịnh Trường DGD 1.10 1.10 Xã Trịnh Tường
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

11.129 Trường tiểu học thôn Tùng Sáng DGD 0.14 0.14 xã A Mú Sung Đăng ký mới

11.130 Trường Mầm non thị trấn Bát Xát DGD 1.29 0.09 0.09 1.20 Thị trấn Bát Xát
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

Trường mầm non xã A Lù DGD xã A Lù QH được duyệt 

Trường mầm non xã A Lù (trường chính) DGD xã A Lù QH được duyệt 
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MN phân hiệu Khu Chu Lìn xã A Lù DGD xã A Lù QH được duyệt 

MN phân hiệu Ngải Chồ xã A Lù DGD xã A Lù QH được duyệt 

MN phân hiệu Tả Suối Câu 1 xã A Lù DGD xã A Lù QH được duyệt 

MN phân hiệu Tả Suối Câu 2 xã A Lù DGD xã A Lù QH được duyệt 

MN phân hiệu Séo Phìn Chư xã A Lù DGD xã A Lù QH được duyệt 

MN, TH,THCS Ngải Thầu xã A Lù DGD xã A Lù QH được duyệt 

MN phân hiệu Lũng Pô 2 xã A Mú Sung DGD xã A Mú Sung QH được duyệt 

MN phân hiệu Pạc Tà xã A Mú Sung DGD xã A Mú Sung QH được duyệt 

MN phân hiệu Bản Pho xã Bản Qua DGD xã Bản Qua QH được duyệt 

MN Bản Qua (trường chính) DGD xã Bản Qua QH được duyệt 

MN phân hiệu thôn Sơn Hà 2 DGD xã Bản Vược QH được duyệt 

Trường THCS Bản Vược DGD xã Bản Vược QH được duyệt 

MN phân hiệu Nậm Pầu DGD xã Bản Xèo QH được duyệt 

MN phân hiệu San Lùng DGD xã Bản Xèo QH được duyệt 

MN phân hiệu thôn Pờ Sì Ngài DGD xã Bản Xèo QH được duyệt 

MN Cốc Mỳ số 2 DGD xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

MN phân hiệu Séo Phìn Than xã Cốc Mỳ DGD xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

MN Dền Sáng (trường chính) xã Dền Sáng DGD xã Dền Sáng QH được duyệt 

MN phân hiệu Ngải Trồ xã Dền Sáng DGD xã Dền Sáng QH được duyệt 

Trạm y tế Dền Sáng DYT xã Dền Sáng QH được duyệt 

MN phân hiệu Dền Sáng DGD xã Dền Sáng QH được duyệt 

MN phân hiệu Trung Chải xã Dền Sáng DGD xã Dền Sáng QH được duyệt 

MN phân hiệu Bản Phố xã Dền Thàng DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

MN phân hiệu Cô Đông xã Dền Thàng DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

MN phân hiệu Dền Thàng 1 DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

MN phân hiệu Ngải Thầu xã Dền Thàng DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

MN phân hiệu Sín Chải xã DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

MN Dền Thàng (chính) DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH Dền Thàng DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

MN phân hiệu Dền Thàng 3 DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Dền Thàng 3 DGD xã Dền Thàng QH được duyệt 

Trường MN xã Mường Vi DGD xã Mường Vi QH được duyệt 

MN phân hiệu Ná Rin xã Mường Vi DGD xã Mường Vi QH được duyệt 

MN Suối Thầu xã Nậm Chạc DGD xã Nậm Chạc QH được duyệt 

MN phân hiệu Nậm Giang 2 xã Nậm Chạc DGD xã Nậm Chạc QH được duyệt 
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MN phân hiệu Kin Chu Phìn 1 DGD xã Nậm Pung QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH, THCS Nậm Pung DGD xã Nậm Pung QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH, THCS Nậm Pung DGD xã Nậm Pung QH được duyệt 

Trường MN Nậm Pung DGD xã Nậm Pung QH được duyệt 

MN phân hiệu Sín Chải xã Nậm Pung DGD xã Nậm Pung QH được duyệt 

MN thôn Bản Giàng xã Pa Cheo DGD xã Pa Cheo QH được duyệt 

MN thôn Kin Sáng Hồ 1 xã Pa Cheo DGD xã Pa Cheo QH được duyệt 

MN thôn Kin Sáng Hồ 2 xã Pa Cheo DGD xã Pa Cheo QH được duyệt 

MN phân hiệu thôn Tả Lèng 1 DGD xã Pa Cheo QH được duyệt 

MN phân hiệu thôn Tả Lèng 2 DGD xã Pa Cheo QH được duyệt 

MN phân hiệu thôn Xéo Pa Cheo DGD xã Pa Cheo QH được duyệt 

Trường PTBT-THCS Pa Cheo DGD xã Pa Cheo QH được duyệt 

MN phân hiệu Khú Trù xã Phìn Ngan DGD xã Phìn Ngan QH được duyệt 

MN phân hiệu Láo Sáng xã Phìn Ngan DGD xã Phìn Ngan QH được duyệt 

MN Phìn Ngan (thôn Văn Hồ) DGD xã Phìn Ngan QH được duyệt 

MN phân hiệu Sùng Vành DGD xã Phìn Ngan QH được duyệt 

MN phân hiệu Sùng Bang DGD xã Phìn Ngan QH được duyệt 

MN phân hiệu Tả Trang DGD xã Phìn Ngan QH được duyệt 

MN phân hiệu Trung Chải DGD xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Láo Sáng DGD xã Phìn Ngan QH được duyệt 

MN phân hiệu Làng Hang xã Quang Kim DGD xã Quang Kim QH được duyệt 

MN phân hiệu Làng Toòng xã Quang Kim DGD xã Quang Kim QH được duyệt 

MN phân hiệu Làng Kim xã Quang Kim DGD xã Quang Kim QH được duyệt 

MN phân hiệu Vĩ Kẽm xã Quang Kim DGD xã Quang Kim QH được duyệt 

MN phân hiệu Khu Chu Phìn xã Sàng Ma Sáo DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Khu Chu
Phìn xã Sàng Ma Sáo

DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu Nậm Pẻn II xã Sàng Ma Sáo DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Trường PTDTBT, TH phân hiệu Nậm Pẻn II
xã Sàng Ma  Sáo

DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Sinh Cơ xã
Sàng Ma Sáo

DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu Ky Quan San DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu Nậm Pẻn I xã Sàng Ma Sáo DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu Tung Quan Lìn DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu thôn Sàng Ma Sáo DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
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MN Sàng Ma Sáo (Chính) thôn Làng Mới DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu Mà Mù Sử II DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Mà Mù Sử II DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Nhìu Cồ San DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu Nhìu Cồ San DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu Trà Phà DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Trà Phà DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Trường PTDTBT, TH Sàng Ma Sáo thôn Mà
Mồ Sửi

DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH Sàng Ma Sáo thôn Mà
Mồ Sửi

DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Tung Quan
Lìn

DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Trường PTTBT, THCS Sàng Ma Sáo thôn
Làng Mới

DGD xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

MN phân hiệu Dền Thàng DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN phân hiệu Na Đoong DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN phân hiệu Nà Nặc DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN phân hiệu San Hồ DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN phân hiệu Tân Quang DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN Trịnh Tường (Trường chính) DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH phân hiệu Bản Lầu DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN phân hiệu Bản Lầu DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN phân hiệu Lao Chải DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Trường TH phân hiệu Lao Chải DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN phân hiệu Sín Chải DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Trường TH phân hiệu Sín Chải DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

MN phân hiệu Tả Cồ Thàng DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Trường TH phân hiệu Tả Cồ Thàng DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Trường TH phân hiệu Dền Thàng DGD xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH, THCS Trung Lèng Hồ DGD xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

MN phân hiệu Phìn Páo DGD xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

MN phân hiệu Trung Hồ DGD xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

MN Trung Lèng Hồ DGD xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH, THCS Xéo Tả Lé DGD xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH, THCS Tả Tà Lé DGD xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 
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MN phân hiệu Tả Tà Lé DGD xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH, THCS Trung Hồ DGD xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

MN phân hiệu Mò Phú Chải 1 DGD xã Y Tý QH được duyệt 

MN phân hiệu Mò Phú Chải 2 DGD xã Y Tý QH được duyệt 

MN phân hiệu Choản Thèn DGD xã Y Tý QH được duyệt 

MN phân hiệu Lao Chải 1 DGD xã Y Tý QH được duyệt 

MN phân hiệu Lao Chải 3 DGD xã Y Tý QH được duyệt 

MN phân hiệu Phìn Hồ DGD xã Y Tý QH được duyệt 

MN Y Tý (trường chính) DGD xã Y Tý QH được duyệt 

Trường PTDTBT, TH Y Tý DGD xã Y Tý QH được duyệt 

Trường PTDTBT, THCS Y Tý DGD xã Y Tý QH được duyệt 

12 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 10.63 8.83 3.53 2.80 2.50 1.80 QH được duyệt 

12.1
Trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử - Văn hóa Đền
Mẫu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát

TIN 1.10 1.00 1.00 0.10 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

12.2 Miếu thôn Mường Hum TIN 0.11 0.11 0.11 xã Mường Hum QH được duyệt 

Đất tín ngưỡng xã Y Tý TIN 9.42 7.72 2.42 2.80 2.50 1.70 QH được duyệt 

13 Đất năng lượng DNL 505.99 149.86 26.12 52.88 17.51 53.84 309.38 #VALUE! QH được duyệt 

13.1 Dự án thuỷ điện DNL 444.57 96.97 20.77 27.56 0.50 48.63 300.85 #VALUE! QH được duyệt 

13.1.1 Thủy điện Ngòi Phát 2 DNL 16.16 16.16 QH được duyệt 

Thủy điện Ngòi Phát 2 DNL 9.85 9.85 xã Bản Vược QH được duyệt 

Thủy điện Ngòi Phát 2 DNL 6.32 6.32 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

13.1.2 Thuỷ điện Mường Hum DNL 0.83 0.83 xã Bản Xèo QH được duyệt 

13.1.3 Thuỷ điện Nậm Hô DNL 7.50 6.47 6.47 1.03 xã Dền Thàng QH được duyệt 

13.1.4 Dự án Thuỷ điện Phố Cũ DNL 1.40 1.40 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.1.5 Thủy điện Chu Dìn Sinh Cơ DNL 5.02 4.10 0.92  xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

13.1.6 Mở rộng thủy điện Nậm Hô DNL 4.18 4.18 xã Dền Sáng QH được duyệt 

13.1.7 Thuỷ điện Chu Dìn DNL 11.00 11.00 1,28 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

13.1.8 Thủy điện Dền Sáng DNL 8.49 0.78 0.63 0.15 7.71 xã Dền Sáng
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.1.9 Thuỷ điện Suối Câu DNL 17.96 10.00 10.00 7.96 xã Dền Thàng QH được duyệt 
13.1.1

0
Thuỷ điện Ngòi Xan 1 DNL 12.30 12.30 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

13.1.1
1

Thuỷ điện Ngòi Xan 2 DNL 4.05 4.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
13.1.1

2
Thuỷ điện Vạn Hồ DNL 3.23 3.23 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
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13.1.1
3

Thuỷ điện Sùng Vui DNL 3.17 3.17 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
13.1.1

4
Thuỷ điện Trung Hồ DNL 0.80 0.80 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

13.1.1
5

Thuỷ điện Mường Hum DNL 4.00 15.90 10.00
xã Bản Xèo Mường 
Humg, Dền Thàng

QH được duyệt 

Thuỷ điện Mường Hum DNL 2.00 1.00 1.00 xã Mường Hum QH được duyệt 

Thuỷ điện Mường Hum DNL 2.00 2.00 xã Dền Thàng QH được duyệt 

13.1.1
6

Thuỷ điện Tà Lơi 2 DNL 23.63 2.34 2.34 21.29
xã Trung Lèng Hồ, 

Mường Hum
QH được duyệt 

13.1.1
7

Thuỷ điện Tà Lơi 3 DNL 23.43 4.98 1.33 0.12 3.53 15.22 3.23
xã Trung Lèng Hồ,

 Mường Hum
QH được duyệt 

13.1.1
8

Thuỷ điện Nậm Pung DNL 39.73 27.13 12.60 QH được duyệt 

Thuỷ điện Nậm Pung (Khu vực nhà máy) DNL 30.30 17.70 12.60 xã Mường Hum QH được duyệt 

Thuỷ điện Nậm Pung (Khu vực nhà máy) DNL 0.91 0.91 xã Nậm Pung QH được duyệt 

Thuỷ điện Nậm Pung (Khu vực lòng hồ) DNL 8.52 8.52 xã Nậm Pung QH được duyệt 
13.1.1

9
Thuỷ điện Ngòi Phát DNL 3.24 0.04 0.52 0.01 3.20 QH được duyệt 

Thuỷ điện Ngòi Phát DNL 3.20 3.20 xã Bản Vược QH được duyệt 
Thuỷ điện Ngòi Phát (bổ sung) DNL 0.02 0.02 0.50 xã Bản Vược QH được duyệt 

Nhà máy thuỷ điện Ngòi Phát/ Ngòi Phát mở 
rộng : Hạng mục đường dây 35kV cấp điện 
tuyến đầu mối - Nhà máy thuỷ điện Ngòi Phát

DNL 0.02 0.02 0.02 0.01 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.1.2
0

Thuỷ điện Phố Cũ DNL 3.42 3.42 xã Bản Vược QH được duyệt 

Thuỷ điện Phố Cũ DNL 2.75 2.75 xã Bản Vược QH được duyệt 

Thuỷ điện Phố Cũ DNL 0.67 0.67 xã Bản Vược QH được duyệt 
13.1.2

1
Thuỷ điện Bản Xèo DNL 19.01 14.39 4.62 xã Bản Xèo QH được duyệt 

13.1.2
1

Thủy điện Nậm Chỏn DNL 11.50 10.21 3.34 2.72 0.20 3.95 0.16 1.13 Xã Cốc Mỳ
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.1.2
2

Thủy điện A Lù 1, 2 , 3 DNL 46.67 20.20 1.90 2.10 16.20 26.47
xã A Lù, xã A Mú 

Sung, xã Y Tý

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.1.2
3

Thủy điện Tà Lơi 1 DNL 35.58 10.48 1.50 5.28 3.70 25.10 Xã Trung Lèng Hồ Đăng ký mới

13.1.2
4

Thủy điện Sàng Ma Sáo DNL 15.47 4.97 0.59 3.48 0.90 10.50 Xã Sàng Ma Sáo
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích
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13.1.2
5

Thủy điện Pờ Hồ DNL 61.25 3.15 0.60 0.80 1.75 57.40 0.70 Xã Trung Lèng Hồ
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.1.2
6

Thủy điện Nậm Chạc 1 DNL 15.74 3.05 2.49 0.56 0.02 12.67 Xã Nậm Chạc
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.1.2
7

Dự án thủy điện Nậm Chạc 2 DNL 18.47 6.89 5.81 1.08 0.12 11.46 Xã Nậm Chạc
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.1.2
8

Dự án thủy điện Nậm Chạc 3 DNL 13.61 2.55 1.01 0.83 0.71 0.21 10.85 Xã Nậm Chạc
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.1.2
9

Thủy điện Sim San DNL 13.23 10.36 2.90 6.58 0.02 0.86 2.40 0.47 xã Y Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.1.3
0

Thủy điện Ngòi Phát DNL 0.50 0.50 0.50 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2 Dự án cấp điện nông thôn DNL 61.42 52.89 5.35 25.32 17.01 5.21 8.53 QH được duyệt 

13.2.1

Dự án cấp điện 7 thôn, xã Sàng Ma Sáo,huyện 
Bát Xát (Nậm Pẻn 1, Nậm Pẻn 2, Ky Quan 
San, Nhìu Cồ San, Tung Qua Lìn, Sinh Cơ, 
Mà Mù Sử 2)

DNL 14.00 14.00 6.00 8.00  Xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

13.2.2
Dự án cấp điện nông thôn xã Sàng Ma Sáo, 
huyện Bát Xát

DNL 0.18 0.18 0.18  Xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

13.2.3
Cấp điện thôn Tả Liềng, Phìn Than, Dìn Pèng, 
Tả Suối Câu xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát

DNL 0.15 0.15 0.15 Cốc Mỳ QH được duyệt 

13.2.4

Đầu tư xây dựng nhánh rẽ mạch kép tiết diện 
AC240, đấu chuyển tiếp đường dây 110 Kv 
Mường Hum - Lào Cai, đấu nối vào TBA (Bổ 
sung)

DNL 0.18 0.18 0.18 xã Bản Qua QH được duyệt 

13.2.5
Đầu tư xây dựng nhánh rẽ mạch kép tiết diện 
AC240, đấu chuyển tiếp đường dây 110 Kv 
Mường Hum - Lào Cai, đấu nối vào TBA

DNL 0.09 0.09 0.09 xã Bản Qua QH được duyệt 

13.2.6
Công trình cấp điện thôn Ngám xá, Nậm 
Giang 2, Linh Giang

DNL 0.11 0.11 0.11 Xã Nậm Chạc QH được duyệt 

13.2.7 Dự án cấp điện nông thôn xã Pa Cheo DNL 0.03 0.03 0.03 Xã Pa Cheo QH được duyệt 

13.2.8 Dự án cấp điện nông thôn xã Phìn Ngan DNL 0.13 0.13 0.13 Xã Phìn Ngan QH được duyệt 

13.2.9
Xây dựng mạch vòng Phìn Ngan H Bát Xát-
Bản Khoang huyện Sa Pa chống quá tải nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện

DNL 0.03 0.03 0.03 Xã Phìn Ngan QH được duyệt 
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13.2.1
0

Chống quá tải, nâng cao chất lượng điện năng, 
giảm tổn thất và mở rộng cấp điện xã Tả Phìn - 
thị xã Sa Pa, xã Toòng Sành - huyện Bát Xát

DNL xã Toòng Sành QH được duyệt 

13.2.1
1

Công trình cấp điện các thôn Tả Cổ Thàng, Ná 
Đoong, Tung Chỉn 2, Tung Chỉn 3, Phìn Ngan 
xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát

DNL 0.05 0.05 0.05 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

13.2.1
2

Cấp điện thôn Tả Tà Lé, Séo Tả Lé, Trung Hồ,  
Phìn Pháo 2 Xã Trung Lèng Hồ

DNL 8.20 8.20 1.00 2.97 4.23 Xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

13.2.1
3

Dự án cấp điện nông thôn xã Trung Lèng Hồ, 
huyện Bát Xát

DNL 0.18 0.18 0.18 Xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 
13.2.1

4
Dự án đường dây 110 Kv Thuỷ điện Pờ Hồ DNL 0.30 0.30 0.30 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

13.2.1
5

Cấp điện thôn Trung Chải, Phìn Hồ Xã Y Tý DNL 0.80 0.80 0.80 Xã Y Tý QH được duyệt 
13.2.1

6
Trạm biến áp, nhà diều hành, đường dây DNL QH được duyệt 

13.2.1
7

Trạm biến áp 110 Kv, ĐZ 110 Kv DNL 2.00 2.00 2.00 xã Quang Kim QH được duyệt 
13.2.1

8
Dự án trạm biến áp 220 Kv Bát Xát DNL 11.00 2.47 0.44 1.23 0.80 8.53 TT Bát Xát QH được duyệt 

13.2.1
9

Đường dây 220 Kv Bát Xát - TBA 500 Kv Lào 
Cai

DNL 1.50 1.50 1.50
TT Bát Xát; xã 

Quang Kim
QH được duyệt 

13.2.2
0

Mở rộng nhà điều hành sản xuất điện lực Bát 
Xát

DNL 0.50 0.50 0.50 TT. Bát Xát QH được duyệt 

13.2.2
1

Quy hoạch đất xây dựng trạm biến áp thôn Ná 
Rin 

DNL 0.02 0.02 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 

13.2.2
2

Quy hoạch đất xây dựng trạm biến áp thôn Ná 
Ản (Xây dựng 02 trạm biến áp)

DNL 0.02 0.02 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 
13.2.2

3
Cấp điện khu Pà Thầu (Bản Xèo) DNL 0.50 0.50 0.50 xã Bản Xèo QH được duyệt 

13.2.2
4

Xây dựng trạm biến áp, tại thôn San Lùng DNL 0.30 0.30 0.30 xã Bản Xèo QH được duyệt 
13.2.2

5
Quy hoạch đường điện 35kv xã Phìn Ngan, 
huyện Bát Xát

DNL 0.60 0.60 0.60 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
13.2.2

6
Trạm biến áp 110kV Bản Vược DNL 1.30 1.30 0.30 1.00 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2.2
7

Nhánh rẽ đường dây cấp điện cho TBA 110kV 
Bản Vược

DNL 0.30 0.30 0.30 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2.2
8

Đường dây 110kV đấu nối TBA 220kV Bát 
Xát - ĐZ 110kV TĐ Ngòi Phát - TBA 220kV 
Lào  Cai - ĐZ 110kV TĐ Mường Hum - TBA 
110kV Lào Cai

DNL 0.50 0.50 0.50 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2.2
9

Đường dây 110kV đấu nối TBA 220kV Bát 
Xát - ĐZ 110kV TĐ Ngòi Xan - TBA 110kV 
Lào Cai

DNL 0.98 0.98 0.98 xã Quang Kim QH được duyệt 

13.2.3
0

Trạm biến áp 110kV Nậm Chạc DNL 1.20 1.20 1.20 xã Nậm Chạc QH được duyệt 
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13.2.3
1

Đường dây 110kV Nậm Chạc - TBA 220kV 
Bát Xát

DNL 0.60 0.60 0.60 xã Nậm Chạc QH được duyệt 
13.2.3

2
Trạm biến áp 110kV Tà Lơi 1 DNL 1.30 1.30 1.00 0.30 xã Tung Lèng Hồ QH được duyệt 

13.2.3
3

Đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Tà Lơi 
1 - ĐZ TĐ Pờ Hồ - TĐ Tà Lơi 2

DNL 0.50 0.50 0.50 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 
13.2.3

4
Trạm biến áp 110kV Sàng Mao Sáo DNL 1.10 1.10 0.60 0.50 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

13.2.3
5

Đường dây 110kV Sàng Ma Sáo - TĐ Nậm 
Pung

DNL 0.80 0.80 0.80 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
13.2.3

6
Trạm nâng áp 35kV TĐ Nậm Chỏn DNL 0.30 0.30 0.30 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

13.2.3
7

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Nậm Chỏn DNL 0.50 0.50 0.50 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
13.2.3

8
Trạm nâng áp 35kV TĐ Ngòi Phát 2 DNL 0.30 0.30 0.30 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2.3
9

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Ngòi Phát 2 DNL 0.50 0.50 0.50 xã Bản Vược QH được duyệt 
13.2.4

0
Trạm nâng áp 35kV TĐ Dền Sáng DNL 0.30 0.30 0.30 xã Dền Sáng QH được duyệt 

13.2.4
1

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Dền Sáng DNL 0.40 0.40 0.40 xã Dền Sáng QH được duyệt 
13.2.4

2
Trạm nâng áp 35kV TĐ Chu Dìn DNL 0.50 0.50 0.50 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

13.2.4
3

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Chu Dìn DNL 0.50 0.50 0.50 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
13.2.4

4
Trạm nâng áp 35kV TĐ Suối Câu DNL 0.30 0.30 0.30 xã Dền Thàng QH được duyệt 

13.2.4
5

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Suối Câu DNL 0.60 0.60 0.60 xã Dền Thàng QH được duyệt 
13.2.4

6
Trạm nâng áp 35kV TĐ Nậm Chạc DNL 0.50 0.50 0.50 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

13.2.4
7

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Nậm Chạc DNL 0.60 0.60 0.60 xã Nậm Chạc QH được duyệt 
13.2.4

8
Trạm nâng áp 35kV TĐ Nậm Chạc 2 DNL 0.40 0.40 0.40 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

13.2.4
9

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Nậm Chạc 2 DNL 0.80 0.80 0.80 xã Nậm Chạc QH được duyệt 
13.2.5

0
Trạm nâng áp 35kV TĐ Nậm Chạc 3 DNL 0.70 0.70 0.70 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

13.2.5
1

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Nậm Chạc 3 DNL 0.60 0.60 0.60 xã Nậm Chạc QH được duyệt 
13.2.5

2
Trạm nâng áp 35kV TĐ Sim San DNL 0.50 0.50 0.50 xã Y Tý QH được duyệt 

13.2.5
3

Đường dây 35kV đấu nối TĐ Sim San DNL 0.50 0.50 0.50 xã Y Tý QH được duyệt 
13.2.5

4
Thay máy T1, T2 TBA 110kV Bản Vược từ 
40MVA lên 63MVA

DNL 0.50 0.50 0.50 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2.5
5

Xây dựng TBA 110kV Y Tý 40MVA DNL 1.30 1.30 1.30
xã Y Tý, xã Nậm 

Chạc
QH được duyệt 

13.2.5
6

Đường điện 110KV đấu nối nhà máy thủy điện
Ngòi Phát vào lưới Quốc gia xã Bản Vược,
huyện Bát Xát

DNL 0.57 0.57 0.23 0.34 Xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2.5
7

Đường dây 110kV Y Tý - TĐ Nậm Chạc DNL 0.80 0.80 0.80 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

13.2.5
8

Đầu tư xây dựng Nhánh rẽ mạch kép tiết diện
AC240,đầu chuyển tiếp đường dây 110KV
Mường Hum - Lào Cai, đầu nối vào TBA (Bổ
sung)

DNL 0.15 0.15 0.15 xã Bản Qua QH được duyệt 
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13.2.5
9

Nâng cấp, sửa chưa, mở rộng cấp nước sinh
hoạt 7 thôn Tả Trang xã Quang Kim, huyện
Bát Xát

DTL 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 xã Quang Kim QH được duyệt 

13.2.6
0

Dự án cải tạo đường dây 110KV Lào Cai-Cốc
San-Than Uyên

DNL xã Toòng Sành QH được duyệt 

13.2.6
1

Dự án trạm biến áp 220 Kv Bát Xát (Bổ sung) DNL 0.30 0.30 0.30 QH được duyệt 
13.2.6

2
Đường dây 110Kv thủy điện Ngòi Phát DNL 0.57 0.57 0.20 0.37 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2.6
3

Cấp điện thôn Tả Tà Lé, Sẻo Tà Lé, Trung Hồ,
Phìn Phái 2 xã Trung Lèng Hồ

DNL 6.32 6.32 3.76 2.56 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

13.2.6
4

Xuất tuyến trung áp 35KV lộ 371, 373 và tạo
mạch vòng kết nối TBA 110KV Lào Cai-Lào
Cai 2, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện sau
TBA 110KV Lào Cai 2

DNL 0.28 0.27 0.11 0.13 0.03 0.01 xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.2.6
5

Xuất tuyến trung áp 35KV lộ 375, 377 và tạo
mạch vòng kết nối TBA 110KV Lào Cai-Lào
Cai 2, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện sau
TBA 110KV Lào Cai 2

DNL 0.13 0.11 0.02 0.07 0.02 0.02 xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

13.2.6
6

Chống quá tải- Giảm tổn thất lưới điện khu
vực huyện Bát Xát

DNL 0.02 0.02 0.01 0.01 Xã Quang Kim QH được duyệt 

13.2.6
7

Chống quá tải- Giảm tổn thất lưới điện khu
vực huyện Bát Xát

DNL 0.02 0.02 0.01 0.01 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

13.2.6
8

Chống quá tải- Giảm tổn thất lưới điện khu
vực huyện Bát Xát

DNL 0.04 0.04 0.03 0.01 Xã Phìn Ngan QH được duyệt 

13.2.6
9

Chống quá tải- Giảm tổn thất lưới điện khu
vực huyện Bát Xát

DNL 0.04 0.04 0.03 0.01 Xã Mường Vi QH được duyệt 

13.2.7
0

Chống quá tải- Giảm tổn thất lưới điện khu
vực huyện Bát Xát

DNL 0.04 0.04 0.03 0.01 Xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

13.2.7
1

Chống quá tải- Giảm tổn thất lưới điện khu
vực huyện Bát Xát

DNL 0.04 0.04 0.03 0.01 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

13.2.7
2

Tăng cường khả năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai
của Việt Nam (Lắp đặt cụm loa cảnh báo sớm
thiên tai)

DNL 0.00 0.00 0.00 QH được duyệt 

13.2.7
3

Xây dựng mạch vòng 35KV lộ 379,381,383
kết nối các TBA 110KV Lào Cai 2- Lào Cai-
SaPa, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện sau
TBA 110KV Lào Cai 2

DNL 0.16 0.16 0.16 xã Quang Kim QH được duyệt 

13.2.7
4

Cấp điện thôn Pà Thầu- San Lùng, xã Bản Xèo DNL 0.06 0.06 0.06 xã Bản Xèo QH được duyệt 
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13.2.7
5

Công trình cấp điện các thôn Tả Cổ Thàng, Ná
Đoong, Tung Chỉn 2. Tung Chỉn 3, Phìn Ngan
xã Trịnh Tường huyện Bát Xát

DNL 0.04 0.04 0.01 0.03 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

13.2.7
6

Công trình cấp điện thôn Tả Pa Cheo 2, công
trình cấp điện khu Hán Nắng thôn Tả Lèng

DNL 0.13 0.13 0.13 xã Pa Cheo QH được duyệt 

13.2.7
7

Công trình cấp điện Làng 1,2 thôn Láo Vàng
Chải, công trình cấp điện Làng 1,3 thôn Láo
Vàng Chải.

DNL xã Toòng Sành QH được duyệt 

13.2.7
8

Công trình cấp điện nhóm tổ 5 thôn Kin Chu
Phìn 2 Nậm Pung, công trình cấp điện nhóm
Tả Lé thôn Tà Chải, công trình cấp điện nhóm
thôn Phìn Hồ xã Nậm Pung

DNL 3.96 3.96 3.96 Xã Nậm Pung QH được duyệt 

13.2.7
9

Cấp điện nhóm hộ cuối thôn Séo Tả Lé xã
Trung Lèng Hồ

DNL 0.10 0.10 0.10 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

13.2.8
0

Công trình cấp điện thôn Bản Phố, công trình
cấp điện nhóm hộ thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng

DNL 0.44 0.44 0.44 QH được duyệt 

13.2.8
1

Cấp điện khu dân cư Ná Din, thôn Dao 2 xã
Mường Vi

DNL 0.05 0.05 0.05 xã Mường Vi QH được duyệt 
13.2.8

2
Trạm biến áp 110Kv Lào Cai 2 và nhánh rẽ DNL 1.15 1.15 1.15 xã Quang Kim QH được duyệt 

13.2.8
3

Dự án đường dây 110KV thủy điện Pờ Hồ DNL 0.30 0.30 0.20 0.10 Xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

13.2.8
4

Công trình cấp điện nhóm hộ thôn San Bang,
công trình cấp điện nhóm hộ thôn San Lùng,
xã Bản Vược

DNL 1.11 1.11 1.11 xã Bản Vược QH được duyệt 

13.2.8
5

Cấp điện nhóm hộ thôn Ngải Thầu Thượng
(Ma Chu Va) xã A Lù

DNL 2.20 2.20 2.20 xã A Lù QH được duyệt 

13.2.8
6

Nâng cấp TBA thôn Lao Chải, Choản Thẻn,
Ngải Trồ xã Y Tý

DNL 1.10 1.10 1.10 xã Y Tý QH được duyệt 

13.2.8
7

Công trình cấp điên nhóm hộ thôn Suối Thầu,
xã Nậm Chạc, công trình cấp điện thôn Nậm
Giang, xã Nậm Chạc

DNL 0.86 0.86 0.86 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

13.2.8
8

Dự án TBA 2020 KV Bát Xát và đường dây
220KV-TBA 500KV Lào Cai

DNL 15.00 15.00 8.00 7.00 Xã Quang Kim QH được duyệt 

13.2.8
9

Cấp điện thôn Trung Chải, thôn Phìn Hồ, xã Y
Tý

DNL 0.80 0.42 0.30 0.12 0.38 xã Y Tý QH được duyệt 

13.2.9
0

Đường điện đi thôn Phìn Ngan, thôn Bản Lầu,
thôn Tùng Chỉnh 3

DNL 0.07 0.07 0.03 0.04 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14 Đất giao thông DGT 918.51 336.96 17.77 203.06 57.86 57.02 1.25 263.29 1.29

14.1 Đường tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã DGT 834.20 275.92 17.57 180.52 41.19 35.39 1.25 262.03 1.29
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14.1.1
Nâng cấp đường Mường Hum - Nậm Pung, 
huyện Bát Xát

DGT 3.80 2.30 0.55 0.95 0.80 1.50 Xã Nậm Pung
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.2
Nâng cấp đường Mường Hum - Dền Thàng - 
Dền Sáng, huyện Bát Xát (Đoạn Km4+900-
Km12+00)

DGT 24.30 14.70 4.60 7.30 2.80 9.60
Xã Dền Thàng, Dền 

Sáng

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.3
Cải tạo, nâng cấp tuyến Bản Xèo- Dền Sáng- 
Y Tý huyện Bát Xát

DGT 43.00 26.08 0.87 16.52 6.69 2.00 16.92
xã Dền Sáng, xã 

Sàng Ma Sáo

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.4

Sửa chữa, nâng cấp đường ĐT156 B đoạn 
Km40+200-Km57+200 (từ xã Bản Vược đi xã 
Bản Xèo) và đường ĐT158 đoạn Km41+900-
Km53+00 (từ đầu khu vực rừng già đến trung 
tâm xã Y Tý), huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

DGT 37.58 12.16 1.51 4.20 1.35 5.10 25.42
xã Bản, Mường Vi, 

Bản Xèo
QH được duyệt 

14.1.5
Cải tạo nâng cấp tuyến đường Y Tý - Ngải 
Thầu (đoạn km36+500 - km33+00, đường tỉnh 
158)

DGT 1.21 1.21 1.21 QH được duyệt 

14.1.6
Cải tạo nâng cấp tuyến đường Y Tý - Ngải 
Thầu (đoạn km36+500 - km33+00, đường tỉnh 
158)

DGT 1.29 1.29 xã Y Tý QH được duyệt 

14.1.7
Cải tạo nâng cấp tuyến đường Y Tý - Ngải 
Thầu (đoạn km36+500 - km33+00, đường tỉnh 
158)

DGT 0.92 0.92 0.92 xã A Lù QH được duyệt 

14.1.8
Đoạn đường tỉnh ĐT158 (Km0-Km33), phân 
đoạn km23-Km33 thuộc dự án cầu dân sinh và 
quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

DGT 11.53 1.53 1.53 10.00 xã A Lù QH được duyệt 

14.1.9
Quy hoạch nâng cấp, mở mới tuyến đường bờ 
sông Bản Vược, Cốc Mỳ, Trịnh Tường đi Y 
Tý xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát

DGT 64.01 64.01 64.01 QH được duyệt 

Quy hoạch nâng cấp, mở mới tuyến đường bờ 
sông Bản Vược, Cốc Mỳ, Trịnh Tường đi Y 
Tý xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát

DGT 15.65 15.65 15.65 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

Quy hoạch nâng cấp, mở mới tuyến đường bờ 
sông Bản Vược, Cốc Mỳ, Trịnh Tường đi Y 
Tý xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát

DGT 63.16 7.83 0.50 3.10 1.00 3.23 55.33 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.1.1
0

Dự án đường Trạm LSBP Lũng Pô/Đồn biên 
phòng A Mú Sung (267) đến Trạm KSBP Y 
Tý (273) huyện Bát Xát

DGT 6.65 6.65 0.20 5.45 0.50 0.50 QH được duyệt 
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Dự án đường Trạm LSBP Lũng Pô/Đồn biên 
phòng A Mú Sung (267) đến Trạm KSBP Y 
Tý (273) huyện Bát Xát

DGT 1.70 1.70 0.20 0.50 0.50 0.50 xã A Mú Sung QH được duyệt 

Dự án đường Trạm LSBP Lũng Pô/Đồn biên 
phòng A Mú Sung (267) đến Trạm KSBP Y 
Tý (273) huyện Bát Xát

DGT 4.95 4.95 4.95 xã A Lù QH được duyệt 

14.1.1
1

Đường Quang kim -Phìn Ngan từ (km 4 đi 
trung tâm xã phìn ngan mới)

DGT 3.10 2.10 0.90 0.80 0.40 1.00 Xã Phìn Ngan
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.1
2

Đoạn đường tỉnh ĐT 158 (Km0 - km33) thuộc 
dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản 
đường địa phương (LRAMP)

DGT 0.50 0.50 0.50
Xã A Mú Sung, A 

Lù
QH được duyệt 

14.1.1
3

Nâng cấp đường tỉnh lộ 156 đi xã Nậm Chạc, 
huyện Bát Xát

DGT 12.28 12.28 12.28 Xã Nậm Chạc QH được duyệt 

14.1.1
4

Đường từ Km 28+650 DT 156B đi các thôn 
Kim Tiến, Làng Pẳn

DGT 2.70 1.60 0.50 0.60 0.50 1.10 Xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.1
5

Đường Km 2+200 đến đường tuần tra biên 
giới từ thôn Bản Pho đến thôn Lũng Pô, xã A 
Mú Sung

DGT 5.51 0.50 0.20 0.10 0.20 5.01 xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.1.1
6

Nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Tùng Sáng - Lũng 
Pô

DGT 5.87 0.30 0.10 0.20 5.57 xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.1.1
7

Đường tránh Trung tâm cụm xã Trịnh Tường 
(Điểm đầu từ Km 29+600 điểm cuối Km32 
đường ĐT 156 xã Trịnh Tường), huyện Bát 
Xát

DGT 4.18 0.98 0.20 0.38 0.30 0.10 3.20 xã Trịnh Tường
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.1
8

Đường từ tỉnh lộ 156 (Mốc 65) đi tổ 7 thị trấn 
Bát Xát

DGT 0.40 0.40 0.40  Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

14.1.1
9

Khôi phục, cải tạo đường Y Tý - Sim San 
Hồng Ngài

DGT 5.42 0.42 0.02 0.20 0.10 0.10 5.00 Xã Y Tý QH được duyệt 

14.1.2
0

Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Trịnh Tường -
Y Tý, huyện Bát Xát (đoạn Km0+00 -
Km23+500 ĐH106)

DGT 35.25 2.77 0.25 1.00 0.32 1.20 32.48
Xã Trinh Tường, xã 

Y Tý
QH được duyệt 

14.1.2
1

Cầu treo Láo Vàng Chải xã Tòng Sành; Cầu 
tràn thôn Suối Chải, xã Phìn Ngan; Cầu tràn 
Sùng Hoảng thôn Van Hồ, xã Phìn Ngan, 
huyện Bát Xát

DGT 1.20 1.20 0.10 0.50 0.60
Xã Phìn Ngan, xã 

Tòng Sành

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích
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14.1.2
2

Nâng cấp đường từ xã A Lù đi cầu Thiên Sinh,
xã Y Tý, huyện Bát Xát.

DGT 7.14 7.14 1.14 3.00 1.00 2.00 xã A Lù, xã Y Tý QH được duyệt 

14.1.2
3

Đường từ xã Nậm Chạc đi UBND xã A Mú
Sung, huyện Bát Xát.

DGT 10.00 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 9.60 xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.1.2
4

Nâng cấp đường từ UBND xã Nậm Pung,
huyện Bát Xát đi đường TL155 huyện Sa Pa.

DGT 3.54 3.54 0.44 1.20 0.80 1.10 xã Nậm Pung QH được duyệt 

14.1.2
5

Nâng cấp tuyến đường vào UBND xã A Lù,
huyện Bát Xát (Đoạn đầu tuyến từ Km25+100
ĐT 158 - Đoạn cuối nối vào Km29+200
ĐT158)

DGT 0.36 0.36 0.06 0.20 0.10 xã A Lù QH được duyệt 

14.1.2
8

Đường vào trung tâm xã Trung Lèng Hồ, 
huyện Bát Xát

DGT 4.15 1.45 0.30 0.40 0.75 2.70
Xã Trung Lèng Hồ, 

xã Mường Hum

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.2
9

Đường vào trung tâm xã Pa Cheo, huyện Bát 
Xát

DGT 4.80 2.70 0.50 1.70 0.50 2.10 Xã Pa Cheo
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 

14.1.3
0

Đường Quang Kim - Phìn Ngan DGT 1.16 1.16 0.20 0.60 0.36
Xã Quang Kim, xã 

Phìn Ngan
QH được duyệt 

14.1.3
1

Đường vào xã Toòng Sành DGT 9.17 9.17 9.17 xã Toòng Sành QH được duyệt 
14.1.3

2
Đường từ xã Trung Lèng Hồ đi thác Rồng DGT 1.05 1.05 1.05 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

14.1.3
3

Cải tạo, nâng cấp tuyến DT 156B đoạn từ km 
28+400, km30+100 ( đoạn từ ngã 3 xã Quang 
Kim đến cổng trào thị trấn Bát Xát)

DGT 4.32 2.17 0.60 0.97 0.10 0.40 0.10 2.15 Xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.3
4

Tuyến kết nối 156B (Km32+900) với TL 156 
(Km5+900, Kim thành - Ngòi phát)

DGT 8.47 6.15 1.40 1.02 1.43 1.60 0.70 2.32 Thị trấn Bát Xát
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.3
5

Đường kết nối đường Hoàng Liên (Sau bệnh
viện huyện) đến ĐT156 (KM6+268)

DGT 4.34 4.34 0.30 1.00 3.04 TT Bát Xát QH được duyệt 

14.1.3
6

Đường Séo Pờ Hồ Mường Hum đi Trung Hồ 
xã Trung Lèng Hồ

DGT 8.00 1.00 0.50 0.50 7.00 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

14.1.3
7

Đường tỉnh lộ 155 đến thôn thôn Sàng Ma 
Sáo, xã Sàng Ma Sáo

DGT 8.00 8.00 2.00 4.00 2.00 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

14.1.3
8

Cải tạo, mở rộng đường TL 156B ( Quang 
Kim- Thị trấn - Bản Vược)

DGT 12.00 12.00 8.00 2.00 2.00
xã Quang Kim, Bản 
Vược và thị trấn Bát 

Xát
QH được duyệt 

14.1.3
9

Đường tỉnh lộ 156 đoạn Bản Vược- A Mú 
Sung, huyện Bát Xát

DGT 41.97 7.72 4.22 2.90 0.60 34.25

xã Bản Vược, Cốc 
Mỳ, Trịnh Tường, 
Nậm Chạc, A Mú 

Sung

QH được duyệt 
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14.1.4
0

Đường tuần tra biên giới từ Trạm biên phòng 
Lũng Pô- Cầu Tiên Sinh

DGT 6.64 0.50 0.10 0.20 0.20 6.14 xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.1.4
1

Đường tỉnh lộ 158 A Mú Sung - Y Tý, huyện 
Bát Xát

DGT 32.00 1.15 0.40 0.50 0.25 30.85
xã A Mú Sung, A 

Lù, Y Tý
QH được duyệt 

14.1.4
3

Nâng cấp tỉnh lộ 156B từ Trung tâm xã Quang 
Kim đến giáp Thị trấn

DGT 3.00 3.00 1.60 1.40
xã Quang Kim, thị 

trấn Bát Xát
QH được duyệt 

14.1.4
4

Đường kết nối xã Quang Kim huyện Bát Xát 
với Xã Cốc San TP Lào Cai

DGT 15.78 7.58 1.64 3.10 2.39 0.45 8.20 Xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.4
5

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 156 từ thị 
trấn đến cầu Bản Qua

DGT 3.00 0.40 0.10 0.30 2.60
xã Bản Qua, thị trấn 

Bát Xát
QH được duyệt 

14.1.4
6

Đường Bản Mỏ xã Bản Qua đi thôn Lâm Tiến 
xã Mường Vi

DGT 5.00 5.00 3.00 2.00 xã Bản Qua QH được duyệt 

14.1.4
7

Mở rộng, nâng cấp tuyến đường lên thôn Tả 
Ngảo xã Bản Qua

DGT 6.00 0.40 0.10 0.20 0.10 5.60 xã Bản Qua QH được duyệt 

14.1.4
8

Mở mới, nâng cấp tuyến đường bờ sông nối từ 
đường Kim Thành - Ngòi phát đến A Mú Sung

DGT 26.00 1.00 0.50 0.20 0.30 25.00 xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.1.4
9

Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ từ A 
Mú Sung đến A Lù

DGT 0.50 0.50 0.20 0.20 0.10 xã A Mú Sung, A Lù QH được duyệt 
14.1.5

0
Đường tuần tra biên giới DGT 9.56 9.56 3.56 3.00 3.00 huyện Bát Xát QH được duyệt 

14.1.5
1

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào Trung 
tâm xã Trung Lèng Hồ

DGT 9.30 1.20 0.50 0.20 0.50 8.10 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

14.1.5
2

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Ky 
Quan San đến thác Rồng xã Trung Lèng Hồ

DGT 8.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

14.1.5
3

Tuyến đường vào UBND xã Trung Lèng Hồ 
huyện Bát Xát

DGT 2.00 0.38 0.28 0.10 1.62 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

14.1.5
4

Tuyến đường trục xã nối từ đường 155 đến 
thôn Mà Mù Sử 2 xã Sàng Ma Sáo huyện Bát 
Xát

DGT 11.00 11.00 6.00 5.00 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

14.1.5
5

Tuyến đường từ đầu thôn Phìn Hồ đến nút 
giao với tỉnh lộ 156 xã Y Tý

DGT 0.20 0.20 0.20 xã Y Tý QH được duyệt 

14.1.5
6

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TL 156 từ 
ngã 3 giao với đường lên Phìn Hồ đến Trung 
tâm xã Y Tý

DGT 6.00 6.00 6.00 xã Y Tý QH được duyệt 

14.1.5
7

Tuyến đường từ Trung tâm xã y Tý đến trung 
tâm xã A Lù

DGT 0.10 0.10 0.10 xã Y Tý, A Lù QH được duyệt 
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14.1.5
8

Đường từ trạm kiểm soát biên phòng Lùng Pô - 
đồn biên phòng A Mú Sung (267) đến trạm 
kiểm soát  biên phòng Y Tý - đồn biên phòng 
Y Tý (237) huyện Bát Xát, Lào Cai

DGT 1.41 1.41 1.01 0.40
xã A Mú Sung, xã A 

Lù
QH được duyệt 

14.1.5
9

Đường từ xã Pa Cheo đi xã Phìn Ngan, huyện 
Bát Xát đoạn Km6+500 -  Km14+500 (từ thôn 
Bản Giàng, xã Pa Cheo đến thôn Khú Trù, xã 
Phìn Ngan)

DGT 9.02 5.63 0.17 5.46
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.6
0

Đường từ xã Pa Cheo đi xã Phìn Ngan, huyện 
Bát Xát đoạn Km6+500 -  Km14+500 (từ thôn 
Bản Giàng, xã Pa Cheo đến thôn Khú Trù, xã 
Phìn Ngan)

DGT 7.98 4.58 0.02 0.06 4.50
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.6
1

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Y Tý - 
Ngải Thầu (Đoạn Km38+900-Km33+00,
đường tỉnh 158)

DGT 0.40 0.40 0.10 0.20 0.10 Xã Y Tý QH được duyệt 

14.1.6
2

Đoạn đường tỉnh ĐT 158(Km0-Km33) thuộc
Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài
sản đường địa phương (LRAMP)

DGT 0.50 0.50 0.20 0.30 Xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.1.6
3

Đường Km 28+650 ĐT 156 đi các thôn Kim
Tiến, Làng Păn, Tả Trang, xã Quang Kim,
huyện Bát Xát

DGT 3.54 3.54 1.09 1.62 0.83 xã Quang Kim QH được duyệt 

14.1.6
4

Nâng cấp đường Mường Hum- Dền Thàng - 
Dền Sáng huyện Bát xát

DGT 7.10 3.60 0.25 1.80 0.21 1.34 3.50 Xã Dền Thàng
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.6
5

Cải tạo nút giao thông đường D2, đường D4
xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

DGT 0.05 0.05 0.05 Xã Y Tý QH được duyệt 

14.1.6
6

Đường từ trạm kiểm soát biên phòng Lùng Pô - 
đồn biên phòng A Mú Sung (267) đến trạm 
kiểm soát  biên phòng Y Tý - đồn biên phòng 
Y Tý (237) huyện bát Xát, Lào Cai

DGT 26.80 13.70 2.90 4.70 2.40 3.70 12.30 0.80
Xã A Mú Sung, xã 

A Lù

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.6
7

Dự án thành phần 1: Xây dựng cầu biên giới 
qua sông Hồng; nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn 
Kim Thành - Ngòi Phát đoạn từ nút giao với 
đường BV32 và BV28 đến giao với đường 
BV19 thuộc dự án: Cầu biên giới qua Sông 
hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối

DGT 46.24 16.44 2.32 8.42 5.70 29.80
xã Bản Qua, xã Bản 

Vược

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích
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14.1.6
8

Dự án thành phần 2: Nâng cấp tỉnh lộ 156 
(Kim Thành - Ngòi Phát) đoạn từ cầu Quang 
Kim đến nút giao với đường BV32 và BV28 
và san gạt mặt bằng hai bên đường với chiều 
sâu 50m thuộc dự án Cầu biên giới qua Sông 
hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối.

DGT 67.11 9.56 2.10 2.56 1.50 1.80 1.60 52.65 4.90
Xã Quang Kim, Thị 
trấn Bát Xát, xã Bản 

Qua

Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.1.6
9

Cải tạo,nâng cấp TL158 đoạn Ngải Thầu- A 
Mú Sung huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

DGT 22.52 4.00 0.50 0.80 1.50 1.20 18.52
xã A Mú Sung, xã A 

Lù
Đăng ký mới

14.1.7
0

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công 
trình trên tuyến đường tỉnh 158 (đoạn Km60-
Km67), huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

DGT 18.60 8.20 2.60 3.80 1.30 0.50 10.40
Xã Sàng Ma Sáo, 

Dền Sáng
Đăng ký mới

14.1.7
1

Nâng cấp đường Mường Hum-Nậm Pung, 
huyện Bát Xát (Đoạn Km2+600 -Km6+200)

DGT 11.63 5.13 1.50 2.23 1.40 5.70 0.80 Xã Nậm Pung Đăng ký mới

14.1.7
2

Cải tạo, nâng cấp tuyến DT 158 đoạn 
Km40+500 đến km41 +500 ( Trung tâm xã Y 
Tý - ngã ba Phìn Hồ)

DGT 1.20 0.60 0.10 0.20 0.30 0.60 Xã Y Tý Đăng ký mới

14.1.7
3

Đầu tư xây dựng phân khu du lịch Y Tý thuộc 
khu du lịch quốc gia Sa Pa

DGT 10.95 2.05 0.20 0.95 0.90 8.90 Xã Y Tý Đăng ký mới

14.1.7
4

Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, 
đoạn Cốc Mỳ, Trịnh Tường (Km 7+500 đến 
Km16)

DGT 26.05 4.89 0.41 1.40 0.50 1.80 0.78 19.76 1.40 Xã Trịnh Tường Đăng ký mới

14.1.7
5

Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, 
đoạn Cốc Mỳ, Trịnh Tường (Km 7+500 đến 
Km16) (giai đoạn 2)

DGT 19.75 2.25 0.65 0.90 0.70 17.50 xã Trịnh Tường Đăng ký mới

14.1.7
6

Đường vào trung tâm xã Phìn Ngan, huyện Bát 
Xát

DGT 12.00 1.42 0.20 0.40 0.42 0.40 10.58
Xã Phìn Ngan, xã 

Quang Kim
Đăng ký mới

14.1.7
7

Xây dựng mới cầu Nậm Pung, xã Nậm Pung, 
huyện Bát Xát 

DGT 0.60 0.40 0.40 0.20 Xã Nậm Pung Đăng ký mới

14.1.7
8

Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ nghĩa trang 
xã Bản Xèo đến thôn Nậm Pầu

DGT 2.34 0.54 0.54 1.80 xã Bản Xèo Đăng ký mới

14.1.7
9

Đường tránh trung tâm cụm xã Trịnh Tường (
Điểm đầu KM29+600, điểm cuối Km23
đường DT 156 xã Trịnh Tường) huyện Bát Xát

DGT 0.58 0.28 0.08 0.02 0.10 0.08 0.20 0.10 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.2.0 Đường liên thôn - đường nội đồng DGT 19.19 17.81 8.20 6.18 3.43 0.08

14.2.1
Nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 156 đi Cửa 
Cải, Dài 0,529 Km, rộng 4,8 m 

DGT 0.02 0.02 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 

14.2.2
Nâng cấp, mở rộng đường Ná Rin. Dài 1,0 km, 
rộng 4,8 m 

DGT 0.02 0.02 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 
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14.2.3
Quy hoạch mới đường nội đồng thôn Làng 
Mới. Dài 0,5 Km, rộng 4,8 m. 

DGT 0.05 0.05 0.05 xã Mường Vi QH được duyệt 

14.2.4
Nâng cấp mở rộng đường Ná Xiên - Ná Ản. 
Dài 0,143 Km, rộng 4,8 m

DGT 0.02 0.02 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 

14.2.5
Quy hoạch mới đường Ná Ản - Bầu Cua. Dài 
0,5 Km, rộng 4,8 m  

DGT 0.02 0.02 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 

14.2.6 Đường Du lịch Đá Cổ Pa Vi DGT 3.00 2.92 2.00 0.92 0.08 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

14.2.7
Quy hoạch mới tuyến đường trục xã đi Quang 
Kim

DGT 0.40 0.40 0.40 xã Toòng Sành QH được duyệt 

14.2.8
Quy hoạch mới đường nội đồng Chu Cang Hồ 
(Đường vào khu sản xuất)

DGT 0.24 0.24 0.24 xã Toòng Sành QH được duyệt 

14.2.9
Mở mới tuyến đường vào khu sản xuất Tả 
Tòng Sành

DGT 1.83 1.83 0.82 1.01 xã Toòng Sành QH được duyệt 

14.2.1
0

Mở mới đường  Láo Vàng Chải ( từ Làng 1 
đến Làng 3)

DGT 1.00 1.00 1.00 xã Toòng Sành QH được duyệt 

14.2.1
1

Nâng cấp, mở rộng đường nội đồng thôn Tả 
Lé

DGT 1.20 1.20 1.20 xã Toòng Sành QH được duyệt 

14.2.1
2

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nội đồng thôn 
Tả Hồ 

DGT 0.38 0.38 0.38 xã Toòng Sành QH được duyệt 

14.2.1
3

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ nhà văn 
hóa thôn Lò Suối Tủng - Khu tái định cư Láo 
Vàng. Dài 1,2 Km, rộng 4,8 m

DGT 0.06 0.06 0.06 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

14.2.1
4

Mở mới tuyến đường Trung Chải – Lò Suối 
Tủng. Dài  1,3 Km, rộng 4,8 m

DGT 0.07 0.07 0.07 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

14.2.1
5

Quy hoạch mới tuyến đường từ trạm Y tế xã đi 
thôn Sín Chải. Dài 1 Km, rộng 4,8 m

DGT 2.40 2.40 2.40 xã Dền Thàng QH được duyệt 

14.2.1
6

Mở mới tuyến đường từ Tả Phìn đi Bản Phố. 
Dài 1,3 Km, rộng 6 m 

DGT 0.82 0.82 0.82 xã Dền Thàng QH được duyệt 

14.2.1
7

Nâng cấp mở rộng tuyến đường thôn Dền 
Thàng. Dài 345m, rộng 4,8 m 

DGT 0.30 0.30 0.30 xã Dền Thàng QH được duyệt 

14.2.1
8

Mở mới tuyến đường nội đồng thôn Nậm 
Giàng. Dài = 1,0 Km, rộng 4,8 m

DGT 0.60 0.60 0.60 xã Dền Sáng QH được duyệt 

14.2.1
9

Nâng cấp đường N2 trung tậm cụm xã Y Tý, 
huyện Bát Xát 

DGT 0.35 0.35 0.35 xã Mường Hum QH được duyệt 
14.2.2

0
Tuyến đường Nội đồng Pạc Tà, thôn Séo Pờ 
Hồ

DGT 0.75 0.75 0.75 Xã Quang Kim QH được duyệt 
14.2.2

1
Quy hoạch đường nội đồng Kim Tiến -Làng 
Pẳn

DGT 0.50 0.50 0.50 Xã Quang Kim QH được duyệt 

14.2.2
2

Quy hoạch đường nội đồng Làng Quang-Làng 
Kim

DGT 0.16 0.16 0.16 Xã Quang Kim QH được duyệt 

14.2.2
3

Quy hoạch đường nội đồng Làng San -Làng 
Toòng -Đồng Quang

DGT 0.25 0.25 0.25 Xã Quang Kim QH được duyệt 
14.2.2

4
Mở rộng đường Làng Quang -Làng Pẳn DGT 0.14 0.14 0.14 Xã Quang Kim QH được duyệt 
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14.2.2
5

Mở rộng đường nội đồng Làng San DGT 0.23 0.23 0.23 Xã Quang Kim QH được duyệt 
14.2.2

6
Nâng cấp, mở rộng đường Làng Pẳn - Tả 
Trang. Dài 2,0 Km, rộng 5 m

DGT 0.80 0.80 0.80 Xã Quang Kim QH được duyệt 

14.2.2
7

Nâng cấp, mở rộng đường Cốc San - Vĩ Kẽm. 
Dài 1,2 Km, rộng 5 m

DGT 0.48 0.48 0.48 Xã Quang Kim QH được duyệt 

14.2.2
8

Nâng cấp mở rộng đường An Quang. Dài 2 
Km. 

DGT 1.80 1.80 0.20 1.60 Xã Quang Kim QH được duyệt 

14.2.2
9

Tuyến đường liên thôn Dền Thàng - Tùng chỉn
III

DGT 0.35 0.25 0.15 0.10 0.10 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.2.3
0

Tuyến đường liên thôn Tả Cồ Thàng - Lao
Chải

DGT 0.94 0.54 0.44 0.10 0.40 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.2.3
1

Tuyến đường trục thôn Lao Chải DGT 0.01 0.01 0.01 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.3 Kè bảo vệ công trình giao thông DGT 11.61 11.31 5.62 2.70 2.99 QH được duyệt 

14.3.1
Kè bảo vệ đường giao thông liên xã Quang 
Kim - Phìn Ngan, huyện Bát Xát

DGT 0.13 0.13 0.13 Xã Quang Kim QH được duyệt 

14.3.2
Kè bảo vệ khu vực mốc 85 (2) xã Y Tý, huyện 
Bát Xát

DGT 0.25 0.25 0.15 0.10 Xã Y Tý QH được duyệt 
14.3.3 Kè Biên giới sông hồng khu vực mốc 97/2 xã DGT 1.30 1.30 0.50 0.50 0.30 Xã Bản Qua QH được duyệt 

14.3.3
Kè biên giới sông Hồng khu vực thượng lưu 
mốc 94(2) trung tâm xã Trịnh Tường, huyện 
Bát Xát, tỉnh Lào Cai

DGT 0.69 0.69 0.49 0.20 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.3.4
Kè chống sạt lở bờ suối Bản Mạc, xã Trịnh 
Tường, huyện Bát Xát

DGT 0.03 0.03 0.03 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.3.5
Kè chống sạt lở sông Hồng khu vực mốc 96(2) 
đến 97(2) xã Cốc Mỳ và xã Bản Vược huyện 
Bát Xát (GĐII)

DGT 5.60 5.60 2.00 2.00 1.60
xã Cốc Mỳ, xã Bản 

Vược
QH được duyệt 

14.3.6
Kè chống sạt lở sông Hồng khu vực mốc 97(2) 
xã Bản Qua

DGT 1.49 1.49 1.29 0.20 xã Bản Qua QH được duyệt 

14.3.7 Kè suối bảo vệ khu dân cư Km0 xã Bản Vược DGT 0.88 0.88 0.44 0.44 Xã Bản Vược QH được duyệt 

14.3.8
Tuyến đường Nội đồng Pạc Tà, thôn Séo Pờ 
Hồ

DGT 0.94 0.94 0.75 0.19 xã Mường Hum QH được duyệt 

14.3.9 Rãnh thoát nước đường tỉnh lộ 156 DGT 0.10 0.10 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 
14.3.1

0
Đường tỉnh lộ 156B đi thôn Bản Qua DGT 0.20 0.07 0.07 0.13 xã Bản Qua QH được duyệt 

14.4 Xây dựng cầu, ngầm tràn, bãi đỗ xe DGT 53.51 31.92 0.20 8.72 7.79 15.21 1.18

14.4.1
Xây dựng cầu Mường Hum, xã Mường Hum, 
huyện Bát Xát

DGT 0.05 0.05 0.05 xã Mường Hum QH được duyệt 

14.4.2
Xây mới cầu Nậm Pung, xã Nậm Pung, huyện 
Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

DGT 0.45 0.45 0.45 Xã Nậm Pung QH được duyệt 

14.4.3 Cầu thôn Ngải Trồ 2 DGT 0.18 0.18 0.18 QH được duyệt 

14.4.4 Cầu Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào cai DGT 0.62 0.62 0.62 Xã Bản Xèo QH được duyệt 
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14.4.5
Đường tràn liên hợp cống bản thôn Sùng Bang 
xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát

DGT 1.00 0.50 0.40 0.10 0.50 Xã Phìn Ngan
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.4.6 Xây dựng cầu Láo Ú (Cán Tỷ) xã Bản Xèo DGT 0.20 0.20 0.20 xã Bản Xèo QH được duyệt 

14.4.7
Xây dựng cầu khu dân cư sau Bệnh viện xã 
Bản Xèo

DGT 0.30 0.30 0.30 xã Bản Xèo QH được duyệt 

14.4.8
Ngầm tràn liên hợp thôn Chu Cang Hồ, xã 
Toòng Sành, huyện Bát Xát

DGT 0.33 0.33 0.33 xã Toòng Sành QH được duyệt 

14.4.9
Ngầm tràn liên hợp thôn Sim San, xã Y Tý, 
huyện Bát Xát

DGT 0.30 0.12 0.05 0.07 0.18 Xã Y Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.4.1
0

Xây dựng mới bãi đỗ xe tại trung tâm xã Y Tý,
huyện Bát Xát

DGT 2.10 1.60 0.10 0.76 0.74 0.50 Xã Y Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.4.1
1

Xây dựng Bãi đậu đỗ phương tiện sang tải 
hàng hóa, kiểm tra Hải Quan tại Khu Tả Van, 
thôn Phố Mới 2

DGT 2.40 2.40 1.00 1.00 0.40 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.4.1
2

Xây dựng bãi đỗ xe thôn Lũng Pô, xã A Mú 
Sung

DGT 0.46 0.46 0.46 xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.4.1
3

Quy hoạch bãi đỗ xe khu dân cư Bờ Suối Bản 
Vược

DGT 0.18 0.18 0.18 xã Bản Vược QH được duyệt 

14.4.1
4

Quy hoạch bãi đỗ xe, khu dân cư Tổ 1, thị trấn 
Bát Xát

DGT 0.65 0.65 0.65 TT Bát Xát QH được duyệt 

14.4.1
5

Đất giao thông và hạ tầng kỹ thật, khu dân cư 
Tổ 1, thị trấn Bát Xát

DGT 8.86 8.86 4.86 4.00 TT Bát Xát QH được duyệt 

14.4.1
6

Đất giao thông và hạ tầng kỹ thật, khu dân cư 
Tổ 10, thị trấn Bát Xát

DGT 15.02 15.02 1.00 5.00 9.02 TT Bát Xát QH được duyệt 

14.4.1
7

Kè chống sụt lún mốc 93(2), kè bảo vệ biên 
giới sông Hồng khu vực mốc 93(2)+7200 đến 
mốc 93(2)+8180 xã A Mú Sung và xã Nậm 
Chạc, huyện Bát Xát

DGT 3.05 1.85 1.35 0.5 1.2
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.4.1
8

Xây dựng cầu Mường Hum, xã Mường Hum,
huyện Bát Xát (bổ sung)

DGT 0.01 0.01 0.01 Xã Mường Hum QH được duyệt 

14.4.1
9

Kè chống sạt lở bờ suối Bản Mạc, xã Trịnh
Tường, huyện Bát Xát (bổ sung)

DGT 0.64 0.32 0.00 0.32 0.32 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

14.4.2
0

QH được duyệt 

14.4.2
1

Kè chống sạt lở bờ suối Bản Mạc, xã Trịnh
Tường, huyện Bát Xát (bổ sung)

DGT 0.09 0.09 0.09 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 
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14.4.2
2

Kè suối chống sạt lở tại trung tâm xã Nậm 
Chạc

DGT 0.60 0.15 0.15 0.05 0.40 Xã Nậm Chạc
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.4.2
3

Kè bảo về đường giao thông liên xã Quang
Kim- Phìn Ngan, huyện Bát Xát

DGT 0.13 0.13 xã Quang Kim QH được duyệt 

14.4.2
4

Kè bảo vệ khu vực mốc 85(2) xã Y Tý, huyện 
Bát Xát, tỉnh Lào Cai

DGT 7.14 4.84 2.14 1.20 1.50 2.30 xã Ý Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

14.4.2
5

Xử lý sạt trượt Km40+300 đường tỉnh 156B 
huyện Bát Xát

DGT 0.55 0.55 0.55 Xã Bản Vược Đăng ký mới

14.4.2
6

Cầu qua suối Nậm Pèn xã Sàng Ma Sáo, 
huyện Bát Xát

DGT 0.76 0.21 0.01 0.20 0.55 Xã Sàng Ma Sáo Đăng ký mới

14.4.2
7

Đường nội đồng thô Piềng Láo xã Mường 
Hum

DGT 1.25 1.25 1.25 xã Mường Hum Đăng ký mới

14.4.2
8

Đất giao thông DGT 5.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 
14.4.2

9
Cầu thôn Ngải Trồ 2 DGT 0.08 0.06 0.06 0.02 xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.4.3
0

Cầu tràn thôn Ngải Trồ 1 đi Ngải Trồ 2 xã A
Mú Sung; Cầu tràn thôn Ná Lùng đi thôn Nậm
Chỏn xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát (bổ sung)

DGT 0.79 0.79 0.07 0.72 xã A Mú Sung QH được duyệt 

14.4.3
1

Cầu tràn thôn Nậm Pẻn II, xã Sàng Ma Sáo
(bổ sung)

DGT 0.31 0.23 0.23 0.08 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

15 Đất bưu chính viễn thông 1.93 1.93 1.12 0.71 0.10

15.1 Xây dựng bưu điện trung tâm xã Sàng Ma Sáo DBV 0.09 0.09 0.09 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

15.2
Quy hoạch bưu điện văn hoá trung tâm xã 
Phìn Ngan

DBV 0.02 0.02 0.02 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

15.3
Xây dựng Bưu điện xã Dền Sáng, tại thôn Dền 
Sáng 

DBV 0.04 0.04 0.04 xã Dền Sáng QH được duyệt 

15.4
Quy hoạch chuyển Bưu điện văn hóa xã Bản 
Qua

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Bản Qua QH được duyệt 

15.5
Quy hoạch bưu điện xã Dền Thàng, huyện Bát 
Xát

DBV 0.06 0.06 0.06 xã Dền Thàng QH được duyệt 

15.6
Quy hoạch bưu điện xã Trung Lèng Hồ, huyện 
Bát Xát

DBV 0.05 0.05 0.05 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

15.7
Quy hoạch bưu điện xã Sàng Ma Sáo, huyện 
Bát Xát

DBV 0.03 0.03 0.03 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

15.8

Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Lũng Pô, bản 
Pho, Y Giang, Ngải Trồ 1 xã A Mú Sung, 
huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã A Mú Sung QH được duyệt 
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15.9

Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Ngàm Xá, Cửa 
Suối, Khoang Thuyền, xã Nậm Chạc , huyện 
Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

15.11
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Bầu Bàng, 
Minh Trang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

15.12

Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Mường Đơ, 
Thôn 1, San Bang, Ná Nàm, xã Bản Vược, 
huyện Bát Xát

DBV 0.02 0.02 0.02 xã Bản Vược QH được duyệt 

15.13
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Tân Bảo, Lùng 
Thàng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát

DBV 0.08 0.08 0.08 xã Bản Qua QH được duyệt 

15.14
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng tổ 4,7,11 thông Kim 
Tiến, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

DBV 0.13 0.13 0.13 thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

15.15
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Làng Quang, Tả 
Trang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát

DBV 0.13 0.13 0.13 xã Quang Kim QH được duyệt 

15.16
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Sùng Hoảng, 
Trung Liềng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

15.17
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Kin Sáng Hồ, 
xã Pa Cheo, huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Pa Cheo QH được duyệt 

15.19
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Tả Lé, xã trung 
Lèng Hồ, huyện Bát Xát

DBV 0.06 0.06 0.06 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

15.20
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Mường Hum, 
xã Mường Hum, huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Mường Hum QH được duyệt 

15.21
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Tả Phìn, xã Dền 
Thàng, huyện Bát Xát

DBV 0.04 0.04 0.04 xã Dền Thàng QH được duyệt 

15.22
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Nậm Dàng 
2,Ngải Trồ, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát

DBV 0.08 0.08 0.08 xã Dền Sáng QH được duyệt 
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15.23
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Thành Sơn, Pờ 
Chổ, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Bản Xèo QH được duyệt 

15.24
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Lâm Tiến, xã 
Mường Vi, huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Mường Vi QH được duyệt 

15.25
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Trung Chải, 
Ngài Trồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã Y Tý QH được duyệt 

15.26
Quy hoạch đất bưu chính viễn thông, các điểm 
xây dựng trạm phát sóng thôn Ngài Trồ 
Thượng, Phìn Chải, xã A Lù, huyện Bát Xát

DBV 0.10 0.10 0.10 xã A Lù QH được duyệt 

16 Đất danh lam thắng cảnh DDL 13.01 10.54 3.36 7.18 2.47

16.1
Danh lam thắng cảnh ruông bậc thang, tại thôn 
Làng Mới

DDL xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

16.2 Danh lam thắng cảnh thác Ong Chúa DDL 0.20 0.20 0.20 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

16.3
Quy hoạch danh lam thắng cảnh 2 cây cô đơn, 
xã Y Tý, huyện Bát Xát

DDL 0.05 0.05 0.05 xã Y Tý QH được duyệt 

16.4
Quy hoạch danh lam thắng cảnh đỉnh Ky Quan 
San, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát

DDL 3.00 3.00 1.00 2.00 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

16.5
Quy hoạch danh lam thắng cảnh đỉnh Nhìu Cồ 
San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát

DDL 2.31 2.31 2.31 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

16.6
Quy hoạch danh lam thắng cảnh đỉnh núi Lảo 
Thẩn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát

DDL 2.34 2.34 1.34 1.00 xã Dền Thàng QH được duyệt 

16.7
Quy hoạch danh lam thắng cảnh đỉnh núi Lảo 
Thẩn, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát

DDL 0.77 0.77 0.77 xã Dền Sáng QH được duyệt 

16.8
Quy hoạch danh lam thắng cảnh đỉnh núi Lảo 
Thẩn, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát

DDL 1.87 1.87 1.87 xã Trình Tường QH được duyệt 

16.9 Đất danh lam thắng cảnh xã Mường Hum DDL 2.47 2.47 xã Mường Hum Đăng ký mới

17 Đất bãi thải và xử lý chất thải DRA 29.29 28.01 3.20 8.59 9.48 6.74 0.28 1.00 QH được duyệt 

17.1
Xây dựng bãi xử lý rác thải xã Dền Thàng, tại 
thôn Dền Thàng 2

DRA 0.10 0.10 0.10 xã Dền Thàng QH được duyệt 

17.2
Quy hoạch bãi rác xã Pa Cheo, tại thôn Kim 
Hồ Sáng

DRA 0.15 0.15 0.15 xã Pa Cheo QH được duyệt 

17.3 Xây dựng ga rác, tại khu đô thị Phía Đông DRA 0.01 0.01 0.01 TT Bát Xát QH được duyệt 

17.4 Xây dựng ga rác, tại khu đô thị đường D7 DRA 0.31 0.03 0.03 0.28 TT Bát Xát QH được duyệt 

17.7
Quy hoạch điểm thu gom rác thải, thôn Bản 
Mạc  

DRA 0.01 0.01 0.01 xã Trịnh Tường QH được duyệt 



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

17.8 Xây điểm thu gom rác thải DRA 0.01 0.01 0.01 xã Bản Vược QH được duyệt 

17.9
Xây dựng trạm xử lý nước thải, khu dân cư Tổ 
1, thị trấn Bát Xát

DRA 0.21 0.21 0.21 TT Bát Xát QH được duyệt 

17.10
Quy hoạch bãi tập kết, xử lý rác thải huyện 
Bát Xát, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát

DRA 4.99 4.99 1.99 3.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

17.11
Quy hoạch mở rộng bãi tập kết xử lý rác thải 
xã Y Tý, xã Y Tý, huyện Bát Xát

DRA 3.00 3.00 3.00 xã Y Tý QH được duyệt 

17.12
Quy hoạch bãi tập kết, xử lý rác thải huyện 
Bát Xát, xã Trịnh Tường

DRA 11.00 10.00 3.00 3.00 4.00 1.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

17.13
Dự án đầu tư các bãi đổ thải trên địa bàn
huyện Bát Xát.

DRA 9.50 9.50 3.20 3.60 2.70 Các xã, thị trấn QH được duyệt 

18 Đất thủy lợi DTL 131.82 45.48 7.31 11.09 13.51 11.47 2.10 78.46 QH được duyệt 

18.1 Kè thoát lũ trung tâm thị trấn Bát Xát DTL 2.94 1.83 1.83 1.11 TT. Bát Xát QH được duyệt 

18.2 Mở rộng cấp thoát nước đô thị DTL 0.35 0.35 0.35 TT. Bát Xát QH được duyệt 

18.3
Làm mới thủy lợi thôn Trung Hồ xã Trung 
Lèng Hồ

DTL 0.50 0.50 0.50 Xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

18.4
XD tuyến ống nước thô DN 300 từ công trình 
thôn Tà Ngảo về đến khu xử lý

DTL 0.70 0.70 0.70 Xã Bản Qua QH được duyệt 

18.5
Quy hoạch đất xây dựng ngầm tràn Ná Rin - 
Cửa Cải

DTL 0.07 0.07 0.07 xã Mường Vi QH được duyệt 

18.6
Quy hoạch đập chứa nước (Công trình cấp 
nước sinh hoạt)

DTL 0.46 0.46 0.46 xã Toòng Sành QH được duyệt 

18.7 Kè suối Nậm Chạc. Dài 350 m DTL 0.28 0.28 0.28 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

18.8 Kè cửa suối Nậm Chạc. Dài 350 m DTL 0.17 0.17 0.17 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

18.9
Mở mới tuyến mương thủy lợi thôn Dền Sáng. 
Dài 600 m, rộng 1 m.

DTL 0.94 0.94 0.86 0.08 xã Dền Sáng QH được duyệt 

18.10 Xây dựng ngầm tràn San Lùng DTL 0.04 0.04 0.04 xã Bản Xèo QH được duyệt 

18.11 Kè Suối Bản Xèo (Bảo vệ khu dân cư) DTL 0.55 0.55 0.55 xã Bản Xèo QH được duyệt 

18.12 Kè suối Bản  Mạc DTL 0.05 0.05 0.05 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

18.13
Xây dựng trạm bơm tăng áp, khu dân cư Tổ 1, 
thị trấn Bát Xát

DTL 0.02 0.02 0.02 TT Bát Xát QH được duyệt 

18.14
Kè sông Hồng trên địa bàn các xã A Mú Sung, 
Nậm Chạc, Trịnh Tường, Cốc Mỳ, Bản Vược, 
Bản Qua, Thị trấn Bát Xát và xã Quang Kim

DTL 56.00 18.76 3.72 3.27 3.97 5.70 2.10 37.24 Các xã, thị trấn QH được duyệt 

18.15
Kè bảo vệ suối Lũng Pô trên địa bàn xã Y Tý, 
A Lù, A Mú Sung

DTL 55.00 14.89 3.59 2.70 4.40 4.20 40.11
Y Tý, A Lù, A Mú 

Sung
QH được duyệt 
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18.16
Kè thoát lũ trung tâm thị trấn Bát Xát giai 
đoạn 2

DTL 0.50 0.50 0.50 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

18.17
Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thoát nước
công trình hồ Tả Xìn, thị trấn Bát Xát

DTL 0.13 0.13 0.13 thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

18.18 Công trình thủy lợi xã Dền Thàng DTL 0.57 0.57 0.57 xã Dền Thàng QH được duyệt 
18.19 Công trình thủy lợi xã Nậm Pung DTL 0.66 0.66 0.66 xã Nậm Pung QH được duyệt 
18.20 Công trình thủy lợi xã Pa Cheo DTL 0.30 0.30 0.30 QH được duyệt 
18.21 Công trình thủy lợi xã Mường Vi DTL 0.76 0.76 0.76 xã Mường Vi QH được duyệt 

18.22 Công trình thủy lợi xã Trung Lèng Hồ DTL 1.91 1.91 1.91 QH được duyệt 

18.23 Công trình thủy lợi xã Sàng Ma Sáo DTL 0.28 0.28 0.28 QH được duyệt 
18.24 Công trình thủy lợi xã Phìn Ngan DTL 0.41 0.41 0.41 QH được duyệt 
18.25 Công trình thủy lợi xã Mường Hum DTL 0.35 0.35 0.35 xã Mường Hum QH được duyệt 

18.26
Đập đầu mối công trình thủy lợi thôn Tùng
Chỉn II (tuyến dưới nhà văn hóa)

DTL 0.01 0.01 0.01 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

18.27
Đập đầu mối công trình thủy lợi thôn Nà Lặc -
San Hồ

DTL 0.01 0.01 0.01 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

18.28
Đập đầu mối công trình thủy lợi thôn Tùng
Chỉn II (tuyến Đoong Dé )

DTL 0.01 0.01 0.01 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

18.29 Đập đầu mối công trình thủy lợi thôn Lao Chải DTL 0.01 0.01 0.01 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

18.30
Kè thoát lũ trung tâm thị trấn Bát Xát, huyện
Bát Xát (Đoạn từ cầu Làng mới đến cầu
Quang Kim)

DTL 4.80 4.80 0.80 4.00 TT Bát Xát QH được duyệt 

18.31
Kè chống sạt lở bờ suối Quang Kim, xã Quang
Kim,

DTL 3.00 3.00 3.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

18.32
Nâng cấp, sửa chưa, mở rộng cấp nước sinh
hoạt 7 thôn Tả Trang xã Quang Kim, huyện 

DTL 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 xã Quang Kim QH được duyệt 

QH được duyệt 
19 Đất thể dục - thể thao DTT 139.48 54.91 1.07 4.71 21.35 2.43 24.75 0.60 80.73 1.00 QH được duyệt 

19.1
Xây dựng sân vận động - Quảng trường huyện 
Bát Xát (Quy hoạch chi tiết đường D7)

DTT 1.64 1.42 0.16 0.66 0.60 0.22 TT Bát Xát QH được duyệt 

19.2
Quy hoạch sân golf Bát Xát, thị trấn Bát Xát, 
huyện Bát Xát

DTT 126.81 46.78 4.35 20.93 21.50 80.03 TT Bát Xát QH được duyệt 

19.3 Quy hoạch sân thể dục thể thao trung tâm xã DTT 0.08 0.02 0.02 0.06 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

19.4
Quy hoạch sân thể dục thể thao trung tâm xã 
Mường Vi

DTT 0.41 0.41 0.41 xã Mường Vi QH được duyệt 

19.5
Quy hoạch sân thể thao trung tâm xã Trịnh 
Tường

DTT 0.57 0.19 0.19 0.38 xã Trịnh Tường QH được duyệt 
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19.6
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Toòng 
Sành, huyện Bát Xát

DTT 1.17 1.17 1.17 xã Toòng Sành QH được duyệt 

19.7
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Dền Thàng, 
huyện Bát Xát

DTT 0.63 0.63 0.02 0.40 0.21 QH được duyệt 

19.8
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Bản Qua, 
huyện Bát Xát

DTT 4.33 3.29 2.03 1.26 0.04 1.00 xã Bản Qua QH được duyệt 

19.9
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Bản Vược, 
huyện Bát Xát

DTT 1.00 1.00 0.66 0.18 0.16 xã Bản Vược QH được duyệt 

19.10
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã A Mú Sung  
huyện Bát Xát

DTT 0.23 0.23 0.13 0.10 QH được duyệt 

19.11
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Bản Xèo 
huyện Bát Xát

DTT 1.23 1.23 1.10 0.13 QH được duyệt 

19.12
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Cốc Mỳ 
huyện Bát Xát

DTT 0.23 0.23 0.10 0.13 QH được duyệt 

19.13
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Dền Sáng 
huyện Bát Xát

DTT 0.23 0.13 0.13 0.10 QH được duyệt 

19.14
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Nậm Chạc 
huyện Bát Xát

DTT 0.23 0.15 0.15 0.08 QH được duyệt 

19.15
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Pa Cheo 
huyện Bát Xát

DTT 0.23 0.23 0.13 0.10 QH được duyệt 

19.16
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Sàng Ma 
Sáo huyện Bát Xát

DTT 0.23 0.10 0.10 0.13 QH được duyệt 

19.17
Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Nậm Pung 
huyện Bát Xát

DTT 0.23 0.23 0.13 0.10 QH được duyệt 

20 Đất tôn giáo TON 2.30 2.25 2.13 0.12 0.05 QH được duyệt 

 Quy hoạch đất tôn giáo tại thôn Lũng Pô, xã 
A Mú Sung

TON 2.30 2.25 2.13 0.12 0.05 xã A Mú Sung QH được duyệt 

21 Đất nghĩa trang nghĩa địa NTD 85.73 66.10 4.93 7.62 2.28 50.07 1.20 19.63 QH được duyệt 

21.1 Nghĩa trang huyện Bát Xát NTD 30.16 29.27 3.25 2.12 22.70 1.20 0.89 xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

21.2 Nghĩa Trang nhân dân xã Y Tý NTD 5.20 3.40 1.10 0.50 1.80 1.80 xã Y Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

21.3
Mở rộng khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ huyện 
Bát Xát

NTD 0.60 0.30 0.20 0.10 0.30 TT. Bát Xát QH được duyệt 

21.4
Quy hoạch nghĩa địa tập chung, tại thôn Séo 
Tòng Sành 

NTD 0.60 0.60 0.20 0.40 xã Toòng Sành QH được duyệt 

21.5 Mở rộng nghĩa trang xã Phìn Ngan NTD 0.85 0.79 0.79 0.06 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

21.6 Mở rộng nghĩa trang xã Quang Kim NTD 0.74 0.74 0.27 0.47 xã Quang Kim QH được duyệt 

21.7 Quy hoạch nghĩa trang tại thôn Bản Qua 2 NTD 1.04 0.42 0.02 0.40 0.62 TT. Bát Xát QH được duyệt 

21.8 Quy hoạch nghĩa trang Bản Qua NTD 1.55 0.65 0.65 0.90 xã Bản Qua QH được duyệt 

21.9 Mở rộng nghĩa trang xã Cốc Mỳ NTD 1.20 1.20 1.20 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
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21.10
Mở rộng nghĩa trang thôn Tân Quang, xã 
Trịnh Tường

NTD 1.14 0.44 0.44 0.70 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

21.11
Mở rộng nghĩa trang trung tâm xã Trịnh 
Tường

NTD 2.04 1.00 0.76 0.24 1.04 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

21.12 Mở rộng nghĩa trang xã Nậm Chạc NTD 0.80 0.80 0.80 xã Nâm Chạc QH được duyệt 

21.13 Mở rộng nghĩa trang xã A Mú Sung NTD 0.80 0.80 xã A Mú Sung QH được duyệt 

21.14 Mở rộng nghĩa trang xã A Lù NTD 0.80 0.58 0.58 0.22 xã A Lù QH được duyệt 

21.15 Mở rộng nghĩa trang xã Sàng Ma Sáo NTD 0.30 0.30 0.30 xã Sang Ma Sáo QH được duyệt 

21.16 Mở rộng nghĩa trang xã Trung Lèng Hồ NTD 0.55 0.55 0.55 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

21.17 Quy hoạch nghĩa trang Pa Cheo NTD 2.00 1.00 1.00 1.00 xã Pa Cheo QH được duyệt 

21.18 Mở rộng nghĩa trang xã Bản Xèo NTD 1.00 0.50 0.28 0.22 0.50 xã Bản Xèo QH được duyệt 

21.19 Mở rộng nghĩa trang xã Mường Vi NTD 0.44 0.44 0.44 xã Mường Vi QH được duyệt 

21.20 Quy hoạch đất nghĩa địa thôn Dền Thàng 2 NTD 0.28 0.28 0.28 xã Dền Thàng QH được duyệt 

21.21 Nghĩa trang Cốc Mỳ NTD 11.00 11.00 0.60 10.40 xã Cốc Mỳ Đăng ký mới

21.22 Mở rộng nghĩa trang tổ 11 thị trấn Bát Xát NTD 0.60 0.60 0.60 thị trấn Bát Xát Đăng ký mới

21.24 Nghĩa trang thôn Tả Ngảo xã Bản Qua NTD 2.10 2.10 2.10 xã Bản Qua Đăng ký mới

21.25 Nghĩa trang thôn Vi Phái xã Bản Qua NTD 2.83 2.83 2.83 xã Bản Qua Đăng ký mới

21.26 Đất nghĩa trang xã Mường Hum NTD 3.89 3.89 2.39 1.50 xã Mường Hum Đăng ký mới

21.27
Mở rộng nghĩa trang thôn San Lùng, xã Bản 
Vược

NTD 3.82 1.22 1.22 2.60 xã Bản Vược Đăng ký mới

21.28
Mở rộng nghĩa trang thôn San Bang, xã Bản 
Vược

NTD 9.40 1.20 1.20 8.20 xã Bản Vược Đăng ký mới

22 Khu vui chơi giải trí công cộng 39.95 36.62 6.64 6.65 4.03 19.26 0.04 1.79 1.54 QH được duyệt 

22.1
Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng  
khu dân cư Cửa Cải 

DKV 2.13 1.75 1.12 0.03 0.60 0.38 xã Mường Vi QH được duyệt 

22.2
 Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng  
khu dân cư Đông Căn 

DKV 2.34 1.37 0.31 0.29 0.73 0.04 0.24 0.73 xã Mường Vi QH được duyệt 

22.3
Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng 
Khu tái định cư số 2, thôn Nậm Chỏn 2

DKV 0.24 0.24 0.24 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

22.4
Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng 
thôn Láo Vàng

DKV 0.24 0.20 0.20 0.04 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

22.5
Đất khu vui chơi giải trí công cộng, trung tâm 
xã Trịnh Tường

DKV 1.21 0.32 0.32 0.08 0.81 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

22.6
Khu vui chơi giải trí công cộng khu dân cư Bờ 
Suối Bản Vược

DKV 0.22 0.22 0.22 xã Bản Vược QH được duyệt 

22.7
Khu vui chơi giải trí công cộng, khu dân cư Tổ 
1, thị trấn Bát Xát

DKV 2.54 1.50 1.50 1.04 TT Bát Xát QH được duyệt 

22.8
Khu vui chơi giải trí công cộng (Đất cây xanh 
thể dục thể thao), khu dân cư Tổ 10, thị trấn 
Bát Xát

DKV 2.04 2.03 2.03 0.01 TT Bát Xát QH được duyệt 
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22.9 Quy hoạch công viên cây xanh DKV 0.95 0.95 0.95 xã Y Tý QH được duyệt 

22.10 Quy hoạch đất cây xanh, thể dục thể thao DKV 21.15 21.15 0.76 2.70 0.70 16.99 xã Y Tý QH được duyệt 

22.11
Quy hoạch công viên cây xanh (Khu hành 
chính mới)

DKV 5.60 5.60 2.00 1.60 2.00 xã Y Tý QH được duyệt 

22.12 Quy hoạch khu vui chơi giải trí xã A Lù DKV 0.14 0.14 0.14 xã A Lù QH được duyệt 

22.13 Quy hoạch khu vui chơi giải trí xã Bản Xèo DKV 0.14 0.14 0.14 xã Bản Xèo QH được duyệt 

22.14
Quy hoạch khu vui chơi giải trí xã Mường 
Hum

DKV 0.24 0.24 0.24 xã Mường Hum QH được duyệt 

22.15 Quy hoạch khu vui chơi giải trí xã Nậm Chạc DKV 0.14 0.14 0.14 QH được duyệt 

22.16 Quy hoạch khu vui chơi giải trí xã Nậm Pung DKV 0.24 0.24 0.24 QH được duyệt 

22.17 Quy hoạch khu vui chơi giải trí xã Tòng Sành DKV 0.24 0.24 0.24 QH được duyệt 

22.18 Quy hoạch khu vui chơi giải trí xã Pa Cheo DKV 0.15 0.15 0.15 QH được duyệt 

23 Đất mặt nước chuyên dùng 17.56 16.84 8.81 1.59 1.85 4.59 0.65 0.07 QH được duyệt 

23.1
Đất mặt nước chuyên dùng, khu dân cư Tổ 1, 
thị trấn Bát Xát

MNC 7.64 6.92 4.33 2.59 0.65 0.07 TT Bát Xát QH được duyệt 

23.2 Đâts có mặt nước chuyên dùng MNC 3.86 3.86 1.00 1.01 1.85 QH được duyệt 

23.3 Đâts có mặt nước chuyên dùng MNC 1.55 1.55 1.00 0.55 QH được duyệt 

23.4 Đâts có mặt nước chuyên dùng MNC 4.51 4.51 2.48 0.03 2.00 QH được duyệt 

24 Quy hoạch dất khu đô  thị, khu dân cư QH được duyệt 
24.1 Khu đô thị Phía Đông 16.76 7.04 3.04 0.69 0.42 1.55 1.34 9.72 QH được duyệt 

Đất khu vui chơi giải trí công cộng (Đất cây 

xanh) 
DKV 0.41 0.27 0.17 0.03 0.07 0.14 TT Bát Xát QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở đô thị ODT 6.70 2.05 1.55 0.50 4.65 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất hỗn hợp PNK 1.87 0.31 0.03 0.28 1.56 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất giao thông DGT 7.63 4.38 2.84 0.66 0.39 0.49 3.25 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất hạ tầng kỹ thuật CCC 0.15 0.03 0.03 0.12 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.2
Quy hoạch chi tiết xây dựng đường D7 (Thị 
trấn Bát Xát)

112.09 61.52 1.02 12.76 29.31 18.43 50.20 0.37 QH được duyệt 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0.91 0.18 0.18 0.73 TT Bát Xát QH được duyệt 
Xây dựng trụ sở công an thị trấn Bát Xát CAN 0.21 0.17 0.17 0.04 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất giáo dục DGD 10.29 10.29 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất thương mại dịch vụ TMD 1.19 1.07 0.01 1.06 0.12 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất hỗn hợp nhiều chức năng PNK 11.21 11.21 TT Bát Xát QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở đô thị ODT 20.82 15.17 15.17 5.64 0.01 TT Bát Xát QH được duyệt 
Ban chỉ huy quân sự huyện CQP 2.33 2.33 TT Bát Xát QH được duyệt 
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Đất công viên cây xanh thể dục thể thao DKV 1.77 1.62 0.07 0.66 0.29 0.60 0.15 TT Bát Xát QH được duyệt 
Rừng cảnh quan RST 32.01 31.82 6.76 25.04 0.02 0.19 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật DGT 31.35 11.49 0.95 5.33 2.57 2.64 19.50 0.36 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.3
Khu đô thị mới tổ 1 thị trấn Bát Xát (Giai
đoạn 1)

ODT 3.42 0.42 1.00 QH được duyệt 

24.4 Khu dân cư Tổ 1, thị trấn Bát Xát 36.87 24.98 4.89 0.57 2.84 14.80 1.88 11.88 0.01 TT Bát Xát QH được duyệt 
Hiện trạng đất ở đô thị, khu dân cư Tổ 1, thị 
trấn Bát Xát

ODT 3.14 3.14 TT Bát Xát QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở liền kề Tổ 1, thị trấn Bát Xát  ODT 5.33 3.77 0.72 0.96 1.30 0.79 1.56 TT Bát Xát QH được duyệt 

Đất thương mại, dịch vụ, khu dân cư Tổ 1, thị 
trấn Bát Xát

TMD 0.35 0.32 0.26 0.06 0.03 TT Bát Xát QH được duyệt 

Nhà văn hoá, khu dân cư Tổ 10, thị trấn Bát 
Xát (Hiện trạng)

DVH 0.06 0.06 TT Bát Xát QH được duyệt 

Quy hoạch xây dựng trường Mầm non, khu 
dân cư Tổ 1

DGD TT Bát Xát QH được duyệt 

Khu vui chơi giải trí công cộng, khu dân cư Tổ 
1, thị trấn Bát Xát

DKV 8.15 6.18 1.86 0.57 1.04 1.90 0.81 1.96 0.01 TT Bát Xát QH được duyệt 

Xây dựng trạm xử lý nước thải, khu dân cư Tổ 
1, thị trấn Bát Xát

DRA 0.21 0.01 0.01 0.20 TT Bát Xát QH được duyệt 

Đất rừng cảnh quan RST 9.48 9.48 9.48 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất giao thông và hạ tầng kỹ thật DGT 10.15 5.22 2.05 0.83 2.12 0.22 4.93 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.5 Khu dân cư Tổ 10, thị trấn Bát Xát ODT 35.84 TT Bát Xát QH được duyệt 
24.5.1 Quy hoạch đất ở khu dân cư Tổ 10 ODT 15.17 6.97 0.13 0.10 0.66 5.95 0.13 8.20 TT Bát Xát QH được duyệt 

Quy hoạch đất liền kề, khu dân cư tổ 10 ODT 4.41 2.62 0.13 0.09 0.45 1.82 0.13 1.79 TT Bát Xát QH được duyệt 
Hiện trạng đất ở đô thị, khu dân cư Tổ 10, thị 
trấn Bát Xát

ODT 6.41 6.41 TT Bát Xát QH được duyệt 

Quy hoạch đất biệt thự, khu dân cư tổ 10 ODT 4.35 4.35 0.01 0.21 4.13 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.5.2
Quy hoạch xây dựng trường Mầm non, khu 
dân cư Tổ 10, thị trấn Bát Xát

DGD 0.21 0.18 0.17 0.01 0.03 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.5.3
Quy hoạch xây dựng nhà văn hoá, khu dân cư 
tổ 10

DVH 0.09 0.05 0.03 0.02 0.04 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.5.4 Đất thương mại dịch vụ, khu dân cư tổ 10 TMD 0.52 0.52 0.39 0.13 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.5.5
Khu vui chơi giải trí công cộng (Đất cây xanh 
thể dục thể thao), khu dân cư Tổ 10, thị trấn 
Bát Xát

DKV 4.04 4.03 4.03 0.01 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.5.6 Đất giao thông và hạ tầng kỹ thật DGT 15.81 15.81 0.07 0.14 1.73 13.87 TT Bát Xát QH được duyệt 
Đất giao thông và hạ tầng kỹ thật DGT 15.02 15.02 0.07 1.73 13.22 TT Bát Xát QH được duyệt 
Quy hoạch bãi đỗ xe, khu dân cư Tổ 10, thị 
trấn Bát Xát

DGT 0.79 0.79 0.14 0.65 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.6 Quy hoạch khu dân cư Cửa Cải, xã Mường Vi 4.48 3.77 1.60 1.22 0.95 0.67 0.04 xã Mường Vi QH được duyệt 
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Quy hoạch điểm trường khu dân cư Cửa Cải, 
xã Mường Vi

 DGD 1.11 1.09 0.07 1.02 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 

Quy hoạch nhà văn hoá khu dân cư Cửa Cải, 
xã Mường Vi

DVH 0.06 0.04 0.04 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở  khu dân cư Cửa Cải, xã ONT 1.18 0.89 0.37 0.17 0.35 0.29 xã Mường Vi QH được duyệt 
 Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng  
khu dân cư Cửa Cải 

DKV 2.13 1.75 1.12 0.03 0.60 0.38 xã Mường Vi QH được duyệt 

24.7
Quy hoạch dân cư thôn Đông Căm, xã Mường 

Vi
3.69 2.56 0.67 0.29 1.54 0.06 0.39 0.74 xã Mường Vi QH được duyệt 

Quy hoạch sân thể dục thể thao thôn Đông 
Căn

DTT 0.43 0.40 0.35 0.05 0.03 xã Mường Vi QH được duyệt 

Quy hoạch bãi thải xử lý rác thải thôn Đông 
Căn 

DRA 0.03 0.03 0.01 0.02 xã Mường Vi QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở  khu dân cư Đông Căn, xã 
Mường Vi 

ONT 0.89 0.76 0.74 0.02 0.12 0.01 xã Mường Vi QH được duyệt 

Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng  
khu dân cư Đông Căn 

DKV 2.34 1.37 0.31 0.29 0.73 0.04 0.24 0.73 xã Mường Vi QH được duyệt 

24.8
Quy hoạch trung tâm xã Mường Vi, tại thôn 

Làng Mới
2.96 2.46 1.01 0.08 0.74 0.63 0.24 0.26 xã Mường Vi QH được duyệt 

Quy hoạch sân thể dục thể thao trung tâm xã 
Mường Vi

DTT 0.41 0.38 0.38 0.03 xã Mường Vi QH được duyệt 

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ trung tâm 
xã Mường Vi 

TMD 0.07 0.07 xã Mường Vi QH được duyệt 

Mở rộng đất y tế xã Mường Vi, tại trung tâm 
xã

DYT xã Mường Vi QH được duyệt 

Xây dựng nhà gom rác thải trung tâm xã DRA 0.05 0.05 xã Mường Vi QH được duyệt 
Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng 
trung tâm xã Mường Vi

DKV 2.43 2.08 0.63 0.08 0.74 0.63 0.12 0.23 xã Mường Vi QH được duyệt 

24.9
Quy hoạch Khu tái định cư số 2, thôn Nậm 

Chỏn 2, xã Cốc Mỳ
2.04 0.33 0.13 0.20 1.71 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

Mở rộng trường học Khu tái định cư số 2, thôn 
Nậm Chỏn 2

DGD 0.43 0.13 0.13 0.30 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

 Quy hoạch nhà văn hoá Khu tái định cư số 2, 
thôn Nậm Chỏn 2 

DVH xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

 Quy hoạch đất ở Khu tái định cư số 2, thôn 
Nậm Chỏn 1 

ONT 1.54 0.13 0.13 1.41 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng 
Khu tái định cư số 2, thôn Nậm Chỏn 2

DKV 0.07 0.07 0.07 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.10
Quy hoạch điểm dân cư thôn Láo Vàng - Phìn 

Ngan
3.50 3.17 0.05 3.12 0.33 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch điểm trường khu dân cư thôn Láo 
Vàng 

DGD 0.05 0.02 0.02 0.03 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch nhà văn hóa, thôn Láo Vàng DVH 0.23 0.23 0.23 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
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Quy hoạch sân thể dục thể thao, thôn Láo 
Vàng

DTT 0.35 0.30 0.30 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch điểm chăn nuôi gia súc tập trung, 
thôn Láo Vàng

NKH 0.33 0.33 0.33 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng 
thôn Láo Vàng

DKV 0.14 0.10 0.10 0.04 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở khu dân cư Láo Vàng ONT 2.40 2.19 0.05 2.14 0.21 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

24.11 Quy hoạch chi tiết Lũng Pô, xã A Mú Sung 12.26 8.85 0.20 6.88 1.76 0.01 3.35 0.06 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Lũng 
Pô

TMD 1.39 1.39 xã Bản Qua QH được duyệt 

Quy hoạch đất hỗn hợp thôn Lũng Pô PNK 2.09 1.48 0.20 1.28 0.61 xã Bản Xèo QH được duyệt 
Quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan thôn 
Lũng Pô 

TSC 0.16 0.16 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

Xây dựng trạm biên phòng thôn Lũng Pô CQP 3.55 3.50 3.50 0.05 xã Dền Thàng QH được duyệt 
Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng 
trung tâm thôn Lũng Pô 

DKV 4.74 3.72 1.95 1.76 0.01 0.96 0.06 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

Xây dựng bãi đỗ xe thôn Lũng Pô DGT 0.33 0.15 0.15 0.18 0.13 xã Nậm Pung QH được duyệt 

Quy hoạch đất tôn giáo tại thôn Lũng Pô TON xã Phìn Ngan QH được duyệt 
24.12 Quy hoạch khu dân cư Bờ Suối Bản Vược 2.21 2.18 2.07 0.11 0.03 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở liền kề khu dân cư Bờ Suối 
Bản Hồ

ONT 1.63 1.60 1.49 0.11 0.03 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Khu vui chơi giải trí công cộng khu dân cư Bờ 
Suối Bản Vược

DKV 0.22 0.22 0.22 xã Trug Lèng Hồ QH được duyệt 

Bãi đỗ xe khu dân cư Bờ Suối Bản Vược DGT 0.18 0.18 0.18 xã Bản Vược QH được duyệt 

Quy hoạch đất thương mại, tại khu dân cư Bờ 
Suối Bản Vược

TMD 0.18 0.18 0.18 xã Bản Vược QH được duyệt 

24.13
Hạ tầng kỹ thuật đường T5, T6, T7 xã Trịnh 
Tường

ONT 1.10 0.50 0.50 0.10 0.50 xã Trịnh Tường
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

24.14 Hạ tầng kỹ thuật tổ 5 thị trấn Bát Xát ODT 0.41 0.27 0.07 0.20 0.14 TT. Bát Xát QH được duyệt 

24.15
Mặt bằng tạo quỹ đất tổ 5 (Trụ sở Phòng Kinh 

tế hạ tầng, phòng Tài nguyên và môi trường) , 
huyện Bát Xát 

ODT 0.12 0.12 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.16
Mặt bằng tạo quỹ đất tổ 6 thị trấn Bát Xát (Sau 
trụ sở UBND thị trấn)

ODT 0.65 0.65 0.15 0.10 0.40 TT. Bát Xát QH được duyệt 

24.17
Mặt bằng tạo quỹ đất tổ 7 thị trấn Bát Xát 
(Kho lương thực cũ)

ODT 0.16 0.16 0.16 TT. Bát Xát QH được duyệt 

24.18
Mặt bằng tạo quỹ đất tổ 7 (Trạm Y tế cũ) , thị 
trấn Bát Xát, huyện Bát Xát 

ODT 0.08 0.08 TT Bát Xát QH được duyệt 
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24.19
Khu đô thị mới hai bên đường D7 (đường 
35m), thị trấn Bát Xát

ODT 47.96 47.96 1.27 5.01 13.00 28.68 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.20
Khu đô thị mới phía đông thị trấn Bát Xát 
(giai đoạn 1)

ODT 9.70 9.70 6.70 0.50 2.50 TT Bát Xát QH được duyệt 
24.21 Dự án tạo quỹ đất tổ 3 thị trấn Bát Xát ODT 6.35 6.35 4.00 2.35 TT. Bát Xát QH được duyệt 
24.22 Dự án tạo quỹ đất tổ 8 thị trấn Bát Xát ODT 7.50 7.50 5.50 2.00 TT. Bát Xát QH được duyệt 
24.23 Khu tái định cư Ngám Xá, xã Nậm Chạc ONT 10.40 4.47 0.46 3.17 0.84 5.93 xã Nậm Chạc QH được duyệt 
24.24 Khu tái định cư thôn 3 xã Bản Vược ONT 3.40 3.40 xã Bản Vược QH được duyệt 

24.25
Mặt bằng tạo quỹ đất xã Bản Xèo huyện Bát 
Xát

ONT 0.41 0.01 0.01 0.40 Xã Bản Xèo QH được duyệt 

24.26
Khu tái định cư số 1 xã Y Tý, huyện Bát Xát, 
tỉnh Lào Cai

ONT 1.50 1.50 0.40 0.50 0.60 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.27
Khu tái định cư thôn Ngài Trồ xã Y Tý, huyện 
Bát Xát, tỉnh Lào Cai

ONT 0.51 0.48 0.48 0.03 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.28
Mặt bằng tạo quỹ đất thôn Tân Bảo xã Bản 
Qua huyện Bát Xát

ONT 4.30 4.30 3.00 1.30 xã Bản Qua QH được duyệt 

24.29
Dự án tạo quỹ đất thôn Mường Hum xã 
Mường Hum, huyện Bát Xát

ONT 0.90 0.90 0.50 0.40 xa Mường Hum QH được duyệt 

24.30
Mặt bằng tạo quỹ đất thôn Kim Tiến xã Quang 
Kim huyện Bát Xát

ONT 1.40 1.29 0.50 0.22 0.32 0.25 0.11 xã Quang Kim QH được duyệt 

24.31
Dự án tạo quỹ đất thôn Phố Mới 1 xã Trịnh 
Tường huyện Bát Xát

ONT 2.00 0.40 0.40 1.60 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.32
Mặt bằng tạo quỹ đất thôn Tân Quang xã 
Trịnh Tường huyện Bát Xát

ONT 6.00 1.30 0.80 0.50 4.70 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.33
Mặt bằng tạo quỹ đất thôn Phố Mới 1- Khu 
vực đối diện mốc 95 (Trong đó diện tích bãi 

đổ thải công trình là 0,92 ha)  xã Trịnh Tường 
ONT 4.80 1.00 0.80 0.18 0.02 3.80 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.34
Mặt bằng tạo quỹ đất thôn Phố Mới 1, xã 
Trịnh Tường (Khu vực chợ cũ) 

ONT 0.31 0.31 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.35
Mặt bằng tạo quỹ đất tuyến T12 xã Bản Vược 
huyện Bát Xát

ONT 6.00 6.00 2.00 2.00 0.50 1.50 xã Bản Vược QH được duyệt 

24.36
Sắp xếp dân cư thôn An Thành 2, xã Quang 
Kim, huyện Bát Xát

ONT 2.10 0.80 0.80 1.30 xã Quang Kim
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

24.37 Tạo quỹ đất xã Mường Hum ONT 1.39 1.35 0.94 0.41 0.04 xã Mường Hum QH được duyệt 

24.38
San nền, bồi thường tái định cư để xây dựng 
trụ sở UBND xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát

ONT 1.70 1.70 0.10 1.60 Xã Phìn Ngan QH được duyệt 

24.39
Dự án tạo quỹ đất tuyến đường D7 xã Mường 
Hum (San nền, BT GPMB, điện, nước sinh 
hoạt) huyện Bát Xát

ONT 0.50 0.50 0.50 QH được duyệt 
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24.40 Hạ tầng trung tâm xã Y Tý, huyện Bát Xát
ONT+ 
DHT

9.50 4.70 2.50 2.20 4.80 Xã Y Tý QH được duyệt 

ONT 8.00 8.00 5.50 2.50 QH được duyệt 
DGT 1.50 1.50 1.00 0.50 QH được duyệt 

24.41 Dự án tạo quỹ đất đường T10 xã Trịnh Tường
ONT+D

HT
1.81 1.39 1.39 0.42 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

ONT 1.62 1.30 1.30 0.32 QH được duyệt 
DGT 0.19 0.09 0.09 0.10 QH được duyệt 

24.42
Quy hoạch đất ở khu dân cư Cửa Cải, xã 
Mường Vi

ONT 1.18 0.89 0.37 0.17 0.35 0.29 xã Mường Vi QH được duyệt 

24.43
Quy hoạch đất ở khu dân cư Đông Căn, xã 
Mường Vi 

ONT 0.89 0.76 0.74 0.02 0.12 0.01 xã Mường Vi QH được duyệt 

24.44 Quy hoạch đất ở khu dân cư Láo Vàng ONT 2.40 2.19 0.05 2.14 0.21 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

24.45
Quy hoạch khu dân cư khu công nghiệp Cốc 
Mỳ, xã Trịnh Tường, huyện bát Xát

ONT 40.00 0.70 0.10 0.10 0.50 39.30 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.46
Quy hoạch khu nhà ở Khu công nghiệp Cốc 
Mỳ, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát

ONT 5.00 0.50 0.20 0.30 4.50 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.47
Quy hoạch đất ở thôn Tân Long, xã Cốc Mỳ, 
huyện Bát Xát

ONT 28.54 0.87 0.07 0.40 0.40 27.67 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.48
Quy hoạch đất ở thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, 
huyện Bát Xát

ONT 4.98 0.13 0.13 4.85 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.49
Quy hoạch đất ở thôn Séo Phìn Than, xã Cốc 
Mỳ, huyện Bát Xát

ONT 7.30 0.26 0.26 7.00 0.04 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.50
Quy hoạch đất ở thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, 
huyện Bát Xát

ONT 5.78 0.78 0.50 0.28 5.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.51
Quy hoạch đất ở thôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ, 
huyện Bát Xát

ONT 1.22 0.22 0.20 0.02 1.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.52
Quy hoạch đất ở thôn Vi Kẽm, xã Cốc Mỳ, 
huyện Bát Xát

ONT 4.85 0.85 0.05 0.30 0.50 4.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.53
Quy hoạch đất ở thôn Nậm Chỏn, xã Cốc Mỳ, 
huyện Bát Xát

ONT 4.46 0.26 0.06 0.20 4.00 0.20 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.54
Quy hoạch đất ở thôn Tân Long, thôn Dìn 
Pèng, huyện Bát Xát

ONT 9.62 0.13 0.13 9.49 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.55
Quy hoạch đất ở thôn Tân Long, thôn Tả Câu 
Liềng, huyện Bát Xát

ONT 5.96 0.81 0.50 0.31 5.15 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.56
Quy hoạch đất ở thôn Séo Phìn Than, xã Cốc 
Mỳ, huyện Bát Xát

ONT 6.73 0.20 0.20 6.50 0.03 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.57
Quy hoạch đất ở thôn Tân Long, xã Ná Lùng 
(2), huyện Bát Xát

ONT 1.30 1.16 0.33 0.33 0.50 0.14 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.58
Quy hoạch đất ở thôn Tân Long, xã Ná Lùng 
(2), huyện Bát Xát

ONT 3.83 0.33 0.23 0.10 3.50 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.59
Quy hoạch đất ở thôn Vi Kẽm(2) xã Cốc Mỳ, 
huyện Bát Xát

ONT 3.04 0.50 0.50 2.54 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
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24.60
Quy hoạch đất ở khu trung tâm xã Bản Vược, 
huyện bát Xát

ONT 60.00 14.52 4.77 1.43 3.00 5.32 44.46 1.02 xã Bản Vược QH được duyệt 

24.61
Quy hoạch đất ở khu trung tâm xã Toòng 
Sành, huyện Bát Xát

ONT 12.96 9.48 3.91 3.04 0.50 2.03 3.48 xã Toòng Sành QH được duyệt 

24.62
Quy hoạch đất ở thôn Kin Sáng Hồ, xã Pa 
Cheo,  huyện Bát Xát

ONT 30.57 1.77 0.40 0.67 0.70 28.50 0.30 xã Pa Cheo QH được duyệt 

24.63
Quy hoạch đất ở thôn Tả Pa Cheo, xã Pa Cheo,  
huyện Bát Xát

ONT 15.82 1.50 0.50 1.00 14.32 xã Pa Cheo QH được duyệt 

24.64
Quy hoạch đất ở thôn Tả Trang, xã Quang 
Kim, huyện Bát Xát

ONT 8.13 6.99 0.66 1.49 0.02 4.83 1.14 0.00 xã Quang Kim QH được duyệt 

24.65
Hạ tầng kỹ thuật tổ 5 thị trấn Bát Xát huyện 
Bát Xát

ODT 2.10 1.50 0.43 0.27 0.80 0.60 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.66
Mặt bằng tạo quỹ đất khu Đô thị mới phía Tây 
bắc thị trấn Bát Xát (tổ 3)

ODT 6.30 6.30 4.00 2.30 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.67
Mặt bằng tạo quỹ đất tổ 6 thị trấn Bát Xát (sau
UBND thị trấn) huyện Bát Xát

ODT 0.60 0.60 0.10 0.50 Xã Mường Hum QH được duyệt 

24.68
Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường T11 xã Trịnh
Tường (san nền, lát vỉa hè)

ONT 1.50 0.29 0.29 1.21 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.69 Khu đô thị số 01 Mò Phú Chải, Y Tý ONT 15.00 3.00 0.50 1.50 0.50 0.50 12.00 Xã Y Tý QH được duyệt 
24.70 Khu đô thị số 02 Mò Phú Chải, Y Tý ONT 2.50 1.00 0.50 0.50 1.50 Xã Y Tý QH được duyệt 
24.71 Khu đô thị số 01 trung tâm Y Tý ONT 15.00 4.00 1.00 1.00 2.00 11.00 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.72
Khu dân cư thôn Phìn Hồ 1, đô thị du lịch Y 
Tý

ONT 30.00 6.00 1.00 2.50 1.50 1.00 24.00 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.73
Khu dân cư thôn Phìn Hồ 2, đô thị du lịch Y 
Tý

ONT 33.00 14.45 2.00 4.00 3.45 5.00 18.55 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.74 Khu dân cư nông thôn mới thôn Trung Chải ONT 1.50 1.50 1.00 0.50 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.75 Khu dân cư nông thôn mới thôn Hồng Ngài ONT 1.00 1.00 0.50 0.50 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.76 Khu dân cư nông thôn mới thôn Sim San ONT 1.30 1.30 0.80 0.50 Xã Y Tý QH được duyệt 
24.77 Khu dân cư nông thôn mới thôn Lao Chải ONT 0.80 0.80 0.30 0.50 Xã Y Tý QH được duyệt 
24.78 Khu dân cư nông thôn mới thôn Sín Chải ONT 1.50 1.50 1.00 0.50 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.79
Khu dân cư bờ hữu suối Bản Vược, huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai

ONT 4.60 4.31 3.91 0.40 0.29 Xã bản vược QH được duyệt 

24.80 Khu dân cư nông thôn mới sô 1 xã Bản Vược ONT 0.90 0.90 0.40 0.50 Xã bản vược QH được duyệt 

24.81 Khu dân cư nông thôn mới sô 2 xã Bản Vược ONT 1.00 1.00 0.50 0.50 Xã bản vược QH được duyệt 

24.82 Khu dân cư nông thôn mới xã Quang Kim ONT Xã Quang Kim QH được duyệt 

24.83
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hai bên đường TL 
156B thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

ODT 1.50 1.50 1.00 0.50 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 
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24.84
Khu dân cư dọc hai bên đường nối cụm công 
nghiệp đến hồ lá luộc

ODT 1.00 1.00 0.50 0.50 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.85
Khu dân cư mới (tại vị trí trường Mần non thị 
trấn)

ODT 0.10 0.10 0.10 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.86
Khu đô thị mới tổ 7, tổ 8, tổ 11 thị trấn Bát 
Xát

ODT 2.00 2.00 1.50 0.50 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.87
Khu dân cư nông thôn mới thôn 3 xã Bản 
Vược

ONT 0.50 0.50 0.30 0.20 Xã bản Vược QH được duyệt 

24.88
Khu dân cư nông thôn mới thôn 2 xã Bản 
Vược (Trụ sở UBND xã Bản Vược cũ)

ONT 0.20 0.20 0.20 Xã bản Vược QH được duyệt 

24.89 Khu dân cư dọc suối Mường Hum ONT 0.10 0.10 0.10 Xã Mường Hum QH được duyệt 

24.90
Khu dân cư nông thôn mới thôn Tân Long xã 
Cốc Mỳ

ONT 0.30 0.30 0.30 Xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

24.91 Khu dân cư hai bên kè suối xã Nậm Chạc ONT 1.00 1.00 0.50 0.50 Xã Nậm Chạc QH được duyệt 

24.92
Khu dân cư hai bên đường TL156 đoạn từ Bản 
Vược đến Bản Xèo

ONT 3.57 2.80 2.50 0.30 0.77 Xã Bản Xèo QH được duyệt 

24.93
Các lô đất tuyến đường D2, D4, N4, N5 tại
mặt bằng tạo quỹ đất xã Mường Hum: 19 lô

ONT 0.20 0.20 0.20 Xã Mường Hum QH được duyệt 

24.94 Mở rộng quy hoạch trung tâm xã Quang Kim 13.20 5.00 1.60 0.90 1.71 0.79 0.20 QH được duyệt 

Đất ở tại nông thôn ONT 3.20 3.20 1.60 1.60 xã Quang Kim QH được duyệt 
Đất giao thông DGT 8.00 xã Quang Kim QH được duyệt 
Đất khu công viên vui chơi giải trí DKV 2.00 1.80 0.90 0.11 0.79 0.20 xã Quang Kim QH được duyệt 

24.95
Sắp xếp ổn định dân cư thôn Cán Cấu, xã A 
Lù

ONT 1.54 0.20 0.20 1.34 xã A Lù Đăng ký mới

24.96
Sắp xếp ổn định dân cư thôn Chin Chu Lìn, xã 
A Lù

ONT 4.34 1.54 1.54 2.80 xã A Lù Đăng ký mới

24.97
Khu dân cư nông thôn mới thôn Phố Mới 2, xã 
Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

ONT 0.41 0.41 0.09 0.32 xã Trịnh Tường Đăng ký mới

24.98 Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Cốc Mỳ ONT 90.00 2.30 0.30 0.50 0.70 0.80 84.20 3.50 xã Cốc Mỳ Đăng ký mới

24.99
Quy hoạch điểm dân cư nông thôn thôn Đồng 
Quăng xã Quang Kim

ONT 40.00 2.70 0.70 1.20 0.80 37.30 xã Quang Kim Đăng ký mới

24.100
Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Quang 
Kim

ONT 10.65 1.15 0.50 0.65 9.50 xã Quang Kim Đăng ký mới

24.1
Quy hoạch điểm dân cư nông thôn Tân Quang 
xã Trịnh Tường

ONT 60.00 5.30 1.10 2.10 2.10 52.20 2.50 xã Trịnh Tường Đăng ký mới

24.1
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Pờ Xì Ngài xã Bản Xèo

ONT+D
HT

10.02 3.02 2.68 0.34 7.00 xã Bản Xèo Đăng ký mới

ONT 5.10 0.54 0.46 0.08 4.56 Đăng ký mới

DGT 2.76 0.56 0.36 0.20 2.20 Đăng ký mới



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

DGD 0.26 0.10 0.04 0.06 0.16 Đăng ký mới

DKV 0.23 0.23 0.23 Đăng ký mới

HNK 1.39 1.39 1.39 Đăng ký mới

DRA 0.12 0.12 0.12 Đăng ký mới

DVH 0.08 0.08 Đăng ký mới

TMD 0.08 0.08 0.08 Đăng ký mới

24.1
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Bản Giàng xã Pa Cheo

ONT+D
HT

10.24 4.39 0.43 3.49 0.47 5.85 xã Pa Cheo Đăng ký mới

ONT 4.43 0.43 0.13 0.20 0.10 4.00 Đăng ký mới

HNK 2.00 2.00 1.63 0.37 Đăng ký mới

DGT 2.20 0.35 0.10 0.25 1.85 Đăng ký mới

DKV 1.20 1.20 0.20 1.00 Đăng ký mới

DGD 0.14 0.14 0.14 Đăng ký mới

DTT 0.15 0.15 0.15 Đăng ký mới

DYT 0.11 0.11 0.11 Đăng ký mới

DRA 0.01 0.01 0.01 Đăng ký mới

24.1
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Kin Sáng Hồ xã Pa Cheo

ONT+D
HT

11.50 8.95 8.95 2.55 xã Pa Cheo Đăng ký mới

ONT 1.78 0.28 0.28 1.50 Đăng ký mới

DGT 2.93 0.43 0.43 2.50 Đăng ký mới

HNK 5.16 5.16 5.16 Đăng ký mới

DKV 0.05 0.05 0.05 Đăng ký mới

DRA 0.03 0.03 0.03 Đăng ký mới

DVH 0.05 0.05 0.05 Đăng ký mới

24.11
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Tả Pa Cheo xã Pa Cheo

ONT+D
HT

10.44 5.94 0.41 2.83 0.22 2.40 0.08 4.50 xã Pa Cheo Đăng ký mới

ONT 3.50 0.60 0.25 0.35 2.90

DGT 1.71 0.11 0.11 1.60

DKV 0.42 0.42 0.20 0.22

TMD 0.05 0.05 0.05

DVH 0.05 0.05 0.05

DRA 0.13 0.13 0.13

RST 2.40 2.40 2.40

HNK 2.10 2.10 2.10

NTS 0.08 0.08 0.08

24.11
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Tả Hồ xã Tòng Sành

ONT+D
HT

8.00 7.40 1.00 3.50 2.90 0.60 xã Tòng Sành Đăng ký mới



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

ONT 1.69 1.29 1.29 0.40 Đăng ký mới

DGT 1.03 0.83 0.83 0.20 Đăng ký mới

DVH 0.13 0.13 0.09 0.04 Đăng ký mới

DRA 0.01 0.01 0.01 Đăng ký mới

DGD 0.40 0.40 0.40 Đăng ký mới

HNK 4.74 4.74 1.00 3.00 0.74 Đăng ký mới

24.11
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Tả Tòng Sành xã Tòng Sành

ONT+D
HT

9.48 8.68 2.23 1.90 4.55 0.80 xã Tòng Sành Đăng ký mới

ONT 1.21 1.21 1.01 0.20 Đăng ký mới

DGT 1.15 0.35 0.35 0.80 Đăng ký mới

NTS 0.06 0.06 0.06 Đăng ký mới

DVH 0.06 0.06 0.06 Đăng ký mới

HNK 7.00 7.00 2.23 0.77 4.00 Đăng ký mới

24.11
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Ky Công Hồ xã Tòng Sành

ONT+D
HT

10.00 8.00 2.11 3.30 0.40 2.02 0.17 2.00 xã Tòng Sành

ONT 1.20 0.20 0.20 1.00

DGT 1.20 0.20 0.20 1.00

HNK 7.43 7.43 2.11 3.30 2.02

NTS 0.17 0.17 0.17

24.11
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Láo Vàng Chải xã Tòng Sành

ONT+D
HT

12.88 7.12 1.45 4.04 0.21 1.36 0.06 5.76 xã Tòng Sành Đăng ký mới

CQP 0.21 0.21 Đăng ký mới

CAN 0.21 0.21 0.21 Đăng ký mới

TSC 0.69 0.69 0.69 Đăng ký mới

DGD 1.51 0.26 0.26 1.25 Đăng ký mới

TMD 0.26 0.26 0.26 Đăng ký mới

NTS 0.06 0.06 0.06 Đăng ký mới

ONT 3.99 1.54 0.50 0.28 0.21 0.55 2.45 Đăng ký mới

DGT 2.60 0.75 0.20 0.55 1.85 Đăng ký mới

HNK 3.35 3.35 3.35 Đăng ký mới

24.110
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Séo Tòng Sành xã Tòng Sành

ONT+D
HT

9.10 8.07 0.60 6.07 1.40 1.03 xã Tòng Sành Đăng ký mới

ONT 0.94 0.54 0.54 0.40 Đăng ký mới

HNK 2.76 2.76 2.76 Đăng ký mới

DGT 0.90 0.27 0.27 0.63 Đăng ký mới

RSX 2.73 2.73 2.73 Đăng ký mới

DVH 0.31 0.31 0.31 Đăng ký mới

DRA 0.06 0.06 0.06 Đăng ký mới



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

24.11
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Tân Quang xã Trịnh Tường

ONT+D
HT

10.00 6.30 0.86 1.74 0.35 3.35 3.70 xã Trịnh Tường Đăng ký mới

ONT 2.96 1.06 0.66 0.40 1.90 Đăng ký mới

DGD 0.54 0.34 0.34 0.20 Đăng ký mới

RST 1.40 1.40 1.40 Đăng ký mới

HNK 0.60 0.60 0.60 Đăng ký mới

SKC 1.24 1.24 0.24 1.00 Đăng ký mới

DRA 0.01 0.01 0.01 Đăng ký mới

DGT 3.25 0.95 0.20 0.15 0.60 2.30 Đăng ký mới

24.11
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Tân Bảo xã Bản Qua

ONT+D
HT

23.58 6.98 2.00 1.28 1.00 2.70 16.60 xã Bản Qua Đăng ký mới

CAN Đăng ký mới

DVH 0.10 0.10 Đăng ký mới

ONT 17.68 3.18 0.68 2.50 14.50 Đăng ký mới

LUC 2.00 2.00 2.00 Đăng ký mới

CLN 1.00 1.00 1.00 Đăng ký mới

DGT 2.80 0.80 0.60 0.20 2.00 Đăng ký mới

24.11
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
thôn Thôn 3 xã Bản Vược

ONT+D
HT

11.92 3.99 0.57 1.67 0.80 0.95 7.93 xã Bản Vược Đăng ký mới

ONT 5.42 1.22 0.20 0.72 0.30 4.20 Đăng ký mới

DTT 0.39 0.39 0.20 0.19 Đăng ký mới

DVH 0.13 0.13 Đăng ký mới

DKV 0.34 0.34 0.10 0.20 0.04 Đăng ký mới

DGD 0.17 0.07 0.07 0.10 Đăng ký mới

DGT 5.47 1.97 0.20 0.55 0.27 0.95 3.50 Đăng ký mới

24.11 QH chi tiết Trung tâm xã Dền Thàng
ONT+D

HT
21.27 11.54 4.54 1.20 5.80 9.73 xã Dền Thàng Đăng ký mới

CAN Đăng ký mới
TSC Đăng ký mới

TMD 0.06 0.06 0.02 0.04 Đăng ký mới

DYT 0.18 0.08 0.08 0.10 Đăng ký mới

DKV 0.07 0.07 Đăng ký mới

DGD 2.33 0.77 0.77 1.56 Đăng ký mới

ONT 8.40 2.40 1.20 1.20 6.00 Đăng ký mới

RSX 6.22 6.22 1.10 5.12 Đăng ký mới

DRA 0.14 0.14 0.14 Đăng ký mới

DGT 3.25 1.75 1.25 0.50 1.50 Đăng ký mới



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

24.12 QH chi tiết Trung tâm xã Sàng Ma Sáo
ONT+D

HT
16.40 6.38 2.99 1.85 1.45 0.09 10.02 xã Sàng Ma Sáo Đăng ký mới

ONT 9.15 2.65 1.60 1.05 6.50 Đăng ký mới

NTS 0.09 0.09 0.09 Đăng ký mới

DTT 0.67 0.27 0.27 0.40 Đăng ký mới

DVH 0.10 0.10 Đăng ký mới

TMD 1.85 1.85 1.85 Đăng ký mới

DKV 0.12 0.12 0.12 Đăng ký mới

DRA 0.22 0.10 0.10 0.12 Đăng ký mới

DGT 4.20 1.30 1.00 0.30 2.90 Đăng ký mới

24.12 QH chi tiết Trung tâm xã Dền Sáng
ONT+D

HT
29.34 13.64 2.85 2.72 8.02 0.05 15.70 xã Dền Sáng Đăng ký mới

DGD 2.13 0.68 0.68 1.45 Đăng ký mới

TMD 0.27 0.27 0.27 Đăng ký mới

TSC 0.62 0.32 0.32 0.30 Đăng ký mới

DTS 0.05 0.05 0.05 Đăng ký mới

DRA 0.05 0.05 0.05 Đăng ký mới

ONT 13.12 3.87 2.10 1.77 9.25 Đăng ký mới

RSX 6.40 6.40 6.40 Đăng ký mới

SON 0.20 0.20 Đăng ký mới

DGT 6.50 2.00 0.75 1.25 4.50 Đăng ký mới

24.12 QH chi tiết Trung tâm xã Quang Kim
ONT+D

HT
43.38 15.77 8.48 7.29 27.61  xã Quang Kim Đăng ký mới

DGD 4.50 3.00 3.00 1.50 Đăng ký mới

DCH 1.25 1.25 1.25 Đăng ký mới

DYT 0.75 0.40 0.40 0.35 Đăng ký mới

DKV 6.50 5.90 2.38 3.52 0.60 Đăng ký mới

ONT 17.40 3.20 1.50 1.70 14.20 Đăng ký mới

DGT 6.08 1.30 0.30 1.00 4.78 Đăng ký mới

DTT 0.57 0.30 0.30 0.27 Đăng ký mới

DVH 0.41 0.27 0.27 0.14 Đăng ký mới

TSC 0.15 0.15 0.05 0.10 Đăng ký mới

SON 5.62 5.62 Đăng ký mới

TMD 0.15 0.15 Đăng ký mới

CAN Đăng ký mới

24.12 QH chi tiết Trung tâm xã Tòng Sành
ONT+D

HT
29.79 20.30 0.20 5.26 4.49 10.29 0.06 9.49 xã Tòng Sành Đăng ký mới



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

DGD 1.51 0.51 0.41 0.10 1.00 Đăng ký mới

TSC 0.69 0.51 0.31 0.20 0.18 Đăng ký mới

TMD 0.34 0.34 0.34 Đăng ký mới

CAN Đăng ký mới

CQP 0.19 0.09 0.09 0.10 Đăng ký mới

DBV 0.30 0.30 Đăng ký mới

DTT 0.51 0.11 0.11 0.40 Đăng ký mới

NTS 0.06 0.06 0.06 Đăng ký mới

RSX 3.35 3.35 3.35 Đăng ký mới

DVH 0.18 0.05 0.05 0.13 Đăng ký mới

DKV 12.30 12.30 3.40 3.20 5.70 Đăng ký mới

ONT 4.38 1.00 0.20 0.20 0.60 3.38 Đăng ký mới

DGT 5.98 1.98 0.20 0.80 0.68 0.30 4.00 Đăng ký mới

Đăng ký mới

24.12 QH chi tiết Trung tâm xã A Lù
ONT+D

HT
29.92 11.34 3.24 4.15 1.80 2.15 18.58 xã A Lù Đăng ký mới

TMD 0.48 0.20 0.20 0.28 Đăng ký mới

DTT 0.90 0.90 0.70 0.20 Đăng ký mới

TSC 0.65 0.20 0.15 0.05 0.45 Đăng ký mới

DGD 1.99 0.49 0.49 1.50 Đăng ký mới

DYT 0.28 0.03 0.03 0.25 Đăng ký mới

DCH 0.35 0.01 0.01 0.34 Đăng ký mới

TIN 0.20 0.04 0.04 0.16 Đăng ký mới

CAN Đăng ký mới

DRA 0.05 0.05 0.05 Đăng ký mới

HNK 1.20 1.20 1.20 Đăng ký mới

DVH 0.28 0.03 0.03 0.25 Đăng ký mới

DGT 8.52 1.22 0.40 0.32 0.50 7.30 Đăng ký mới

DKV 4.50 4.20 0.75 0.70 0.60 2.15 0.30 Đăng ký mới

ONT 10.52 2.77 1.87 0.40 0.50 7.75 Đăng ký mới

Đăng ký mới

24.120 QH chi tiết tổ 11 TT Bát Xát
ONT+D

HT
22.50 10.23 4.65 0.73 1.65 3.20 12.27 Thị trấn Bát Xát Đăng ký mới

ODT 12.77 6.67 3.55 0.73 0.39 2.00 6.10 Đăng ký mới

SON 0.60 0.60 Đăng ký mới

DKV 0.86 0.86 0.20 0.31 0.35 Đăng ký mới

TMD 0.22 0.22 Đăng ký mới



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

DGD 0.78 0.28 0.18 0.10 0.50 Đăng ký mới

DVH 0.67 0.47 0.20 0.27 0.20 Đăng ký mới

DGT 6.60 1.95 0.70 0.50 0.75 4.65 Đăng ký mới

Đăng ký mới

24.12 QH chi tiết Trung tâm xã Bản Vược
ONT+D

HT
110.00 52.13 5.63 13.22 7.66 25.62 57.87  xã Bản Vược Đăng ký mới

TMD 4.61 4.61 0.60 3.50 0.51 Đăng ký mới

DGD 6.71 1.21 0.61 0.40 0.20 5.50 Đăng ký mới

TSC 0.65 0.22 0.22 0.43 Đăng ký mới

DRA 0.52 0.02 0.02 0.50 Đăng ký mới

DVH 0.42 0.42 Đăng ký mới

CAN 0.22 0.22 Đăng ký mới

DTT 0.61 0.61 0.61 Đăng ký mới

SON 2.50 2.50 Đăng ký mới

DKV 11.21 11.21 2.81 4.60 2.30 1.50 Đăng ký mới

RST 23.69 23.69 23.69 Đăng ký mới

ONT 27.70 3.50 0.80 1.60 1.10 24.20 Đăng ký mới

DGT 25.13 1.03 0.73 0.30 24.10 Đăng ký mới

PNK 6.03 6.03 0.20 2.17 3.25 0.41 Đăng ký mới

24.12
Quy hoạch chi tiết thôn Làng Kim xã Quang 
Kim

ONT+D
HT

11.19 3.59 1.60 1.20 0.79 7.60 xã Quang Kim Đăng ký mới

ONT 6.15 0.55 0.15 0.40 5.60 Đăng ký mới

DGT 2.23 0.23 0.23 2.00 Đăng ký mới

DGD 0.30 0.30 0.30 Đăng ký mới

DVH 0.15 0.15 0.05 0.10 Đăng ký mới

DKV 0.30 0.30 0.04 0.26 Đăng ký mới

HNK 0.44 0.44 0.44 Đăng ký mới

RSX 1.05 1.05 0.79 0.26 Đăng ký mới

MNC 0.40 0.40 0.40 Đăng ký mới

DRA 0.02 0.02 0.02 Đăng ký mới

TMD 0.15 0.15 0.13 0.02 Đăng ký mới

24.12
Quy hoạch chi tiết thôn Tả Trang xã Quang 
Kim

ONT+D
HT

10.02 1.42 1.20 0.22 6.30 2.30 xã Quang Kim Đăng ký mới

ONT 3.50 3.20 0.30 Đăng ký mới

DGT 3.60 0.30 0.30 3.10 0.20 Đăng ký mới

DGD 0.17 0.17 0.17 Đăng ký mới

DVH 0.07 0.07 0.02 0.05 Đăng ký mới



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

TMD 0.09 0.09 0.09 Đăng ký mới

DRA 0.04 0.04 0.04 Đăng ký mới

DKV 2.55 0.75 0.75 1.80 Đăng ký mới

24.12
Quy hoạch chi tiết thôn Làng Pẳn xã Quang 
Kim

ONT+D
HT

10.69 2.10 1.00 1.10 6.90 1.69 xã Quang Kim Đăng ký mới

ONT 4.00 0.20 0.20 3.60 0.20 Đăng ký mới

DGT 3.50 0.20 0.20 3.10 0.20 Đăng ký mới

DGD 0.31 0.11 0.11 0.20 Đăng ký mới

DRA 0.04 0.04 0.02 0.02 Đăng ký mới

RSX 2.84 1.55 0.67 0.88 1.29 Đăng ký mới

24.13 Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Nậm Chạc
ONT+D

HT
35.00 14.23 3.53 3.50 7.20 17.77 3.00 xã Nậm Chạc Đăng ký mới

ONT 8.41 0.41 0.41 7.00 1.00 Đăng ký mới

DGT 9.15 0.15 0.06 0.09 8.50 0.50 Đăng ký mới

DGD 0.89 0.89 0.89 Đăng ký mới

DTT 0.36 0.36 0.36 Đăng ký mới

SON 2.27 2.27 Đăng ký mới

RSX 8.81 8.01 0.81 7.20 0.80 Đăng ký mới

TSC 5.11 4.41 2.30 2.11 0.70 Đăng ký mới

24.13
Dự án tạo quỹ đất thôn Mường Hum, xã
Mường Hum (bổ sung)

ONT 0.20 0.20 0.20 Xã Mường Hum QH được duyệt 

24.13
Dự án tạo quỹ đất tổ 3 thị trấn Bát Xát (bổ
sung)

ODT 0.70 0.70 0.70 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.13
Hạ tầng kỹ thuật tổ 5 thị trấn Bát Xát, huyện
Bát Xát (bổ sung)

ODT 0.40 0.40 0.40 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.13
Sắp xếp dân cư thôn Cửa Cải, xã Mường Vi,
huyện Bát Xát

ONT 1.60 1.53 0.60 0.93 0.07 Xã Mường Vi
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

24.130
Dự án sắp xếp dân cư biên giới thôn Ngàm
Xá, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát

ONT 1.50 1.50 1.10 0.40 Xã Nậm Chạc QH được duyệt 

24.13 Sắp xếp dân cư thôn Lảo Vàng xã Phìn Ngan DGD 0.05 0.05 0.05 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

24.13 Sắp xếp dân cư thôn Lảo Vàng xã Phìn Ngan DTT 0.30 0.30 0.30 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

24.13 Sắp xếp dân cư thôn Lảo Vàng xã Phìn Ngan NKH 0.33 0.33 0.33 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

24.13
Sắp xếp dân cư thôn Van Hồ, xã Tòng Sành, 
huyện Bát Xát

ONT 8.00 1.10 0.30 0.60 0.20 6.90 Xã Tòng Sành
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

24.14
Sắp xếp dân cư thiên tai thôn Tả Pa Cheo, xã 
Pa Cheo

ONT 10.40 1.40 0.70 0.20 0.50 8.70 0.30 Xã Pa Cheo
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích
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24.14
Dự án tạo quỹ đất tổ 10 thị trấn Bát Xát Giai
đoạn 1

ODT 15.00 15.00 2.50 12.50 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.14 Mặt bằng tạo quỹ đất tổ 11 thị trấn Bát Xát ODT 2.00 2.00 1.40 0.60 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.14
Mặt bằng tạo quỹ đất thôn Phố Mới 1, xã
Trịnh Tường ( Khu vực chợ cũ)

ONT 0.31 0.31 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.14
Dự án tạo quỹ đất thôn Phố Mới 1, xã Trịnh
Tường, huyện Bát Xát ( bổ sung)

ONT 0.20 0.20 0.20 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.140
Mặt bằng tạo quỹ đất thôn Tân Quang, xã
Trịnh Tường

ONT 4.14 0.40 0.20 0.20 3.43 0.31 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.14
Khu tái định cư sô 1 Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai

ONT 1.50 1.50 0.40 1.10 Xã Y Tý QH được duyệt 

24.14 Đất hành chính TSC 8.42 8.42 8.42 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.14 Đất ở tại đô thị ODT 0.61 0.15 0.15 0.46 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.14 Đất cây xanh kết hợp taluy HNK 0.19 0.19 0.19 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác DGT 0.80 0.71 0.71 0.09 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất ở tại đô thị ODT 0.50 0.50 0.50 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất đường giao thông DGT 0.15 0.15 0.15 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất Văn hoá DVH 0.10 0.10 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất ở tại đô thị ODT 2.62 2.62 1.52 1.10 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.150 Đất cây xanh cảnh quan DKV 0.20 0.20 0.20 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất khuôn viên nghĩa trang NTD 0.22 0.22 0.22 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất  trạm xử lý nước thải DRA 0.01 0.01 0.01 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất giao thông vỉa hè và HTKT khác DGT 2.81 2.81 2.46 0.35 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.15 Đất ở tại đô thị ODT 4.44 4.44 1.94 2.50 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.16 Đất cây xanh cảnh quan HNK 0.10 0.10 0.10 Thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

24.16
Mặt bằng tạo quỹ đất thôn Phố Mới 1- Khu
vực đối diện mốc 95 (Trong đó diện tích bãi

đổ thải công trình là 0,92 ha)  xã Trịnh Tường 
ONT 8.58 4.78 0.80 0.18 3.80 3.80 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 

24.16
Sắp xếp dân cư thiên tai thôn Láo Vàng, xã 
Phìn Ngan, huyện Bát Xát

ONT 7.50 6.80 1.70 4.80 0.30 0.70 Xã Phìn Ngan Đăng ký mới

24.16
Khu dân cư nông thôn mới thôn Tân Bảo, xã 
Bản Qua, huyện Bát Xát

ONT 0.30 0.30 0.30 xã Bản Qua Đăng ký mới

24.16
Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị mới phía Tây 
nam thị trấn Bát Xát

ODT 2.50 2.07 1.07 1.00 0.43 TT Bát Xát QH được duyệt 

24.160
Các lô đất tại lô MB01 đường Kim Thành-
Ngòi Phát (Khu tái định cư số 2): 12 lô

ONT 0.14 0.14 0.14 xã Bản Qua QH được duyệt 

24.16
Các lô đất tại lô MB02 đường T1 (Khu tái
định cư số 2): 18 lô

ONT 0.22 0.22 0.22 xã Bản Qua QH được duyệt 
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25 Quy hoạch đất ở nông thôn ONT QH được duyệt 

25.1 xã Mường Vi ONT 15.06 13.89 2.15 3.12 5.84 2.78 0.86 0.31 xã Mường Vi QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở 2 bên đường tỉnh lộ 156 từ 
Bản Vược- UBND xã - trường THCS 

ONT 6.00 5.04 0.61 0.21 4.22 0.65 0.31 xã Mường Vi QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn Cốc Cải ONT 2.06 1.85 0.42 0.53 0.90 0.21 xã Mường Vi QH được duyệt 
Quy hoạch đất đất ở tuyến đường Ná Ản - Ná ONT 3.50 3.50 1.12 2.38 xã Mường Vi QH được duyệt 
Khu tái định cư thôn Lâm Tiến ONT 3.50 3.50 0.72 2.78 xã Mường Vi QH được duyệt 

25.2 xã Sàng Ma Sáo ONT 22.87 18.07 12.23 2.15 3.69 4.80 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Làng Mới ONT 2.20 0.20 0.20 2.00 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Làng Mới ONT 0.89 0.89 0.55 0.34 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Làng Mới ONT 0.66 0.66 0.19 0.47 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Làng Mới ONT 1.87 1.87 1.87 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Làng Mới ONT 2.76 2.76 2.76 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Mà Mù Sử ONT 5.70 2.92 2.92 2.78 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở Khu Chu Phìn ONT 3.66 3.66 1.32 1.34 1.00 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở Nhìu Cồ Sang ONT 1.20 1.20 1.20 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở Sàng Ma Sáo ONT 2.73 2.71 1.52 1.19 0.02 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Ky Quan San ONT 1.20 1.20 0.90 0.30 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

25.3 xã Trung Lèng Hồ ONT 6.77 6.77 2.00 3.77 1.00 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Pờ Hồ ONT 2.00 2.00 1.00 1.00 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Phìn Páo 1 ONT 2.00 2.00 2.00 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Phìn Páo 1 ONT 0.27 0.27 0.27 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 
MB tạo quỹ đất khu dân cư tập chung thôn Tả 
Hồ

ONT 2.50 2.50 2.50 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

25.4 xã Toòng Sành ONT 14.71 11.57 1.67 4.09 0.53 5.17 0.11 3.09 0.05 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Séo Tòng Sành ONT 2.90 2.90 0.92 1.98 xã Toòng Sành QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở Séo Tòng Sành (02 bên 
đường)

ONT 0.70 0.70 0.70 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn Séo Tòng Sành ONT 1.30 1.30 1.30 xã Toòng Sành QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở Séo Tòng Sành (02 bên 
đường)

ONT 1.90 0.50 0.50 1.40 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn Tả Tòng Sành ONT 1.20 1.20 1.20 xã Toòng Sành QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Chu Cang Hồ ONT 0.71 0.71 0.52 0.19 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn Láo Vàng Chải (thôn 2) ONT 0.95 0.95 0.10 0.25 0.60 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn Láo Vàng Chải (thôn 3) ONT 0.18 0.18 0.18 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn Ky Công Hồ ONT 1.20 1.15 0.84 0.04 0.16 0.11 0.05 xã Toòng Sành QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Ky Công Hồ ONT 0.40 0.40 0.40 xã Toòng Sành QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Láo Vàng Chải ONT 0.34 0.34 0.34 xã Toòng Sành QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Láo Vàng Chải ONT 0.33 0.31 0.31 0.02 xã Toòng Sành QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Láo Vàng Chải ONT 1.80 0.15 0.15 1.65 xã Toòng Sành QH được duyệt 
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Quy hoạch đất ở thôn Chu Cang Hồ ONT 0.78 0.78 0.66 0.12 xã Toòng Sành QH được duyệt 
Chuyển mục đích sử dụng nhà văn hoá thôn 
Van Hồ sang đất ở

ONT 0.02 0.02 xã Toòng Sành QH được duyệt 

25.5 xã Phìn Ngan 8.45 6.39 0.66 2.40 3.33 2.06 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Láo Vàng ONT 4.00 2.00 0.54 1.46 2.00 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Láo Vàng (Khú Trù) ONT 0.27 0.27 0.27 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Trung Hồ ONT 0.24 0.24 0.24 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Sài Duần ONT 0.18 0.18 0.18 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Sài Duần ONT 0.51 0.51 0.21 0.30 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Sài Duần ONT 1.10 1.04 0.12 0.18 0.74 0.06 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Tả Trang  ONT 0.80 0.80 0.80 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Sùng Bang ONT 0.60 0.60 0.60 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Sùng Bang ONT 0.31 0.31 0.31 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Trung Chải ONT 0.44 0.44 0.44 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

25.6 xã Dền Thàng ONT 1.61 1.11 0.74 0.37 0.50 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Dền Thàng 2 ONT 0.50 0.50 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Dền Thàng 2 ONT 0.37 0.37 0.37 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Tả Phìn ONT 0.30 0.30 0.30 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Tả Phìn ONT 0.24 0.24 0.24 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Tả Phìn ONT 0.20 0.20 0.20 QH được duyệt 

25.7 xã Nậm Chạc 11.41 6.41 3.34 3.07 5.00 QH được duyệt 
Quy hoạch quỹ đất tái định cư thôn Biên Hòa 
(Điểm sắp xếp dân cư thôn Biên Hòa xã Nậm 
Chạc)

ONT 11.41 6.41 3.34 3.07 5.00 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

25.8 xã Pa Cheo 11.57 7.47 2.54 4.93 4.10 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Tả Pa Cheo ONT 0.88 0.38 0.38 0.50 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 0.10 0.10 0.10 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 0.34 0.34 0.34 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 0.77 0.77 0.77 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 0.88 0.38 0.38 0.50 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 2.10 0.10 0.10 2.00 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 0.76 0.76 0.76 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 0.30 0.30 0.30 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 0.79 0.79 0.79 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Kin Sáng Hồ ONT 0.90 0.90 0.90 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Kin Tả Lèng ONT 0.19 0.19 0.19 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Đất tái định cư thôn Tả Pa Cheo ONT 1.78 0.68 0.68 1.10 xã Pa Cheo QH được duyệt 
Đất tái định cư thôn Tả Pa Cheo ONT 1.78 1.78 1.78 xã Pa Cheo QH được duyệt 

25.9 xã Dền Sáng ONT 7.07 6.83 2.97 2.11 1.75 0.24 xã Dền Sáng QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở trung tâm xã, tại thôn Dền 
Sáng 

ONT 1.00 1.00 1.00 xã Dền Sáng QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn Trung Chải ONT 2.50 2.26 0.48 0.52 1.26 0.24 xã Dền Sáng QH được duyệt 
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Quy hoạch đất ở trung tâm xã, tại thôn Dền 
Sáng 

ONT 0.80 0.80 0.44 0.30 0.06 xã Dền Sáng QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở, tại thôn Dền Sáng ONT 0.37 0.37 0.37 xã Dền Sáng QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Ngài Trồ ONT 1.10 1.10 1.06 0.04 xã Dền Sáng QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Ngài Trồ ONT 0.60 0.60 0.52 0.08 xã Dền Sáng QH được duyệt 
Quy hoạch ở, tại thôn Ngài Trồ ONT 0.70 0.70 0.10 0.17 0.43 xã Dền Sáng QH được duyệt 

25.10 xã Bản Qua 8.30 7.66 0.42 4.35 2.89 0.22 xã Bản Qua QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Cốc Cài ONT 2.06 1.84 0.42 0.53 0.89 0.22 xã Bản Qua QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Bản Vền ONT 2.82 2.82 2.82 xã Bản Qua QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Bản Vai ONT 3.00 3.00 1.00 2.00 xã Bản Qua QH được duyệt 
Đất ở nông thôn xã Bản Qua ONT 0.42 0.42 xã Bản Qua

25.11 xã A Mú Sung 15.05 11.06 2.20 1.91 1.89 5.06 3.99 xã Bản Qua QH được duyệt 
Quy hoạch mặt bằng tạo quỹ đất, tại thôn Phù 
Lao Chải 

ONT 5.00 3.20 1.20 1.00 1.00 1.80 xã A Mú Sung QH được duyệt 

Quy hoạch mặt bằng tạo quỹ đất, tại thôn 
Tùng Sáng 

ONT 3.43 2.24 0.51 1.73 1.19 xã A Mú Sung QH được duyệt 

Quy hoạch mặt bằng tạo quỹ đất, tại thôn 
Lũng Pô 

ONT 1.32 1.32 0.89 0.43 xã A Mú Sung QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở, tại thôn Pạc Tà ONT 1.90 1.90 1.90 xã A Mú Sung QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Tung Qua ONT 0.40 0.40 0.40 xã A Mú Sung QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở, tại thôn Ngài Trồ ONT 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 xã A Mú Sung QH được duyệt 

25.12 xã Bản Xèo 8.00 8.00 2.00 6.00 xã Bản Xèo QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn San Lùng ONT 8.00 8.00 2.00 6.00 xã Bản Xèo QH được duyệt 

25.13 xã Trịnh Tường 10.65 0.25 0.20 0.05 10.40 xã Trịnh Tường QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở xã Trịnh Tường ONT 2.45 0.05 0.05 2.40 xã Trịnh Tường QH được duyệt 
Quy hoạch đất phân lô, liền kề khu trung tâm 
xã Trịnh Tường

ONT 8.20 0.20 0.20 8.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

25.14 xã Bản Vược 11.46 8.96 0.50 4.13 3.40 0.93 2.50 QH được duyệt 
Mặt bằng quỹ đất khu tái định cư chống sạt lở 
xã Bản Vược

 ONT 1.87 1.87 1.00 0.87 xã Bản Vược QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn Mường Đơ, xã Bản 
Vược

ONT 0.52 0.52 0.52 xã Bản Vược QH được duyệt 

Quy hoạch đất ở thôn 2, xã Bản Vược ONT 2.51 2.51 1.00 1.51 xã Bản Vược QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn 3, xã Bản Vược ONT 4.93 2.43 0.50 0.50 0.50 0.93 2.50 xã Bản Vược QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở liền kề khu dân cư Bờ Suối 
Bản Vược

ONT 1.63 1.63 1.63 xã Bản Vược QH được duyệt 

25.15 xã Cốc Mỳ ONT 39.30 5.37 0.77 2.78 1.52 0.30 33.93 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Séo Phìn Than  ONT 1.45 0.05 0.05 1.40 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Dìn Pèng ONT 1.61 0.01 0.01 1.60 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Tả Câu Liềng ONT 9.83 0.20 0.10 0.10 9.63 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
 Quy hoạch đất ở thôn Tân Long ONT 2.83 0.03 0.03 2.80 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở nhỏ lẻ thôn Bầu Bàng  ONT 0.28 0.28 0.28 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở thôn Tân Long ONT 2.09 2.09 1.00 1.09 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
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 Quy hoạch đất ở tái định cư thôn Bản Trang ONT 6.22 0.22 0.02 0.10 0.10 6.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

 Quy hoạch đất ở thôn Ná Lùng ONT 1.59 1.59 0.59 1.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
 Quy hoạch đất ở Tân Giang đi Tân Tiến ONT 5.31 0.31 0.01 0.20 0.10 5.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
 Quy hoạch đất ở trung tâm xã đi Bầu Bàng, 
Tân Giang, Tân Hoà 

ONT 8.09 0.59 0.09 0.30 0.20 7.50 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

25.16 xã Y Tý 62.88 62.38 13.30 15.08 19.00 15.00 0.50 QH được duyệt 
 Quy hoạch đất ở thôn Sín Chải ONT 3.50 3.00 1.00 2.00 0.50 xã Y Tý QH được duyệt 
 Quy hoạch đất ở (Đối diện đồn biên phòng Y 
Tý) 

ONT 1.20 1.20 1.20 xã Y Tý QH được duyệt 

 Quy hoạch đất ở tại đô thị (Khu đồn biên 
phòng Y Tý) 

ODT 0.88 0.88 0.88 xã Y Tý QH được duyệt 

 Quy hoạch đất ở tại đô thị (Khu hành chính 
mới) 

ODT 30.50 30.50 5.50 5.00 10.00 10.00 xã Y Tý QH được duyệt 

 Quy hoạch đất ở tại đô thị (Khu 5) ODT 21.70 21.70 5.70 6.00 5.00 5.00 xã Y Tý QH được duyệt 
 Quy hoạch đất ở tại đô thị thôn Phìn Hồ (Khu 
6) 

ODT 5.10 5.10 1.10 2.00 2.00 xã Y Tý QH được duyệt 

25.17 xã Nậm Pung 10.10 7.08 1.20 2.48 1.11 2.29 3.02 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở nông thôn tại các thôn xã
Nậm Pung

ONT 10.10 7.08 1.20 2.48 1.11 2.29 3.02 xã Nậm Pung QH được duyệt 

25.18 xã A Lù 30.00 14.20 4.20 3.96 1.54 4.50 15.80 QH được duyệt 
Quy hoạch đất ở nông thôn tại địa bàn các
thôn xã A Lù

ONT 30.00 14.20 4.20 3.96 1.54 4.50 15.80 xã Nậm Pung QH được duyệt 

25.19
Quy hoạch các điểm dân cư nông thôn xã 
Quang Kim

ONT 20.00 18.46 1.90 5.70 5.50 5.36 1.54 xã Quang Kim QH được duyệt 

25.20 Đất ở tại nông thôn ONT 15.00 0.30 0.10 0.20 14.70 Xã Trịnh Tường QH được duyệt 
25.21 Quy hoạch đất ở nông thôn xã Bản Qua ONT 8.50 1.82 1.10 0.22 0.50 6.68 xã Bản Qua QH được duyệt 
25.22 Quy hoạch đất ở nông thôn xã Dền Sáng ONT 8.30 8.30 3.00 2.30 3.00 xã Dền Thàng QH được duyệt 
25.23 Quy hoạch đất ở nông thôn xã Dền Thàng ONT 12.10 10.70 3.50 3.70 3.50 1.40 xã Mường Vi QH được duyệt 
25.24 Quy hoạch đất ở nông thôn xã Mường Vi ONT 0.86 0.24 0.24 0.62 xã Quang Kim QH được duyệt 
25.25 Quy hoạch đất ở nông thôn xã Quang Kim ONT 10.41 8.41 3.00 3.50 1.91 2.00 xã Mường Hum QH được duyệt 

25.26 Quy hoạch đất ở nông thôn xã Mường Hum ONT 26.35 23.63 5.00 4.28 6.00 8.35 1.72 1.00 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

25.27 Quy hoạch đất ở nông thôn xã Trung Lèng Hồ ONT 7.19 5.69 2.19 2.50 1.00 1.50 QH được duyệt 

26 Quy hoạch trồng cây lâu năm QH được duyệt 

26.1 xã A Lù CLN 351.94 308.54 132.13 143.50 32.91 43.40 xã A Lù QH được duyệt 
Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Cán 
Cấu

CLN 34.48 33.05 15.00 9.70 8.35 1.43 xã A Lù QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ngải 
Thầu

CLN 9.00 9.00 3.50 5.50 xã A Lù QH được duyệt 
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Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ngải 
Thầu khu 2

CLN 11.00 8.50 0.50 8.00 2.50 xã A Lù QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Séo 
Phìn Chư, Khu Chu Lìn

CLN 155.00 125.35 50.00 69.32 6.03 29.65 xã A Lù QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Séo 
Phìn Chư

CLN 142.46 132.64 67.13 60.48 5.03 9.82 xã A Lù QH được duyệt 

26.2 xã A Mú Sung CLN 332.64 330.86 22.60 113.98 5.90 13.79 174.59 1.78 QH được duyệt 
Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Bản 
Phố 

CLN 24.00 24.00 10.62 6.69 6.69 xã A Mú Sung QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Lũng 
Pô

CLN 117.03 115.25 12.00 51.19 5.90 1.16 45.00 1.78 xã A Mú Sung QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Phù Lao 
Chải

CLN 21.61 21.61 2.61 19.00 xã A Mú Sung QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tùng 
Sáng

CLN 170.00 170.00 10.60 52.17 3.33 103.90 xã A Mú Sung QH được duyệt 

26.3 xã Bản Qua CLN 132.32 130.32 29.29 4.05 96.98 2.00 QH được duyệt 
Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Vi Phái 
1

CLN 51.00 49.00 19.00 30.00 2.00 xã Bản Qua QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả 
Ngảo

CLN 33.10 33.10 2.50 30.60 xã Bản Qua QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Vi Phái 
2

CLN 11.33 11.33 1.55 0.45 9.33 xã Bản Qua QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Vi Phái 
3

CLN 12.00 12.00 1.40 2.30 8.30 xã Bản Qua QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Vi Phái 
4

CLN 6.39 6.39 2.14 4.25 xã Bản Qua QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Vi Phái 
5

CLN 18.50 18.50 2.70 1.30 14.50 xã Bản Qua QH được duyệt 

26.4 xã Bản Vược CLN 251.78 240.84 28.90 86.24 31.70 94.00 10.94 QH được duyệt 
Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn San 
Bang 1

CLN 69.88 69.71 10.55 19.13 20.00 20.03 0.17 xã Bản Vược QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn San 
Bang 2

CLN 39.46 32.00 6.50 19.55 5.95 7.46 xã Bản Vược QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn San 
Bang 

CLN 76.94 74.23 5.55 36.16 32.52 2.71 xã Bản Vược QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Bản 
Xèo

CLN 65.50 64.90 6.30 11.40 11.70 35.50 0.60 xã Bản Vược QH được duyệt 

26.5 xã Cốc Mỳ CLN 244.51 198.64 52.74 45.32 3.50 13.50 83.58 45.87 QH được duyệt 
Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Bầu 
Bàng

CLN 51.19 30.78 11.30 7.58 3.50 8.40 20.41 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Dìn 
Pèng

CLN 95.00 82.00 27.60 23.80 0.60 30.00 13.00 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 
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Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Séo 
Phìn Than 

CLN 53.32 51.96 2.40 8.04 12.20 29.32 1.36 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tân 
Giang

CLN 21.00 15.40 2.50 2.40 10.50 5.60 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Vi Kẽm CLN 24.00 18.50 8.94 3.50 0.70 5.36 5.50 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

26.6 xã Dền Sáng CLN 246.40 243.18 62.00 105.80 25.00 47.00 3.38 3.22 QH được duyệt 
Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Dền 
Sáng

CLN 80.00 80.00 18.40 50.30 11.30 xã Dền Sáng QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ngài 
Trồ 

CLN 67.00 67.00 21.50 15.50 1.60 27.00 1.40 xã Dền Sáng QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ngài 
Trồ 

CLN 39.40 36.18 9.50 4.50 1.00 20.00 1.18 3.22 xã Dền Sáng QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Trung 
Chải

CLN 60.00 60.00 12.60 35.50 11.10 0.80 xã Dền Sáng QH được duyệt 

26.7 xã Dền Thàng CLN 387.98 315.38 68.64 109.44 13.40 17.62 106.28 72.60 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Dền 
Thàng 1

CLN 20.00 20.00 2.40 9.94 3.10 1.46 3.10 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Dền 
Thàng 2

CLN 130.00 104.50 31.90 50.80 10.30 11.50 25.50 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Dền 
Thàng 2 khu 2

CLN 90.00 64.30 16.24 7.50 0.56 40.00 25.70 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Dền 
Thàng 2 khu 3

CLN 97.98 81.08 17.50 15.60 47.98 16.90 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Phìn CLN 50.00 45.50 0.60 41.20 3.70 4.50 xã Dền Thàng QH được duyệt 

26.8 xã Mường Hum CLN 50.00 48.70 30.25 6.30 0.50 11.65 1.30 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ky 
Quan San 2

CLN 30.00 29.10 15.55 5.20 0.50 7.85 0.90 xã Mường Hum QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ky 
Quan San 3

CLN 10.00 9.60 8.70 0.90 0.40 xã Mường Hum QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ky 
Quan San 1

CLN 10.00 10.00 6.00 1.10 2.90 xã Mường Hum QH được duyệt 

26.9 xã Mường Vi CLN 176.56 176.56 22.60 92.88 3.00 11.30 46.78 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ná Rin CLN 251.95 223.56 22.60 92.88 3.00 58.30 46.78 28.39 xã Mường Vi QH được duyệt 

26.10 xã Nậm Chạc CLN 194.95 190.68 29.48 120.13 6.10 2.30 32.67 4.27 QH được duyệt 
Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Cửa 
Suối

CLN 10.00 10.00 5.37 0.52 3.50 0.61 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Cửa 
Suối

CLN 14.74 13.67 0.75 11.16 1.76 1.07 xã Nậm Chạc QH được duyệt 
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Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Suối 
Thầu 3

CLN 31.59 31.59 3.96 25.71 1.92 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Nậm 
Giang

CLN 95.00 91.80 12.00 70.30 0.70 2.30 6.50 3.20 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Nậm 
Giang 1

CLN 28.62 28.62 6.74 21.88 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Nậm 
Giang 1

CLN 15.00 15.00 7.40 5.70 1.90 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

26.11 xã Nậm Pung CLN 300.99 294.98 51.79 171.92 19.27 52.00 6.01 QH được duyệt 

26.12
Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Chu 
Phìn 1

CLN 145.00 145.00 95.00 50.00 xã Nậm Pung
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Chu 
Phìn 2

CLN 50.00 50.00 5.70 11.20 10.00 23.10 xã Nậm Pung QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Chu 
Phìn 3

CLN 30.00 30.00 1.10 28.90 xã Nậm Pung QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Kim 
Chu Phìn

CLN 97.99 92.76 31.29 52.43 9.04 5.23 xã Nậm Pung QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Chu 
Phìn 4

CLN 28.00 27.22 13.70 13.29 0.23 0.78 xã Nậm Pung QH được duyệt 

26.13 xã Pa Cheo CLN 404.58 401.50 109.41 237.21 1.36 53.52 3.08 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Bản 
Giàng

CLN 35.00 35.00 20.00 15.00 xã Pa Cheo
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Kim 
Sáng Hồ

CLN 50.00 49.52 49.00 0.52 0.48 xã Pa Cheo QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Kim 
Sáng Hồ

CLN 149.58 148.68 71.61 73.61 0.84 2.62 0.90 xã Pa Cheo QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Lèng 
khu 1

CLN 70.00 70.00 4.10 58.30 7.60 xã Pa Cheo QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Lèng 
khu 2

CLN 100.00 98.30 33.70 36.30 28.30 1.70 xã Pa Cheo QH được duyệt 

26.14 xã Phìn Ngan CLN 270.03 269.33 31.04 188.13 50.16 0.70 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Khú 
Trù

CLN 12.00 12.00 9.03 2.70 0.27 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Láo 
Sáng

CLN 35.00 35.00 5.50 19.50 10.00 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Suối 
Chải

CLN 50.00 50.00 1.70 41.40 6.90 xã Phìn Ngan QH được duyệt 
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Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Suối 
Chải

CLN 53.53 52.83 1.12 41.71 10.00 0.70 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Láo 
Sáng

CLN 52.37 52.37 4.12 38.25 10.00 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Trung 
Hồ

CLN 67.13 67.13 9.57 44.57 12.99 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

26.15 xã Quang Kim CLN 74.87 67.33 7.62 3.19 21.73 32.79 2.00 7.54 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Vi Kẽm CLN 38.84 31.30 6.60 1.50 21.20 2.00 7.54 xã Quang Kim QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Vi Kẽm CLN 36.03 36.03 1.02 1.69 21.73 11.59 xã Quang Kim QH được duyệt 

26.16 xã Sàng Ma Sáo CLN 88.68 86.08 54.64 2.70 17.68 11.06 2.60 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Mà Mù 
Sử

CLN 25.68 25.68 7.64 17.68 0.36 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Mà Mù 
Sử 1

CLN 13.00 13.00 10.30 2.70 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Nậm 
Pẻn

CLN 50.00 47.40 36.70 10.70 2.60 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

26.17 xã Toòng Sành CLN 216.32 216.32 17.83 99.73 6.30 92.46 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Hồ 
khu 1

CLN 7.00 7.00 2.67 3.60 0.73 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Hồ 
khu 2

CLN 20.00 20.00 0.40 1.40 18.20 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Hồ 
khu 3

CLN 17.00 17.00 0.15 4.10 1.20 11.55 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Hồ 
khu 4

CLN 38.00 38.00 0.10 13.50 24.40 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả 
Tòng Sành

CLN 7.00 7.00 0.05 0.37 6.58 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Láo 
Vàng Chải

CLN 22.00 22.00 0.91 18.09 0.80 2.20 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ky 
Công Hồ khu 1

CLN 11.00 11.00 11.00 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ky 
Công Hồ khu 2

CLN 32.00 32.00 1.80 20.40 0.70 9.10 xã Toòng Sành QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Hồ CLN 62.32 62.32 14.42 39.20 8.70 xã Toòng Sành QH được duyệt 

26.18 TT Bát Xát CLN 76.54 76.54 3.10 1.15 72.29 QH được duyệt 
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Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tổ 12 CLN 35.42 35.42 0.55 34.87 TT Bát Xát QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tổ 14 CLN 41.12 41.12 3.10 0.60 37.42 TT Bát Xát QH được duyệt 

26.19 xã Trịnh Tường CLN 349.97 231.76 19.41 141.95 11.61 3.95 54.84 118.21 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tùng 
Chỉn

CLN 85.00 35.00 5.69 10.29 19.02 50.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Ná 
Đong

CLN 81.83 15.50 3.80 4.48 3.62 3.60 66.33 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tân 
Tiến khu 1

CLN 25.00 25.00 2.45 18.03 2.10 2.42 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Phìn 
Ngan

CLN 60.95 59.71 3.30 34.96 3.95 17.50 1.24 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Phìn 
Ngan

CLN 27.19 27.19 1.61 24.19 1.39 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tân 
Tiến khu 2

CLN 70.00 69.36 2.56 50.00 4.50 12.30 0.64 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

26.20 xã Trung Lèng Hồ CLN 181.45 169.55 27.96 45.11 96.48 11.90 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Tả Tà 
Lé

CLN 181.45 169.55 27.96 45.11 96.48 11.90 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

26.21 xã Y Tý CLN 170.32 168.07 13.16 115.90 8.11 2.53 28.37 2.25 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Hồng 
Ngài

CLN 30.32 30.32 20.32 10.00 xã Y Tý
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Hồng 
Ngài khu 2

CLN 26.00 26.00 6.66 16.21 3.13 xã Y Tý QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Hồng 
Ngài khu 3

CLN 55.00 53.46 1.00 39.37 2.53 10.56 1.54 xã Y Tý QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Lao 
Chải

CLN 41.00 41.00 1.00 31.73 4.03 4.24 xã Y Tý QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Sín 
Chải 1

CLN 7.00 6.50 0.56 5.80 0.14 0.50 xã Y Tý QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Sín 
Chải 2

CLN 3.00 2.79 1.71 0.81 0.27 0.21 xã Y Tý QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Trung 
Chải

CLN 8.00 8.00 2.23 1.66 3.81 0.30 xã Y Tý QH được duyệt 

26.22 xã Bản Xèo CLN 167.78 161.00 34.01 98.61 0.22 28.16 6.78 QH được duyệt 

Quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôn Cán Tỷ CLN 167.78 161.00 34.01 98.61 0.22 28.16 6.78 xã Bản Xèo QH được duyệt 
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26.23 Dự án trồng cây ăn quả (Mận Tả Van) CLN 42.00 42.00 16.50 25.50 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

27 Quy hoạch đất nông nghiệp khác QH được duyệt 

27.1 Dự án trang trại lợn tại xã Nậm Chạc NKH 19.00 19.00 0.36 18.36 0.28 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

27.2
Trại nghiên cứu và sản xuất giống nông 
nghiệp Bát Xát

NKH 5.4 5.4 2 2 1.4 xã Bản Qua
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

27.3 Đất phi nông nghiệp khác NKH 2.50 2.50 2.50 xã Bản Xèo QH được duyệt 

27.4 Đất phi nông nghiệp khác NKH 2.30 2.30 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

27.5 Đất phi nông nghiệp khác NKH 3.20 3.20 xã Dền Thàng QH được duyệt 

27.6 Đất phi nông nghiệp khác NKH 3.20 3.20 3.20 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

27.7 Đất phi nông nghiệp khác NKH 2.22 2.22 xã Nậm Pung QH được duyệt 

27.8 Đất phi nông nghiệp khác NKH 1.52 1.52 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

27.9 Đất phi nông nghiệp khác NKH 8.25 8.25 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

27.10 Đất phi nông nghiệp khác NKH 3.25 3.25 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

27.11 Đất phi nông nghiệp khác NKH 4.32 4.32 xã Trug Lèng Hồ QH được duyệt 

27.12
Trung tâm nghiên cứu, sản xuất giống và chế
biến dược liệu

NKH 2.00 2.00 2.00 Xã Quang Kim QH được duyệt 

27.13 Dự án trang trại lợn tại xã Nậm Chạc NKH 19.00 19.00 0.36 18.36 0.28 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

27.14
Dự án khu công nghệ cao tại thôn Piềng Láo
xã Mường Hum

NKH 15.00 15.00 1.00 3.00 5.00 6.00 QH được duyệt 

28 Quy hoạch đất rừng sản xuất 3,215.88 2,924.93 0.68 1,762.02 385.13 768.37 8.73 290.95 QH được duyệt 

28.1 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã A Lù RSX 139.45 124.33 124.33 15.12 xã A Lù QH được duyệt 

28.2 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã A Mú Sung RSX 440.23 440.23 332.87 62.96 44.40 A Mú Sung QH được duyệt 

28.3 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Bản Qua RSX 177.79 171.90 95.43 33.53 42.94 5.89 xã Bản Qua QH được duyệt 

28.4 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Bản Vược RSX 116.79 102.22 66.16 12.47 23.59 14.57 xã Bản Vược QH được duyệt 

28.5 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Bản Xèo RSX 104.62 103.07 45.19 5.99 51.89 1.55 xã Bản Xèo QH được duyệt 

28.6 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Cóc Mỳ RSX 171.93 140.85 133.22 7.63 31.08 xã Cóc Mỳ QH được duyệt 

28.7 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Dền Sáng RSX 21.87 21.87 7.97 6.32 7.58 xã Dền Sáng QH được duyệt 

28.8 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Dền Thàng RSX 83.57 45.41 31.54 12.72 1.15 38.16 QH được duyệt 
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28.9 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Mường Hum RSX 128.17 123.19 42.55 80.64 4.98 xã Mường Hum QH được duyệt 

28.10 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Mường Vi RSX 143.31 110.21 44.46 65.75 33.10 xã Mường Vi QH được duyệt 

28.11 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Nậm Chạc RSX 213.94 213.94 174.88 39.06 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

28.12 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Nậm Pung RSX 109.95 96.64 86.16 10.48 13.31 xã Nậm Pung QH được duyệt 

28.13 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Pa Cheo RSX 112.47 88.37 82.17 6.20 24.10 xã Pa Cheo QH được duyệt 

28.14 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Phìn Ngan RSX 184.02 184.02 132.81 51.21 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

28.15 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Quang Kim RSX 144.47 144.47 71.22 73.25 xã Quang Kim QH được duyệt 

28.16 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Sàng Ma Sáo RSX 127.01 127.01 84.46 21.20 21.35 Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

28.17 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Toòng Sành RSX 72.69 49.09 45.51 3.58 23.60 xã Toòng Sành QH được duyệt 

28.18 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Trịnh Tường RSX 401.64 401.64 15.97 16.32 369.35 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

28.19
Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Trung Lèng 
Hồ

RSX 165.92 135.29 49.94 1.16 84.19 30.63 Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

28.20 Quy hoạch đất rừng sản xuất xã Y Tý RSX 147.89 101.18 0.68 95.18 5.32 46.71 xã Y Tý QH được duyệt 

28.21
Khai thác cải tạo đất chưa sử dụng đưa vào
trông rừng sản xuất 

RSX 4.98 4.98 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

28.22
Khai thác cải tạo đất chưa sử dụng đưa vào
trông rừng sản xuất 

RSX 3.17 3.17 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

29 Quy hoạch đất rừng phòng hộ 1,139.93 438.42 279.90 68.45 8.10 81.97 701.51 QH được duyệt 

29.1 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã A Lù RPH 8.10 8.10 8.10 xã A Lù QH được duyệt 

29.2 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã A Mú Sung RPH 138.29 0.35 0.35 137.94 A Mú Sung QH được duyệt 

29.3 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Bản Qua RPH 5.77 1.85 1.85 3.92 xã Bản Qua QH được duyệt 

29.4 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Bản Vược RPH 48.90 25.31 25.31 23.59 xã Bản Vược QH được duyệt 

29.5 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Bản Xèo RPH 27.50 26.79 25.65 1.14 0.71 xã Bản Xèo QH được duyệt 

29.6 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Cóc Mỳ RPH 36.02 26.99 26.98 0.01 9.03 xã Cóc Mỳ QH được duyệt 

29.7 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Dền Sáng RPH 42.77 7.68 3.88 3.80 35.09 xã Dền Sáng QH được duyệt 

29.8 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Dền Thàng RPH 59.07 40.86 17.98 22.88 18.21 xã Dền Thàng QH được duyệt 

29.9 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Mường Hum RPH 54.28 17.63 17.63 36.65 xã Mường Hum QH được duyệt 

29.10 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Mường Vi RPH 72.09 6.56 5.05 1.51 65.53 xã Mường Vi QH được duyệt 

29.11 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Nậm Chạc RPH 12.20 6.39 3.00 3.39 5.81 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

29.12 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Nậm Pung RPH 46.70 16.19 16.19 30.51 xã Nậm Pung QH được duyệt 

29.13 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Pa Cheo RPH 47.34 37.34 22.72 9.91 4.71 10.00 xã Pa Cheo QH được duyệt 

29.14 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Phìn Ngan RPH 55.35 44.28 44.28 11.07 xã Phìn Ngan QH được duyệt 

29.15 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Quang Kim RPH 1.59 1.59 1.59 xã Quang Kim QH được duyệt 

29.16 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Sàng Ma Sáo RPH 20.49 20.49 19.98 0.51 Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

29.17 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Trịnh Tường RPH 412.36 112.36 35.11 77.25 300.00 xã Trịnh Tường QH được duyệt 
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29.18
Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Trung Lèng 
Hồ

RPH 32.51 20.42 20.42 12.09 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

29.19 Quy hoạch đất rừng phòng hộ xã Y Tý RPH 18.60 17.24 17.24 1.36 xã Y Tý QH được duyệt 

30 Quy hoạch đất rừng đặc dụng 63.67 55.10 0.42 27.83 26.85 8.57 QH được duyệt 

30.1 Quy hoạch đất rừng đặc dụng xã Dền Sáng RDD 2.12 2.12 xã Dền Sáng QH được duyệt 

30.2 Quy hoạch đất rừng đặc dụng xã Sàng Ma Sáo RDD 17.61 17.61 17.61 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

30.3
Quy hoạch đất rừng đặc dụng xã Trung Lèng 
Hồ

RDD 33.73 27.28 0.43 26.85 6.45 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

30.4 Quy hoạch đất rừng đặc dụng xã Y Tý RDD 10.21 10.21 0.42 9.79 xã Y Tý QH được duyệt 

31 Quy hoạch đất chưa sử dụng QH được duyệt 

31.1 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 0.69 0.69 QH được duyệt 

31.2 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 16.52 16.52 QH được duyệt 

31.3 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 16.97 16.97 QH được duyệt 

31.4 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 28.59 28.59 QH được duyệt 

31.5 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 24.09 24.09 QH được duyệt 

31.6 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 17.34 17.34 QH được duyệt 

31.7 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 0.26 0.26 QH được duyệt 

31.8 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 40.77 40.77 QH được duyệt 

31.9 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 27.32 27.32 QH được duyệt 

31.10 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 22.00 22.00 QH được duyệt 

31.11 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 2.08 2.08 QH được duyệt 

31.12 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 6.79 6.79 QH được duyệt 

31.13 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 18.15 18.15 QH được duyệt 

31.14 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 77.79 77.79 QH được duyệt 

31.15 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 56.59 56.59 QH được duyệt 
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31.16 Đất sông suối chuyển sang đất chưa sử dụng CSD 16.15 16.15 QH được duyệt 

32 Quy hoạch đất trồng lúa 713.87 440.76 166.32 130.11 40.74 103.59 273.11 QH được duyệt 

32.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.10 10.10 10.10 QH được duyệt 

32.2 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.00 10.00 10.00 QH được duyệt 

32.3 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.50 9.50 9.50 QH được duyệt 

32.4 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.00 1.00 1.00 QH được duyệt 

32.5 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.86 9.86 9.86 QH được duyệt 

32.6 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.13 8.13 8.13 QH được duyệt 

32.7 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.50 9.50 9.50 QH được duyệt 

32.8 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.16 9.16 9.16 QH được duyệt 

32.9 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.51 8.51 8.51 QH được duyệt 

33 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.40 8.40 8.40 QH được duyệt 

33.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.70 8.70 8.70 QH được duyệt 

33.2 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.00 10.00 10.00 QH được duyệt 

33.3 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 14.22 14.22 14.22 QH được duyệt 

33.4 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 14.12 14.12 14.12 QH được duyệt 

33.5 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.50 1.50 1.50 QH được duyệt 

33.6 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 14.24 14.24 14.24 QH được duyệt 

33.7 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 19.38 19.38 19.38 QH được duyệt 

33.8 Đất trồng lúa nước LUK 13.57 6.89 6.89 6.68 QH được duyệt 

33.9 Đất trồng lúa nước LUK 63.84 63.84 QH được duyệt 

33.10 Đất trồng lúa nước LUK 62.30 62.30 62.30 QH được duyệt 

33.11 Đất trồng lúa nước LUK 31.94 31.94 QH được duyệt 

33.12 Đất trồng lúa nước LUK 15.39 15.39 15.39 QH được duyệt 

33.13 Đất trồng lúa nước LUK 16.98 16.98 16.98 QH được duyệt 
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33.14 Đất trồng lúa nước LUK 82.62 42.62 42.62 40.00 QH được duyệt 

33.15 Đất trồng lúa nước LUK 39.74 19.74 19.74 20.00 QH được duyệt 

33.16 Đất trồng lúa nước LUK 64.66 63.15 28.49 34.66 1.51 QH được duyệt 

33.17 Đất trồng lúa nước LUK 54.67 54.67 QH được duyệt 

33.21 Đất trồng lúa nước LUK 34.47 34.47 QH được duyệt 

33.23 Đất trồng lúa nước LUK 20.00 20.00 QH được duyệt 

33.25 Đất trồng lúa nước LUK 6.08 6.08 6.08 QH được duyệt 

33.26 Đất trồng lúa nước LUK 41.29 41.29 41.29 QH được duyệt 

34 Quy hoạch ất nuôi trồng thủy sản 165.60 165.60 164.88 0.72 QH được duyệt 

34.1 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 5.00 5.00 5.00 QH được duyệt 

34.2 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.45 3.45 3.45 QH được duyệt 

34.3 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 13.59 13.59 13.59 QH được duyệt 

34.4 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 21.87 21.87 21.87 QH được duyệt 

34.5 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.99 3.99 3.99 QH được duyệt 

34.6 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 17.90 17.90 17.90
Điều chỉnh thay 
đổi tên, vị trí, 
diện tích

34.7 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.90 3.90 3.90 QH được duyệt 

34.8 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.99 3.99 3.99 QH được duyệt 

34.9 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 19.97 19.97 19.97 QH được duyệt 

34.10 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 20.08 20.08 20.08 QH được duyệt 

34.11 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 4.50 4.50 4.50 QH được duyệt 

34.12 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 4.00 4.00 4.00 QH được duyệt 

34.13 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 4.00 4.00 4.00 QH được duyệt 

34.14 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 20.00 20.00 20.00 QH được duyệt 



Biểu 10/QH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA HNK CLN LNP RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CSD

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2021-2030) HUYỆN BÁT XÁT

STT Loại đất
Mã loại 
đất QH

Quy hoạch
Lấy vào loại đất

Vị trí đến cấp xã

34.15 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 4.00 4.00 4.00 QH được duyệt 

34.16 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 4.00 4.00 4.00 QH được duyệt 

34.17 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2.43 2.43 2.43 QH được duyệt 

34.18 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 4.00 4.00 4.00 QH được duyệt 

34.19 Quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.93 3.93 3.93 QH được duyệt 

300
Chuyển đất nông nghiệp khác sang nuôi trồng
thuỷ sản, tại thôn Chu Phìn

NTS 0.56 0.56 0.20 0.36 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

301
Chuyển đất nông nghiệp khác sang nuôi trồng
thuỷ sản, tại thôn Chu Phìn

NTS 0.44 0.44 0.08 0.36 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

136
Kế hoạch chuyển mục đích đất trồng lúa sang
đất thủy sản thôn Tân Quang xã Trịnh Tường

NTS 0.08 0.08 0.08 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

35 Quy hoạch đất trồng cây hàng năm 2,602.79 1,403.82 50.42 46.68 410.16 896.56 1,198.97 QH được duyệt 

35.1 Đất trồng cây hàng năm HNK 88.89 88.89 50.42 38.47 QH được duyệt 

35.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.35 2.35 QH được duyệt 

35.3 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 30.73 25.41 25.41 5.32 QH được duyệt 

35.4 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 221.19 158.81 158.81 62.38 QH được duyệt 

35.5 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 162.70 121.88 121.88 40.82 QH được duyệt 

35.6 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 85.47 85.47 38.89 46.58 QH được duyệt 

35.7 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 143.68 130.56 130.56 13.12 QH được duyệt 

35.8 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 40.66 33.52 33.52 7.14 QH được duyệt 

35.9 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 224.07 224.07 QH được duyệt 

35.10 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 445.28 119.06 33.79 85.27 326.22 QH được duyệt 

35.11 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 55.06 55.06 16.78 38.28 QH được duyệt 

35.12 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 66.16 38.28 38.28 27.88 QH được duyệt 

35.13 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 171.42 45.00 45.00 126.42 QH được duyệt 

35.14 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 81.58 3.04 3.04 78.54 QH được duyệt 

35.15 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 307.43 307.43 307.43 QH được duyệt 

35.16 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 14.88 14.88 14.88 QH được duyệt 

35.17 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 41.92 41.92 41.92 QH được duyệt 

35.18 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 55.90 33.41 26.86 6.55 22.49 QH được duyệt 

35.19 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 76.14 76.14 QH được duyệt 

35.20 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 286.08 100.00 100.00 186.08 QH được duyệt 
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35.21
chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm
thôn Nậm Chỏn

HNK 1.20 1.20 1.20 QH được duyệt 

36 Đất phi nông nghiệp khác 13.17 13.17 4.79 3.96 1.61 2.81 QH được duyệt 

36.1 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2.51 2.51 1.51 1.00 xã Bản Vược QH được duyệt 

36.2 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

36.3 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Dền Thàng QH được duyệt 

36.4 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.35 0.35 0.35 xã Dền Sáng QH được duyệt 

36.5 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Mường Vi QH được duyệt 

36.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.79 0.79 0.79 xã Nậm Chạc QH được duyệt 

36.7 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Nạm Pung QH được duyệt 

36.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Pa Cheo QH được duyệt 

36.9 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Phìn gan QH được duyệt 

36.10 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Sàng Ma Sáo QH được duyệt 

36.11 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Tòng Sành QH được duyệt 

36.12 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Trịnh Tường QH được duyệt 

36.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.82 0.82 0.82 xã Trung Lèng Hồ QH được duyệt 

36.14 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1.32 1.32 1.32 xã Y Tý QH được duyệt 

37 Công trình công cộng khác QH được duyệt 

37.1 Công trình công cộng khác DCK 1.43 1.43 1.00 0.43 xã Bản Xèo QH được duyệt 

37.2 Công trình công cộng khác DCK 2.47 2.47 1.27 1.20 xã Mường Hum QH được duyệt 

37.3 Công trình công cộng khác DCK 1.38 1.38 1.00 0.38 xã Quang Kim QH được duyệt 
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38 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 10.00 10.00 3.95 3.30 2.75 QH được duyệt 

38.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.10 0.10 0.10 thị trấn Bát Xát QH được duyệt 

38.2 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.07 0.07 0.07 xã A Lù QH được duyệt 

38.3 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.30 0.30 0.30 xã A Mú Sung QH được duyệt 

38.4 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.10 0.10 0.10 xã Bản Qua QH được duyệt 

38.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.10 0.10 0.10 xã Bản Vược QH được duyệt 

38.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.10 0.10 0.10 xã Cốc Mỳ QH được duyệt 

38.7 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.25 0.25 0.25 xã Mường Hum QH được duyệt 

38.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 8.50 8.50 3.10 2.90 2.50 xã Mường Vi QH được duyệt 

38.9 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.18 0.18 0.08 0.10 Xã Nậm Pung QH được duyệt 

38.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.30 0.30 0.20 0.10 Xã Quang Kim QH được duyệt 


